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CCN Cụm công nghiệp 

TXLNT Trạm xử lý nước thải 

CTNH Chất thải nguy hại 

CTR Chất thải rắn 

KT-XH  Kinh tế - xã hội  

BTNMT Bộ Tài nguyên & Môi trường 

ĐTM Đánh giá tác động môi trường 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

TCCP Tiêu chuẩn cho phép 

QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

UBND Uỷ ban nhân dân 

WHO Tổ chức y tế thế giới 

BOD5 
5- day Biochemical Oxygen Demand  
 (Nhu cầu oxy sinh học¸ 5 ngày) 

COD 
Chemical Oxygen Demand 
(Nhu cầu oxy hóa học) 

SS  (Chất rắn lơ lửng) 

CBCNV Cán bộ công nhân viên 

VHTN Vận hành thử nghiệm 
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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở 

- Tên chủ cơ sở: Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Cúc Phương. 
- Địa chỉ văn phòng: Thôn Đồng Tâm, xã Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở:  

Ông: Lê Quốc Thịnh.  Chức vụ: Chủ tịch HĐQT. 
- Điện thoại: 0903128686.   Fax: .................................  

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4554452012 chứng nhận lần đầu ngày 

28/11/2012, chứng nhận điều chỉnh lần thứ tư ngày 01/4/2022 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp Công ty cổ phần số 

2700661577 đăng ký lần đầu ngày 22/10/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 

27/9/2024 của Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình 

cấp. 

2. Tên cơ sở 

- Tên cơ sở: Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Silver Cloud 

Cúc Phương. 
- Địa điểm cơ sở: xã Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình. 

 Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng/giấy phép xây dựng: 

- Giấy phép xây dựng số 104/2018/GPXD ngày 11/7/2018 của Sở Xây dựng 

tỉnh Ninh Bình. 

- Giấy phép xây dựng số 172/2018/GPXD ngày 11/12/2018 của Sở Xây 

dựng tỉnh Ninh Bình. 

- Giấy phép xây dựng số 05/19/GPXD ngày 07/01/2019 của Sở Xây dựng 

tỉnh Ninh Bình. 

- Giấy phép xây dựng số 08/19/GPXD ngày 16/01/2019 của Sở Xây dựng 

tỉnh Ninh Bình. 

 - Giấy phép xây dựng số 65/20/GPXD ngày 24/3/2020 của Sở Xây dựng 

tỉnh Ninh Bình. 

 Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trường/các giấy phép môi trường/giấy phép môi trường thành 

phần: 

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 261/QĐ-

STNMT ngày 19/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình về 

việc Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Đầu tư xây dựng 
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khu du lịch sinh thái Silver Cloud Cúc Phương” tại xã Cúc Phương, huyện Nho 

Quan, tỉnh Ninh Bình của Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Cúc Phương. 
 Quy mô của cơ sở: 

- Quy mô của dự án đầu tư 1.010.000.000.000 đồng (theo Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư số 4554452012 ngày 01/4/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Ninh Bình). Theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công quy định tại 

khoản 4, điều 10 của Luật Đầu tư công năm 2024 và TT B, mục IV, phụ lục I của 

Nghị định 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 về Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đầu tư công dự án thuộc phân loại dự án nhóm B (dự án thuộc lĩnh 
vực Dự án hạ tầng khu, điểm du lịch, bao gồm: đường nội bộ khu, điểm du lịch; 

kè nạo vét lòng hồ đê bảo vệ, tôn tạo tài nguyên du lịch tại các khu, điểm du lịch 

và dự án hạ tầng khác trong khu, điểm du lịch có tổng mức đầu tư từ 90 tỷ đồng 

đến dưới 1.600 tỷ đồng). 

 Yếu tố nhạy cảm về môi trường: 

- Dự án, cơ sở không có yếu tố nhạy cảm về môi trường. 

  Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: 

- Dịch vụ lưu trú nghỉ dưỡng ngắn ngày, mã ngành theo VSIC 5510. 

- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động, mã ngành theo VSIC 5610. 

- Hoạt động vui chơi giải trí khác, mã ngành theo VSIC 9329. 

 Phân nhóm dự án đầu tư: 
- Dự án thuộc dự án đầu tư nhóm III ít có nguy cơ tác động xấu đến môi 

trường, theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06/01/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường. 

 Cấu trúc của báo cáo: 

- Cấu trúc và nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Dự 

án được trình bày theo quy định tại Phụ lục X (mẫu báo cáo đề xuất cấp, cấp lại 

giấy phép môi trường của cơ sở đang hoạt động) ban hành kèm theo Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo Vệ môi trường. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở  

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở  

- Quy mô diện tích của cơ sở Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái 

Silver Cloud Cúc Phương: 164.299 m2. 
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- Chỉ tiêu sử dụng đất của cơ sở: 

Bảng 1. Chỉ tiêu sử dụng đất của cơ sở 

TT Chỉ tiêu, loại đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

I Tổng diện tích đất 164.299 100,0 

1 Đất ở kết hợp du lịch 40.520 24,67 

2 Đất ở dịch vụ công cộng, khách sạn 15.845 9,65 

3 Đất tôn giáo 57 0,03 

4 Đất cây xanh, măt nước 85.415 52,01 

- Cây xanh, sân vườn 46.237 28,15 

- Mặt nước 39.178 23,86 

5 Đất hạ tầng, kỹ thuật 740 0,45 

6 Đất giao thông, bãi đỗ xe 21.722 13,18 

- Bãi đỗ xe 3.363 2,04 

- Đường giao thông 18.359 11,14 

II Mật độ xây dựng 14 % 

III Hệ số sử dụng đất 0,3 lần 

- Quy mô xây dựng của cơ sở: 

Bảng 2. Quy mô xây dựng của cơ sở 

TT Hạng mục công trình 
Diện tích xây 

dựng (m2) 
Diện tích 
sàn (m2) 

1 Biệt thự du lịch (135 căn - 2 tầng) 16.200 32.400 

2 Căn hộ du lịch (5 căn - 5 tầng) 3.228 16.140 

3 Nhà hàng tre + khu phụ trợ 1.368,8 1.368,8 

4 Bungalow (19 căn đôi) 1.732,8 1.732,8 

5 Bể bơi ngoài trời 365 365 

6 Trung tâm hội nghị (2 tầng) 1.885,4 3.582,8 

7 Bể bơi bốn mùa 299 299 

8 Nhà lễ tân 210 210 

9 Nhà ở và làm việc CBCNV (3 tầng) 602 1.806 

10 Nhà bảo tồn văn hóa mường 500 500 
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TT Hạng mục công trình 
Diện tích xây 

dựng (m2) 
Diện tích 
sàn (m2) 

11 Nhà vườn bách thảo 1.000 1.000 

12 Trung tâm thiền 500 500 

13 Khu vui chơi ngoài trời 656 - 

14 Hồ điều hòa 36.768 - 

15 Cây xanh cảnh quan 71.442 - 

16 Bến thuyền 200 - 

17 Trạm xử lý nước 550 5550 

18 Trạm bơm PCCC 107 107 

19 Trạm điện (04 trạm) 400 - 

20 Khu xử lý nước thải 100 - 

21 Đường giao thông nội bộ, bãi xe 26.185 - 

 Tổng 164.299 60.561,4 

(Nguồn: Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Cúc Phương) 
- Quy mô công suất của cơ sở: 

Bảng 3. Quy mô công suất của cơ sở 

TT Loại sản phẩm Đơn vị tính Số lượng 

1 Căn hộ du lịch (344 phòng) Lượt phòng/năm 51.600 

2 
Biệt thự du lịch (135 căn) và Bungalow 
(19 căn đôi) Căn/năm 18.252 

3 
Dịch vụ vui chơi giải trí và các dịch vụ 
khác 

Lượt khách/năm 35.000 

4 Dịch vụ ăn uống Suất ăn/năm 200.000 

(Nguồn: Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Cúc Phương) 
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3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

 Quy trình dịch vụ khách sạn của cơ sở: 

Khách hàng, đối tác

Lựa chọn dịch vụ, khách sạn

Đăng ký dịch vụ, khách sạn

Sử dụng dịch vụ, khách sạn

Dịch vụ lưu trú Dịch vụ ăn uống Dịch vụ massage/xông hơi
 

Hình 1. Sơ đồ quy trình hoạt động dịch vụ khách sạn của cơ sở 

 Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Cúc Phương phục các sản phẩm bao gồm: 

Dịch vụ nghỉ dưỡng, dịch vụ ăn uống. Khách hàng sẽ được hướng dẫn lựa chọn, 

dịch vụ theo nhu cầu và lựa chọn các dịch vụ phù hợp. 

- Khách hàng có thể sẽ đặt phòng, đăng ký và lựa chọn dịch vụ qua điện 

thoại, email, website hoặc trực tiếp tại quầy lễ tân. Lúc này, nhân viên lễ tân cần 

ghi nhận đầy đủ thông tin của khách hàng như tên, số điện thoại, email, địa chỉ, 
loại phòng yêu cầu, thời gian lưu trú, số lượng khách… Sau khi nhận được yêu 

cầu đặt phòng, đăng ký và lựa chọn dịch vụ nhân viên lễ tân cần kiểm tra tình 

trạng phòng trống, dịch vụ trong hệ thống quản lý khách sạn để xác định xem còn 

phòng, dịch vụ phù hợp với yêu cầu của khách hàng hay không. 

- Nếu có phòng trống, dịch vụ phù hợp nhân viên lễ tân sẽ tiến hành xác 

nhận đặt phòng, dịch vụ với khách hàng rồi xác nhận thông tin về loại phòng, giá 

phòng, thời gian lưu trú, phương thức thanh toán... Sau khi xác nhận đặt phòng, 

dịch vụ nhân viên lễ tân cần gửi email xác nhận cho khách hàng. Email xác nhận 

cần bao gồm tất cả thông tin về đặt phòng và một số thông tin hữu ích khác như 
bản đồ khách sạn, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ... 

- Khi khách hàng đến nhận phòng và sử dụng dịch vụ, nhân viên lễ tân sẽ 

chào đón khách hàng một cách lịch sự và niềm nở. Sau đó, nhân viên lễ tân cần 

làm thủ tục đăng ký cho khách hàng bao gồm: 

+ Xác nhận thông tin đặt phòng, dịch vụ. 

+ Yêu cầu khách hàng xuất trình giấy tờ tùy thân. 

+ Ghi nhận thông tin cá nhân của khách hàng. 
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+ Thanh toán. 

- Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, nhân viên lễ tân sẽ cung cấp chìa khóa 

phòng cho khách hàng. Lúc này, nhân viên lễ tân có thể giới thiệu sơ lược về các 

dịch vụ và tiện ích của khách sạn cho khách hàng. 

- Khi khách hàng muốn trả phòng, nhân viên lễ tân sẽ kiểm tra lại phòng để 

đảm bảo không có thiệt hại gì cho khách sạn. Nếu khách hàng có sử dụng các dịch 

vụ khác ngoài dịch vụ phòng, nhân viên lễ tân sẽ tính toán tổng số tiền và yêu cầu 

khách hàng thanh toán. Sau khi hoàn tất thủ tục thanh toán, hóa đơn, chứng từ cần 

được gửi đến bộ phận kế toán. 

 Quy trình dịch vụ nhà hàng ăn uống của cơ sở: 

Nguyên liệu tươi sống/rau, củ, quả

Làm sạch

Chế biến

Chia khẩu phần thưc ăn Lưu mẫu

Phục vụ khách hàng

Dọn dẹp, vệ sinh
 

Hình 2. Sơ đồ quy trình hoạt động dịch vụ ăn uống của cơ sở 

- Nguyên liệu mua vào là thịt, cá, rau quả, hải sản... khi mua về sẽ được đưa 

vào khu vực làm sạch và sơ chế. Các sản phẩm sau khi sơ chế được rửa sạch lại 

lần nữa trước khi chế biến và làm chín. Thức ăn nấu chín sẽ được lấy một phần 

để lưu mẫu, phần còn lại được chuyển đến khu vực chia khẩu phần. Sau khi chia 

đều, thức ăn sẽ được trang trí và dọn lên khu vực ăn uống cho khách. 

- Các loại đồ uống bao gồm bia, nước ngọt, rượu... được bảo quản trong 

kho chờ phục vụ khi khách có yêu cầu. 

- Đối với dịch vụ đồ uống, sử dụng các nguyên liệu gồm cà phê, trái cây, 

bia, rượu... khi có khách hàng cần sử dụng các nguyên liệu sẽ được mang đi pha 
chế. Sau khi pha chế các đồ uống sẽ được đựng trong các ly, tách tương ứng và 

sau đó sẽ đưa đi phục vụ cho khách hàng. 
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- Sau khi khách hàng ra về, nhân viên phụ vụ sẽ tiến hành thu dọn, vệ sinh 

các dụng cụ, thiết bị đựng đồ ăn, thức uống. 

Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Cúc Phương thuê Công ty TNHH khoáng 
nóng Vedana Cúc Phương quản lý và vận hành cơ sở.  

Công ty TNHH khoáng nóng Vedana Cúc Phương sẽ thực hiện các dịch vụ 

quản lý phục vụ, bảo vệ có thu phí, có bộ phận chuyên môn về môi trường để thực 

hiện vận hành các công trình bảo vệ môi trường và chịu trách nhiệm trước Chủ đầu 

tư, cơ quan quản lý nhà nước về các vấn đề môi trường. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở  

 Sản phẩm của cơ sở là dịch vụ nghỉ dưỡng ngắn ngày, nhà hàng và cách 

dịch vụ ăn uống lưu động, các hoạt động vui chơi giải trí. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở 

4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, nhiên liệu của cơ sở 

Nhu cầu sử dụng nguyên liệu của cơ sở: 

Bảng 4. Nhu cầu nguyên liệu của cơ sở 

TT Nguyên liệu Đơn vị Khối lượng Ghi chú 

1 Thực phẩm (rau, củ, quả…) Tấn/tháng 50  

2 Thực phẩm (thịt, cá…) Tấn/tháng 100  

3 Đường, sữa Tấn/tháng 10  

4 Gia vị Tấn/tháng 20  

5 Ga Tấn/tháng 01  

6 Cafe bột các loại  Tấn/tháng 05  

7 Nước giải khát các loại Tấn/tháng 100  

8 Dầu Tấn/tháng 50  

 Tổng Tấn/tháng 336  

(Nguồn: Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Cúc Phương) 

4.2. Nhu cầu sử dụng điện của cơ sở 

- Nguồn điện cung cấp điện: Công ty TNHH MTV điện lực Ninh Bình (Căn 
cứ theo Hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt số 21/100020 ngày 

15/12/2021). 

- Cáp điện: 22 kV. 

- Công suất: 
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+ Công suất cực đại: 2.700 kW. 

+ Công suất trung bình: 1.730 kW. 

+ Công suất nhỏ nhất: 500 kW. 

- Điểm đấu nối cấp điện: Tại vị trí cột số 100.18 nhánh TBA Du lịch Cúc 

Phương cáp điện cho 04 TBA (2×400+1×1.000+1×1.250) kVA - 22/0,4 kV. 

- Số lượng trạm biến áp: 04 trạm. 

+ 02 trạm biến áp có công suất 400 kVA. 

+ 01 trạm biến áp công suất 1.000 kVA. 

+ 01 trạm biến áp công suất 1.250 kVA. 

Bảng 5. Thống kê nhu cầu sử dụng điện hiện tại của cơ sở 

Thời gian Đơn vị Điện tiêu thụ 

01/2025 kWh/tháng 121.440 

02/2025 kWh/tháng 130.746 

03/2025 kWh/tháng 126.236 

04/2025 kWh/tháng 145.574 

05/2025 kWh/tháng 194.414 

06/2025 kWh/tháng 244.684 

07/2025 kWh/tháng 259.842 

08/2025 kWh/tháng 261.250 

(Nguồn: Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Cúc Phương) 

4.3. Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở 

  Trong quá trình hoạt động cơ sở sử dụng nước vào các mục đích: Dịch vụ lưu 
trú, dịch vụ ăn uống, dịch vụ giặt là, dịch vụ massage xông hơi, dịch vụ bể bơi. 
  Nguồn cung cấp nước: Ủy ban nhân xã Cúc Phương (Căn cứ theo hợp đồng 

nguyên tắc cung cấp nước sinh hoạt ký ngày 05/01/2025 giữa UBND xã Cúc Phương 
và Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Cúc Phương). 

Bảng 6. Nhu cầu sử dụng nước của cơ sở 

TT Mục đích sử dụng ĐVT 
Định 

mức (lít) 
Lưu lượng 
(m3/ngày) 

1 
Nước cấp sinh hoạt cho bảo 
vệ: 08 người 

Lít/người/ngày 200 1,6 
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TT Mục đích sử dụng ĐVT 
Định 

mức (lít) 
Lưu lượng 
(m3/ngày) 

2 
Nước cấp sinh hoạt cho nhân 
viên: 132 người 

Lít/người/ngày 150 19,8 

3 
Nước cấp cho khách lưu trú: 
1.238 người/ngày (dự kiến 
lượt khách tối đa) 

Lít/người/ngày 300 371,4 

4 
Nước cấp dịch vụ ăn uống: 
200.000 suất/năm = 548 
suất/ngày 

Lít/suất 25 13,7 

5 
Nước cấp cho khách hàng sử 
dụng dịch vụ khác: 35.000 
lượt/năm = 96 lượt/ngày 

Lít/người 5 0,48 

6 
Nước cấp cho dịch vụ 
massage xông hơi m3/ngày - 5 

7 Nước cấp cho giặt là m3/ngày -  30 

8 
Nước cấp cho tưới cây: 
46.237 m2 

Lít/m2 0,5 23,12 

9 Nước rửa đường: 21.722 m2 Lít/m2 1,0 21,72 

10 
Nước cấp ban đầu cho bể bơi 
(01 bể người lớn 300 m3 + 01 
bể trẻ em 64 m3) 

m3 - 364 

11 Nước cấp rửa lọc bể bơi m3/ngày - 3 

12 
Nước cấp bù hàng ngày cho 
bể bơi 

% nước bể bơi 5  18,2 

 Tổng   872,02 

  Căn cứ theo khảo sát hiện tại nhu cầu sử dụng nước tại cơ sở khoảng 250 - 

400 m3/ngày. 

4.4. Nhu cầu sử dụng hóa chất của cơ sở 

 Hóa chất sử dụng tại cơ sở trong giai đoạn vận hành chủ yếu là hóa chất phục 

vụ cho hệ thống xử lý nước thải tập trung và hóa chất sử dụng cho xử lý nước bể bơi. 
Nhu cầu sử dụng hóa chất của hệ thống xử lý nước thải và bể bơi được thể hiện dưới 

bảng sau: 
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Bảng 7. Nhu cầu sử dụng hóa chất của cơ sở 

TT Hóa chất 
Định lượng 

(kg/m3) 
Khối 

lượng/ngày (kg) 

Khối 
lượng/năm (kg) 

I Hóa chất cho hệ thống xử lý nước thải tập trung (500 m3/ngày) 

1 Mật rỉ 0,02 10 3.650 

2 Polymer 0,005 2,5 912,5 

3 Hóa chất khử trùng 0,03 15 5.475 

II Hóa chất cho xử lý sơ bộ nước thải giặt là (30 m3/ngày) 

1 H2SO4 0,01 0,3 109,5 

2 PAC 0,02 0,6 219 

III Hóa chất cho xử lý nước hồ bơi (364 m3) 

1 Clo 0,0006 0,22 80,3 

(Nguồn: Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Cúc Phương) 

5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở  

5.1. Vị trí dự án  

 Cơ sở Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Silver Cloud Cúc Phương 

của Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Cúc Phương được xây dựng tại xã Cúc 

Phương, tỉnh Ninh Bình. 

 Ranh giới tiếp giáp của cơ sở: 

 - Phía Bắc giáp với khu đất hoang. 

 - Phía Nam giáp với khu đất hoang. 

 - Phía Đông giáp với đường nội đồng và đất nông nghiệp. 

 - Phía Tây giáp với núi đã hoang. 
Vị trí của Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Silver Cloud Cúc 

Phương được giới hạn với các góc tọa độ sau: (Theo hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến 

trục 105o00’, múi chiếu 3o). 

Bảng 8. Tọa độ giới hạn của cơ sở 

TT 
Tọa độ 

X Y 

1 2241696.04 575197.27 

2 2241838.03 575451.96 

3 2241559.40 575797.52 
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TT 
Tọa độ 

X Y 

4 2241335.04 575599.88 

5 2241539.24 575273.77 

 

Hình 3. Hình ảnh vị trí của cơ sở 

5.2. Tổng mức đầu tư của cơ sở 

 Tổng vốn đầu tư của cơ sở: 1.010.000.000.000 (Một nghìn không trăm, 
mười tỷ đồng). Trong đó: 
 - Vốn góp để thực hiện xây dựng cơ sở: 210.000.000 (Hai trăm mười tỷ 

đồng) do Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Cúc phương góp vốn, chiếm 20,79 tổng 

vốn đầu tư.  
 - Vốn huy động: 800.000.000.000 (Tám trăm tỷ đồng). 

5.3. Tình hình thực hiện việc đầu tư xây dựng dự án 

5.3.1. Các hạng mục công trình của dự án đã được xây dựng hoàn thành 

Hiện nay, theo chủ trương đầu tư và quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá 
tác động môi trường được duyệt cơ sở đã hoàn thành nhiều công trình xây dựng 

chính và phụ trợ. Cụ thể như sau: 
Bảng 9. Các hạng mục công trình đã xây dựng hoàn thiện của cơ sở 

TT Hạng mục Hình thức đầu tư Hiện trạng 

1 
Biệt thự du lịch (135 
căn - 2 tầng) 

Đầu tư xây dựng 
mới 100% 

Đã hoàn thành 63/135 căn  

2 
Căn hộ du lịch (5 căn 
- 5 tầng) 

Đầu tư xây dựng 
mới 100% 

Đã hoàn thành 4/5 căn  
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TT Hạng mục Hình thức đầu tư Hiện trạng 

3 
Nhà hàng tre + khu 
phụ trợ 

Đầu tư xây dựng 
mới 100% 

Đã hoàn thành 

4 
Bungalow (19 căn 
đôi) 

Đầu tư xây dựng 
mới 100% 

Đã hoàn thành 4/19 căn đôi 

6 Bể bơi ngoài trời 
Đầu tư xây dựng 

mới 100% 
Đã hoàn thành 

7 
Trung tâm hội nghị (2 
tầng) 

Đầu tư xây dựng 
mới 100% 

Đã hoàn thành 

8 Bể bơi bốn mùa 
Đầu tư xây dựng 

mới 100% 
Đã hoàn thành 

9 Nhà lễ tân 
Đầu tư xây dựng 

mới 100% 
Đã hoàn thành 

10 
Nhà ở và làm việc 
CBCNV (3 tầng) 

Đầu tư xây dựng 
mới 100% 

Đã hoàn thành 

11 
Khu vui chơi ngoài 
trời 

Đầu tư xây dựng 
mới 100% 

Đã hoàn thành 

12 Hồ điều hòa 
Đầu tư xây dựng 

mới 100% 
Đã hoàn thành 

13 Cây xanh cảnh quan 
Đầu tư xây dựng 

mới 100% 
Đã hoàn thành 

14 Bến thuyền 
Đầu tư xây dựng 

mới 100% 
Đã hoàn thành 

15 Trạm xử lý nước 
Đầu tư xây dựng 

mới 100% 
Đã hoàn thành 

16 Trạm bơm PCCC 
Đầu tư xây dựng 

mới 100% 
Đã hoàn thành 

17 Trạm điện (04 trạm) 
Đầu tư xây dựng 

mới 100% 
Đã hoàn thành 

18 Khu xử lý nước thải 
Đầu tư xây dựng 

mới 100% 
Đã hoàn thành 

19 
Đường giao thông nội 
bộ, bãi xe 

Đầu tư xây dựng 
mới 100% 

Đã hoàn thành 

(Nguồn: Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Cúc Phương) 
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Do vậy, phạm vi của cơ sở xin cấp giấy phép môi trường trong báo cáo đề 

xuất cấp giấy phép môi trường này là các hạng mục, công trình đã xây dựng hoàn 

thành theo mục 5.3.1 nêu trên. 

5.3.2. Các hạng mục công trình của cơ sở chưa hoàn thành 

a). Các hạng mục công trình của cơ sở chưa hoàn thành 

Hiện nay, theo chủ trương đầu tư và quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá 
tác động môi trường được duyệt dự án chưa hoàn thành hạng mục công trình trong 

phạm vi dự án, bao gồm: 

Bảng 10. Các hạng mục công trình chưa hoàn thiện của cơ sở 

TT Hạng mục Hiện trạng Ghi chú 

1 
Biệt thự du lịch (135 căn - 2 
tầng) 

Chưa xây dựng 72/135 căn   

2 Căn hộ du lịch (5 căn - 5 tầng) Chưa xây dựng 1/5 căn  

3 Bungalow (19 căn đôi) Chưa xây dựng 11/19 căn đôi  

4 Nhà bảo tồn văn hóa mường Chưa xây dựng  

5 Nhà vườn bách thảo Chưa xây dựng  

6 Trung tâm thiền Chưa xây dựng  

b). Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng 

các công trình nêu trên 

 Về thu gom thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải: 
- Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân: Bố trí nhà vệ 

sinh di động để thu gom, xử lý; hợp đồng với đơn vị chức năng định kỳ đến vận 
chuyển đi xử lý theo quy định, không xả thải ra môi trường. 

- Nước mưa chảy tràn được thu gom, lắng cặn trước khi thoát ra ngoài môi trường. 
- Nước thải từ hoạt động rửa xe ra vào công trường: Được thu gom về bể 

lắng để lắng cặn. Nước thải sau lắng được tái sử dụng hoàn toàn cho mục đích thi 
công xây dựng, không xả thải ra môi trường. Cặn lắng, dầu mỡ phát sinh được 
định kỳ thu gom, xử lý theo quy định. 

- Nước thải từ hoạt động vệ sinh thiết bị thi công xây dựng: Sử dụng các 
bồn chứa dung tích 2,0 m³ để lắng cặn và tái sử dụng lại cho mục đích xây dựng, 
không xả nước thải ra ngoài môi trường. 

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, xử lý nước thải phát sinh trong giai 
đoạn thi công xây dựng, đảm bảo đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc  gia về 
bảo vệ môi trường. Tuân thủ luật bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 
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08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP, 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT và các quy định khác có liên quan. 
 Về xử lý bụi và khí thải: 

- Lắp đặt hàng rào xung quanh khu vực công trường thi công. Che chắn 
công trình bằng lưới chắn, lưới hứng vật rơi, lưới chống bụi. 

- Lắp đặt hệ thống rửa phương tiện tại công trường, tất cả các xe vận chuyển 
được rửa sạch bùn đất dính bám trước khi ra khỏi công trường. 

- Che phủ bạt kín các bãi tập kết vật liệu xây dựng. 
- Tưới nước, phun ẩm tại khu vực thi công. 
- Bố trí nhân viên vệ sinh sạch sẽ các khu vực thi công và khu vực xung 

quanh hằng ngày. 
- Phương tiện vận chuyển phải có nắp đậy thùng xe hoặc phủ bạt che chắn 

cần thận thùng xe trong suốt quá trình vận chuyển, không để nguyên vật liệu rơi 
vãi trên đường. 

- Máy móc, thiết bị và phương tiện phục vụ thi công phải được các cơ quan 
chức năng kiểm định và cho phép lưu hành. 

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động 
của bụi và khí thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng đáp ứng các điều kiện 

về vệ sinh môi trường, QCVN 05:2023/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng không khí và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc  gia khác về môi 
trường có liên quan. Tuân thủ luật bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP, 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT và các quy định khác có liên quan. 
 Công trình, biện pháp thu gom, lưu trữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông 

thường, chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại: 
- Thực hiện thu gom, phân loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây 

dựng và chất thải rắn nguy hại. 

- Chất thải rắn sinh hoạt tại công trường được thu gom và lưu trữ tại các 

thùng chứa; hợp đồng với đơn vị có đầy đủ chức năng để thu gom, vận chuyển và 

xử lý theo đúng quy định. 

- Chất thải rắn xây dựng: Thu gom, phân loại kịp thời, bố trí bao bì, thiết bị 
đảm bảo lưu chứa tạm thời chất thải rắn xây dựng; đối với chất thải rắn xây dựng 

có thể tái chế được thu gom bán phế liệu; các loại chất thải rắn xây dựng không 

thể tận dụng được hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử 

lý theo quy định. 
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- Chất thải nguy hại: Thu gom toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh vào các 

thùng chứa chất thải nguy hại riêng biệt có nắp đậy, lưu trữ trong kho chất thải 

nguy hại hiện hữu; hợp đồng với đơn vị có đầy đủ chức năng để thu gom, vận 

chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: Thu gom, phân loại, lưu chứa, vận chuyển, 

xử lý chất thải rắn thông thường, chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn nguy hại 

phát sinh trong quá trình thi công xây dựng đảm bảo các yêu cầu về an toàn và vệ 

sinh môi trường theo quy định tại luật bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ, Nghị định số 05/2025/NĐ-CP, 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT và các quy định khác có liên quan. 

 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung: 

- Có phương án và giải pháp kỹ thuật thi công xây dựng để hạn chế tối đa 
tiếng ồn và độ rung gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh, đảm bảo theo QCVN 

26:2010/BTNMT, QCVN 27:2010/BTNMT. 

- Sử dụng các thiết bị thi công đạt tiêu chuẩn, được đăng kiểm theo quy 

định, các thiết bị thi công được lắp thiết bị giảm thanh và được kiểm tra bảo dưỡng 

định kỳ, thường xuyên, bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật và môi trường trước khi đưa 
vào hoạt động. 

- Hạn chế sử dụng đồng thời các phương tiện, máy móc thiết bị phát sinh 

tiếng ồn, độ rung lớn. Trong trường hợp mức ồn, độ rung vượt quá giới hạn cho 

phép thì tạm dừng thi công để điều chỉnh biện pháp giảm ồn theo quy định. 

- Yêu cầu bảo vệ môi trường: tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT, QCVN 

27:2010/BTNMT và các quy chuẩn môi trường hiện hành khác có liên quan. Thực 

hiện việc trồng cây xanh, đảm bảo diện tích trồng cây xanh theo quy định. 
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường  

 Với mục tiêu đầu tư xây dựng du lịch sinh thái thì dự án sau khi điều chỉnh 

vẫn hoàn toàn phù hợp quy hoạch sử dụng đất của huyện Nho Quan theo quyết 

định số 380/QĐ-UBND ngày 15/03/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê 

duyệt, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nho Quan, tỉnh 

Ninh Bình. 

 Dự án trước đây đã được UBND huyện Nho Quan phê duyệt Quy hoạch 

chỉ tiết tỷ lệ 1/1000 theo Quyết định số 4034/QĐ-UBND ngày 23/11/2012 của 

UBND huyện Nho Quan. 

 Việc xây dựng dự án cũng phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh 

tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Ninh Bình. 

Về quy hoạch phân vùng môi trường: Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh 

Bình, Ủy ban nhân dân xã Cúc Phương chưa ban hành quy định quy hoạch thành 

phố và phân vùng môi trường tại khu vực của cơ sở nên cơ sở chưa có căn cứ để 

đánh giá sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường  

2.1. Đối với nước thải 

Cơ sở xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước riêng giữa nước mưa và nước 

thải. Đảm bảo thiết kế hệ thống thoát nước phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành. 

Hệ thống thoát nước mưa: Nước mưa trên mái được thu vào sê nô sau đó 
theo các ống đứng thoát nước mưa sau đó xả ra hệ thống thoát nước mưa. Nước 

mưa từ sân, đường được thu gom vào hệ thống thoát nước mưa bởi hệ thống cống 

hộp B600 × H1.250, B800 × H1.250 và cuối cùng thoát ra hệ thống thoát nước 

của khu vực. 

Hệ thống thu gom nước thải chính: Sử dụng ống nhựa D200 cùng phụ kiện 

tương ứng cho hệ thống thoát nước trong công trình. 

Phương án thu gom thoát nước thải bên trong công trình: 

- Hệ thống thu gom nước xí, tiểu và nước rửa, thoát sàn của tất cả các khu 

vực vệ sinh sẽ được thu gom và xử lý qua bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ. Sau 

đó đưa sang hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 500 m3/ngày đêm. 
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- Nước bếp, nhà hàng được thu gom riêng đưa về bể tách mỡ để xử lý sơ 
bộ. Sau đó đưa sang hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 500 m3/ngày 

đêm. 
- Nước thải từ khu giặt là, lau sàn được thu gom riêng đưa về bể xử lý hóa 

lý để xử lý sơ bộ. Sau đó đưa sang hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 

500 m3/ngày đêm. 
- Nước thải từ quá trình sục rửa cột lọc bể bơi được thu gom riêng dẫn vào 

hệ thống thu gom nước thải của cơ sở. Sau đó đưa sang hệ thống xử lý nước thải 

tập trung công suất 500 m3/ngày đêm. 
- Hệ thống xử lý nước thải công suất 500 m3/ngày đêm bằng công nghệ AO 

kết hợp giá thể MBBR. Quy trình thu gom và công nghệ xử lý nước thải: Nước 

thải  Xử lý sơ bộ  Bể Gom  Bể điều hòa  Bể Anoxic  Bể Aerotank 

(MBBR)  Bể lắng  Bể khử trùng  Cột lọc   Môi trường tiếp nhận. 

- Nước thải sau khi được xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột A, k = 1,0 

(căn cứ theo bảng 2, Quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT áp dụng cho khách sạn, 

nhà nghỉ từ 50 phòng trở lên, chọn k = 1,0). 

2.1.1. Sự phù hợp đối với khả năng chịu tải của môi trường nước mặt (nguồn tiếp 
nhận nguồn nước mưa và nước thải của cơ sở) 

Nước thải sau xử lý của cơ sở được xả ra suối Thung Chương, xã Cúc 
Phương, tỉnh Ninh Bình. 

Nguồn tiếp nhận cuối cùng: Sông Sui, xã Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình 

(Khoảng cách từ vị trí xả thải đến nguồn tiếp nhận cuối cùng sông Sui khoảng 3 

km; ngoài tiếp nhận nước thải của cơ sở sông Sui còn tiếp nhần nhiều nguồn nước 

thải khác từ các khu dân cư, cơ sở sản xuất của khu vực). 

a). Đặc trưng nguồn nước thải và hoạt động xả nước thải 
 Các hoạt động phát sinh nước thải: Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của 
cán bộ, nhân viên và khách tới dự án. 
 Nước thải tại cơ sở chủ yếu chứa nhiều các chất hữu cơ, chất dinh dưỡng 
(N tổng, P tổng) và các vi sinh vật gây bệnh (Coliform). Nếu lượng nước thải 
không được xử lý sẽ gây tác động đến nguồn tiếp nhận. Khi không được xử lý, 
các chất ô nhiễm (BOD5, COD, TSS, DO, tổng N, tổng P, Coliform) đều vượt qua 
mức cho phép của Quy chuẩn QCVN 08:2023/BTNMT, mức B - Quy chuẩn kỹ 
thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt. 
 Lưu lượng nước thải:  

- Lưu lượng nước thải sinh hoạt: 500 m3/ngày đêm. 



25 
 

b). Đặc trưng nguồn tiếp nhận nước thải 
 Nguồn tiếp nhận nước thải cuối cùng: sông Sui, xã Cúc Phương, tỉnh Ninh 
Bình 

 Qua khảo sát thực tế khi thực hiện báo cáo sông Sui đoạn chảy qua khu vực 
của cơ sở có những đặc điểm, hiện trạng như sau: 
 - Màu sắc nước tự nhiên, không phát hiện có màu sắc lạ. 
 - Không phát hiện có mùi do ô nhiễm. 
 - Trong khu vực chưa có báo cáo, số liệu nào liên quan đến vấn đề bệnh tật 
từ nguồn nước mặt sông Sui. 

 - Không phát hiện các dấu hiệu bất thường hay các yếu tố ô nhiễm khác. 
c). Hoạt động khai thác, sử dụng nguồn tiếp nhận 

 Theo khảo sát và thông qua nghiên cứu tài liệu hiện tại nguồn nước sông 
Sui không dùng cho các mục đích sinh hoạt, ăn uống, thủy lợi. 
d). Các đối tượng xả thải vào nguồn tiếp nhận xung quanh khu vực của dự án 

 Theo khảo sát trong bán kính 5 km, ngoài nguồn nước thải phát sinh từ cơ 
sở, sông Sui còn tiếp nhận nhiều nguồn thải khác như nước thải sinh hoạt từ các 
hộ dân, hộ kinh doanh dịch vụ và các công ty hoạt động trên địa bàn khu vực. 
e). Đánh giá các tác động có thể xảy ra đối với nguồn tiếp nhận nước thải từ 
hoạt động xả thải 
 Khả năng ảnh hưởng đến chế độ thủy văn của nguồn tiếp nhận: Lưu lượng 
xả thải đánh giá có lưu lượng nhỏ so với lưu lượng của sông Sui, do đó ảnh hưởng 
này được xem là không đáng kể. 
 Khả năng ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế, xã hội: Nước thải phát sinh 
của cơ sở được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi thải ra môi 
trường khi thải ra nguồn tiếp nhận sẽ được hạn chế các ảnh hưởng. 
 Kết luận: Từ các phân tích, đánh giá trên có thể thấy rằng nguồn nước mặt 
của sông Hà Cối có thể còn khả năng tiếp nhận nước thải của dự án. 
2.1.2. Đánh giá chi tiết nguồn tiếp nhận nước thải 
a). Xây dựng kịch bản, số liệu tính toán 

 Đoạn sông cần đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải: 
- Đoạn sông Sui chạy qua khu vực. 
- Chế độ thủy lực của nguồn tiếp nhận sông Sui. 

Sông Sui có chiều dài trên 5 km chảy qua địa bàn các xã Lạng Phong, Văn 
Phong và Văn Phương huyện Nho Quan. Đây là tuyến sông thoát lũ chính cho hồ 
Yên Quang vào các mùa mưa bão trong năm hoặc có lũ lụt bất thường. Sông Sui 
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là tuyến sông đào nhân tạo được quân dân nơi đây đào từ thập niên 70 của thế kỷ 
trước với mục đích làm thoát lũ cho hồ Yên Quang là hồ nước ngọt lớn nhất tỉnh 
Ninh Bình nằm trong Vườn Quốc gia Cúc Phương, lưu lượng dòng chảy lớn nhất 
khoảng 6,11 m3/s. 

 Mục đích sử dụng nước, lưu lượng của nguồn tiếp nhận: 
- Tại thời điểm lập báo cáo, nguồn nước mặt của sông Sui không sử dụng 

cho mục đích sinh hoạt hay tưới tiêu. Vậy để để đánh giá nguồn tiếp nhận nước 
mặt của dự án đánh giá nguồn tiếp nhận theo Quy chuẩn QCVN 08:2023/BTNMT, 
mức B - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt  

- Lưu lượng dòng chảy đoạn sông Sui: 6,11 m3/s. 

 Lưu lượng nguồn thải: 
- Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại cơ sở: 500 m3/ngày đêm = 7,5 

m3/h = 0,00578 m3/s. 

 + Nước thải sau xử lý được xả theo phương thức tự chảy. 
 + Chế độ xả thải: Liên tục. 

 Xác định thông số đánh giá: 
- Đối với nước thải sinh hoạt: Thông số đánh giá khả năng tiếp nhận nước 

thải, sức chịu tải của nguồn tiếp nhận được lựa chọn theo quy định theo Quy chuẩn 
QCVN 08:2023/BTNMT, mức B - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 
nước mặt và QCVN 14:2008/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

nước thải sinh hoạt. Cụ thể: COD, BOD5, amoni, TSS, tổng N, tổng P. Tuy nhiên, 

Quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT không quy định về giới hạn thông số COD, 

tổng N, tổng P. Do đó để xác định sức chịu tải của nguồn tiếp nhận đối với nước 

thải của cơ sở chủ yếu là các thông số BOD5, TSS. 

 Xác định phương pháp đánh giá: 
 Do đoạn sông cần đánh giá có các nguồn thải khác vào đoạn sông nên 

theo quy định tại Điều 8, Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT, phương pháp đánh 

giá được lựa chọn là phương pháp đánh giá gián tiếp.  

 Thực hiện tính toán theo hướng dẫn tại Điều 9, Thông tư số 76/2017/TT-

BTNMT và Điều 82, Thông tư 02/2022/TTBTNMT. 
 Tổng hợp số hiện trạng nguồn tiếp nhận:  

Dự án tiến hành lấy mẫu nước mặt sông Sui để phục phụ vụ đánh giá khả 
năng tiếp nhận nước thải. Vị trí lấy mẫu đánh giá của đoạn sông, cụ thể: 

- Đơn vị thực hiện quan trắc: Công ty TNHH MTV Môi trường QC. 
+ Địa chỉ: Tổ 15, khu 2, phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh. 
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+ Điện thoại: 02036.525.858. 
+ Chứng chỉ quan trắc: Vimcerts 225. 
+ Thời gian quan trắc: Ngày 24/9/2025. 

- Kết quản quan trắc: 
Bảng 2. 1. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt sông Sui 

TT Thông số Đơn vị Kết 
quả 

QCVN 08:2023/BTNMT, 
bảng 2, mức B 

1 pH - 6,33 6,0 - 8,5 

2 BOD5 mg/l 5,2 ≤ 6 

3 COD mg/l 11,6 ≤ 15 

4 TSS mg/l 28 ≤ 100 

5 DO mg/l 5,2 ≥ 5 

5 Tổng P mg/l 0,047 ≤ 0,3 

6 Tổng N mg/l 0,221 ≤ 1,5 

7 Tổng coliform MPN/100 ml 580 5.000 

8 Ecoli MPN/100 ml 68 20(1) 

Ghi chú:  

 - QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng 
nước mặt. 
 - Bảng 2: Giá trị giới hạn các thông số trong nước mặt phục vụ cho việc 
phân loại chất lượng nước sông, suối, kênh, mương, khe, rạch và bảo vệ môi 
trường sông dưới nước. 
 - Mức B: Chất lượng nước trung bình. Hệ sinh thái trong nước tiêu thụ 
nhiều oxy hòa tan do một lượng lớn chất ô nhiễm. Nước có thể sử dụng cho mục 
đích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù 
hợp. 
 - (1): Bảng 1 - Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng đến sức khỏe 
con người 
b). Tính toán, đánh giá khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận 

 Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt:  

Ltđ = Cqc × Qs × 86,4 

Trong đó: 
- Ltđ (kg/ngày): Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt. 
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- Qs (m
3/s): Lưu lượng dòng chảy tức thời nhỏ nhất ở đoạn sông cần đánh 

giá. Qs = 6,11 m3/s. 

- Cqc (mg/l): Giá trị giới hạn của thông số chất lượng QCVN 08:2023/BTNMT - 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt. Do nguồn nước nguồn tiếp 
nhận nước mặt sông Sui không sử dụng cho mục đích sinh hoạt hay tưới tiêu nên 
chọn mức đánh giá nguồn nước mặt theo mức B. 

- 86,4: Hệ số chuyển đổi đơn vị từ (m3/s) × (mg/l) sang (kg/ngày). 

Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt đối các chất ô nhiễm 

lần lượt như sau: 

Bảng 11. Tải lượng đối đa của các thông số chất lượng nước mặt 

TT Chất ô nhiễm Qs (m3/s) Cqc (mg/l) Ltđ (kg/ngày) 

1 BOD5 
6,11 

6 3.167,424 

2 TSS 100 52.790,4 

 Tải lượng của thông số chất lượng nước mặt hiện có trong nguồn nước: 

Lnn = Qs × Cnn × 86,4 

Trong đó: 
- Lnn (kg/ngày): Tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong 

nguồn nước. 

- Qs (m
3/s): Lưu lượng dòng chảy ở đoạn sông cần đánh giá. 

- Cnn (mg/l): Kết quả phân tích chất lượng nước mặt sông Hà Cối tại thời 

điểm đánh giá (Kết quả đính kèm phụ lục của báo cáo). 

- 86,4: Hệ số chuyển đổi đơn vị từ (m3/s) × (mg/l) sang (kg/ngày). 

Tải lượng của thông số chất lượng nước mặt hiện có trong nguồn nước 

như sau: 
Bảng 12. Tải lượng của thông số chất lượng nước mặt hiện có trong nguồn nước 

TT Chất ô nhiễm Qs (m3/s) Cnn (mg/l) Lnn (kg/ngày) 

1 BOD5 
6,11 

5,2 2.745,1008 

2 TSS 28 14.781,312 
 

 Tổng tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn thải: 

Ltt = Lt + Ld + Ln 

Trong đó: 
- Ltt (kg/ngày): Tổng tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước 

thải. 



29 
 

- Ld (kg/ngày): Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải diện, bằng 0 do đoạn 

sông đánh giá không có nguồn thải diện. 

- Ln (kg/ngày): Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải tự nhiên, bằng 0 do 

đoạn sông đánh giá không có nguồn thải tự nhiên thải vào. 

- Lt (kg/ngày): Tải lượng chất ô nhiễm từ nguồn thải  

Lt = Ct × Qt × 86,4. 

+ Qt (m
3/s): Lưu lượng nước thải lớn nhất của nguồn thải điểm. 

+ Ct (mg/l): Kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nước xả 

vào đoạn sông. 

+ 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên. 

Đoạn sông chảy qua cơ sở có nguồn thải vào như sau: 
- Đối với nước thải sinh hoạt: 

+ Lưu lượng nước thải Qt: 500 m3/ngày đêm = 0,00578 m3/s. 

+ Các thông số ô nhiễm chính có trong nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn 

cột A, QCVN 14:2008/BTNMT Ct: BOD5: 30 mg/l, TSS: 50 mg/l. 

Tải lượng ô nhiễm của các chất ô nhiễm đưa vào nguồn nước tiếp nhận 

như sau: 
Bảng 13. Tải lượng thông số ô nhiễm có trong nước thải 

TT Chất ô nhiễm Qt (m3/s) Ct (mg/l) Ltt (kg/ngày) 

1 BOD5 
0,00578 

30 14,98 

2 TSS 50 24,96 

 Khả năng tiếp nhận nước thải của đoạn sông đánh giá: 
Ltn = (Ltđ - Lnn - Ltt) × Fs + NPtđ 

 Trong đó: 
- Ltđ (kg/ngày): Tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt. 

- Lnn (kg/ngày): Tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong 

nguồn nước. 

- Ltt (kg/ngày): Tổng tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải. 

- Fs (kg/ngày): Hệ số an toàn, được xem xét, lựa chọn trong khoảng từ 0,7 

đến 0,9 trên cơ sở mức độ đầy đủ, tin cậy, chính xác của các thông tin, số liệu sử 

dụng để đánh giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt khả năng tiếp nhận nước 

thải, sức chịu tải. Chọn Fs = 0,8. 

- NPtđ: Tải lượng cực đại của thông số ô nhiễm mất đi do các quá trình biến 

đổi xảy ra trong đoạn sông, đơn vị tính là kg/ngày. Giá trị NPtđ phụ thuộc vào 
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từng chất ô nhiễm và có thể chọn giá trị bằng 0 đối với chất ô nhiễm có phản ứng 

làm giảm chất ô nhiễm này. 

Khả năng tiếp nhận của đoạn sông cần đánh giá: 

Bảng 14. Khả năng tiếp nhận nước thải của đoạn sông đánh giá 

TT 
Chất ô 
nhiễm 

Ltđ 
(kg/ngày) 

Lnn 

(kg/ngày) 
Ltt 

(kg/ngày) 
Fs 

Ltn 
(kg/ngày) 

1 BOD5 3.167,424 2.745,1008 14,98 
0,8 

410,3392 

2 TSS 52.790,4 14.781,312 24,96 30.387,3024 

Nhận xét: 

Theo kết quả tính toán khả năng tiếp nhận nước thải theo Quy chuẩn QCVN 

08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt các chỉ 
tiêu đều có thể tiếp nhận được thêm chất thải, cụ thể: 

- Khả năng tiếp nhận nước thải chứa chất ô nhiễm TSS khoảng 30.387,3024 

kg/ngày. 

- Khả năng tiếp nhận chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học (thể hiện 

qua chỉ tiêu BOD5) là 410,3392 kg/ngày.  

Như vậy, nguồn nước tiếp nhận nước thải từ cơ sở Dự án đầu tư xây dựng 

khu du lịch sinh thái Silver Cloud Cúc Phương khi được xử lý đạt chuẩn cột A 

của QCVN 14:2008/BNTMT với K = 1,0 là sông Sui vẫn còn khả năng tiếp nhận 

các chất gây ô nhiễm. 

Kết luận: 

Theo tính toán khả năng nhận thải của sông Sui theo Hướng dẫn tại 

Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về “Quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải 

của ngu͛n nước sông, h͛” thấy rằng: Khi trạm tập trung của cơ sở Dự án đầu 

tư khu du lịch sinh thái Silver Cloud Cúc Phương hoạt động với lưu lượng thải 

lớn nhất ứng với lưu lượng thu nước thải thực tế và dự kiến là Qmax= 500 

m3/ngày đêm thì kết quả tính toán (có sử dụng hệ số an toàn cho nguồn tiếp 

nhận Fs = 0,8) cho thấy nước thải của cơ sở Dự án đầu tư khu du lịch sinh thái 

Silver Cloud Cúc Phương đạt được cột A của QCVN 14:2008/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt thì việc xả thải không gây tác 

động và không gây ảnh hưởng nhiều đến các thông số chất lượng nguồn nước 

của sông Sui. 
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2.2. Đối với khí thải 

Hoạt động của cơ sở không làm phát sinh các nguồn khí thải công nghiệp, 

chủ yếu phát sinh khí thải từ các phương tiện giao thông của cán bộ, nhân viên 

làm việc tại cơ sở và khách ra vào cơ sở, tuy nhiên các dòng xe được sử dụng tại 

cơ sở phải được kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng định kỳ theo quy định và đều phải 

đáp ứng tiêu chuẩn khí thải theo quy định, phù hợp với khả năng chịu tải của môi 

trường không khí. 

Ngoài ra khí thải chính phát sinh của dự án là khí thải (mùi) từ hệ thống xử 

lý nước thải. 

Biện pháp giảm thiểu khí thải (mùi) từ hệ thống xử lý nước thải: 

- Các nắp cống, hố ga được xây kín để tránh phát tán mùi hôi. 

- Thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ khu vực hệ thống xử lý nước thải. 

- Xây dựng các bể xử lý theo đúng thiết kế. 

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình nhà cung cấp: Việc 

vận hành và quản lý đúng quy trình sẽ làm giảm tối đa được lượng khí thải phát 

sinh ra môi trường. 

2.3. Đối với tiếng ͛n, độ rung 

 Thực hiện các giải pháp quản lý nhằm đảm bảo tiếng ồn, độ rung phát sinh 

từ hoạt động của cơ sở đạt QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn và QCVN 27/2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ 

rung. 

2.4. Đối với chất thải rắn sinh hoạt. 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của cơ sở chủ yếu bao gồm: 

thực phẩm thừa, giấy, nilon… 

Từ khi đi vào hoạt động cơ sở luôn thực hiện thu gom và xử lý rác thải sinh 

hoạt phát sinh từ quá trình hoạt động theo đúng quy định tại Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư số 02/2022/TT BTNMT ngày 

10/01/2022. 

2.5. Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường 

  Chất thải rắn thông thường của cơ sở bao gồm bùn từ quá trình xử lý nước 

thải và bùn bể tự hoại, bùn từ quá trình xử lý sơ bộ nước thải giặt là, dầu mỡ tại 

bể tách mỡ. 

  Từ khi đi vào hoạt động cơ sở luôn thực hiện thu gom và xử lý chất thông 

thường phát sinh từ quá trình hoạt động theo đúng quy định tại Nghị định 
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08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025; Thông tư số 02/2022/TT BTNMT ngày 10/01/2022. 

2.6. Đối với chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của cơ sở chủ yếu bao gồm: Giẻ 

lau nhiễm chất thải nguy hại, bao bì cứng thải bằng nhựa, bóng đèn led thải, pin 

thải. 

  Từ khi đi vào hoạt động cơ sở luôn thực hiện thu gom và xử lý chất thải 

nguy hại phát sinh từ quá trình hoạt động theo đúng quy định tại Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Thông tư số 02/2022/TT BTNMT ngày 

10/01/2022. 

 Kết luận: 
 Các giải pháp quản lý và xử lý chất thải phát sinh trong giai đoạn hoạt động 

của cơ sở đã nêu trong báo cáo trình xin cấp Giấy phép môi trường đảm bảo đầy 

đủ và đúng theo quy định của pháp Luật về Bảo vệ môi trường, đảm bảo hạn chế 

tối đã các nguy cơ gây ô nhiễm môi trường xung quanh và đáp ứng khả năng chịu 

tải của môi trường đất, nước và không khí nơi hoạt động của cơ sở. 
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CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN 

PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Hệ thống thu gom nước mưa của cơ sở được xây dựng tách riêng hoàn toàn 

với hệ thống thu gom nước thải và đã được xây dựng hoàn thiện toàn bộ hệ thống 

thu gom thoát nước mưa. 
Nước mưa là nguồn nước phát sinh thường xuyên, bản thân nước mưa 

không làm ô nhiễm môi trường, bên cạnh đó mặt bằng của toàn bộ cơ sở được bê 

tông hóa, các trục đường chính, đường khu vực đều được dải nhựa, bê tông và 

thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ. 

Nước mưa trên mái

Đường ống đứng từ mái

Đường ống gom từ chân các tòa nhà

Nước mưa trên sân, đường

Cống hộp B600 × H1.250, B800 × H1.250

Cửa xả nước mưa số 01 phía Đông cơ sở Cửa xả nước mưa số 02 phía Bắc cơ sở
 

Hình 4. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa chính của cơ sở 

Hệ thống thu gom nước mưa chính được xây dựng bằng bê tông cốt thép, 

kích thước B600 × H1.250 và B800 × H1.250; bố trí dọc theo đường giao thông 

nội bộ, tường rào của dự án. Trên tuyến có xây dựng các hố ga kích thước B1.000 

× 1000 × 1.400 (97 hố ga) để thuận tiện cho công tác vệ sinh khơi thông trong quá 
trình bảo trì hệ thống. 

Toàn bộ nước mưa của cơ sở được thu gom sau đó thoát ra ngoài môi trường 

thông qua 02 cửa xả: 

- Cửa xả nước mưa số 01 nằm ở phía Đông cơ sở: Cửa xả này nhằm thoát 

nước mưa từ mái các công trình như: Biệt thự khu phía Đông, phía Nam và khu 

vực bể bơi của cơ sở. Nước mưa từ mái các công trình chảy theo đường ống uPCV 

D60 rồi chảy vào đường ống uPCV D90 và thoát vào hệ thống thu gom nước mưa 
chính của cơ sở. Nước mưa sau đó được dẫn ra cửa xả BTCT B800 × H1.250 phía 

Đông của cơ sở. 
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+ Tọa độ cửa xả nước mưa số 01: X = 2241579,43; Y = 575786,57 (Theo 

hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 105o00’, múi chiếu 3o). 

- Cửa xả nước mưa số 02 nằm ở phía Bắc cơ sở: Cửa xả này nhằm thoát 

nước mưa từ mái các công trình như: Biệt thự khu phía Tây, phía Bắc và khu vực 

phòng nghỉ khách sạn, nhà hội nghị, nhà hàng của cơ sở. Nước mưa từ mái các 

công trình chảy theo đường ống uPVC D60, D110 rồi chảy vào đường ống uPVC 

D110, D160 và thoát vào hệ thống thu gom nước mưa chính của dự án. Sau đó 
được dẫn ra cửa xả BTCT B2.200 × H1.500 phía Bắc của cơ sở. 

+ Tọa độ cửa nước mưa xả số 02: X = 2241845,51; Y = 575454,58 (Theo 

hệ tọa độ VN2000 kinh tuyến trục 105o00’, múi chiếu 3o). 

- Nguồn tiếp nhận: Suối Thung Chương, xã Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình. 

 

Hình 5. Vị trí 02 cửa xả nước mưa của cơ sở 

Ghi chú: 1 - Cửa xả nước mưa số 01. 

2 - Cửa xả nước mưa số 02. 

Khối lượng hệ thống thu gom, thoát nước mưa chính của cơ sở: 

Bảng 15. Khối lượng hệ thống thu gom, thoát nước mưa chính tại cơ sở 

TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Đơn vị Số lượng 

1 Hố ga thu nước mưa 1.000 × 1.000 × 1.400 Hố 97 

2 Cống hộp BTCT, 600 × 1.250 m 2.236 

3 Cống hộp BTCT, 800 × 1.250 m 104 

4 Cửa xả BTCT, 800 × 1.250 Cửa 01 
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TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Đơn vị Số lượng 

5 Cửa xả BTCT, 2.200 × 1.250 Cửa 01 

6 Ống thoát nước mái    

- Condotel    

+ Đường gom nước mái PVC, D110 m 1.500 

+  

Đường ống gom nước từ 
chân tòa nhà ra hệ thống 
thoát chung 

PVC, D160 m 200 

- Nhà hội nghị    

+ Đường gom nước mái PVC, D110 m 40 

+  

Đường ống gom nước từ 
chân tòa nhà ra hệ thống 
thoát chung 

PVC, D110 m 120 

- Villa    

+ Đường gom nước mái PVC, D60 m 2.000 

+ 

Đường ống gom nước từ 
chân tòa nhà ra hệ thống 
thoát chung 

PVC, D90 m 600 

(Nguồn: Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Cúc Phương) 

1.2. Thu gom, thoát nước thải  

1.2.1. Công trình thu gom nước thải 

a). Nguồn gốc phát sinh nước thải 

 Hầu hết các hoạt động sử dụng nước sạch đều phát sinh ra nước thải, toàn 

bộ nước thải phát sinh từ các nguồn đều được thu gom vào hệ thống đường ống 

riêng biệt và đưa về hệ thống xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường tiếp nhận. 

Nước thải tại cơ sở phát sinh gồm: 

- Nước xí tiểu bao gồm nước xí tiểu của các khu vệ sinh của các tòa nhà. 

Đặc trưng của nguồn nước thải này là có nhiều chất lơ lửng, nồng độ ô chất hữu 

cơ cao, nếu không được tập trung xử lý sẽ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường. 

Ngoài ra khi tích tụ lâu ngày, các chất hữu cơ sẽ phân hủy yếm khí gây mùi khó 

chịu. 

- Nước rửa, thoát sàn từ các tòa nhà. Đặc trưng của nguồn nước thải này là 

có nhiều cặn lơ lửng. 
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- Nước thải nhà bếp, nhà hàng. Đặc trưng của nguồn nước thải này là có 

nhiều chất lơ lửng, hàm lượng chất hoạt động bề mặt và dầu mỡ cao. 

- Nước thải khu giặt là. Đặc trưng nguồn thải này chứa nhiều chất tẩy rửa, 

chất hoạt động bề mặt, cặn lơ lửng và pH kiềm. 

- Nước rửa lọc của hệ thống lọc bể bơi và hệ thống lọc nước cấp. Đặc trưng 
của nguồn nước thải này là chất rắn lơ lửng, pH, độ đục. 

b). Công trình thu gom nước thải 

Hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt đuợc thiết kế riêng với hệ thống thoát 

nước mưa. Mạng lưới thu gom nước thải được thiết kế theo nguyên tắc: Tận dụng 

tối đa địa hỉnh khu vực để thoát nước tự chảy.  

Nước thải từ các 
nhà vệ sinh, khu 

dịch vụ công cộng

Nước thải 
nhà bếp, 
nhà hàng

Nước thải từ 
khu giặt là, 

lau sàn

Nước thải 
sục rửa cột 
lọc bể bơi

Các bể tự hoại Bể tách mỡ Bể xử lý hóa lý Song chắn rác

Hệ thống xử lý nước thải công suất 500 m3/ngày
 

Bảng 16. Sơ đồ thu gom nước thải chính của cơ sở 

- Nước thải thu gom từ các villa, tòa Condotel, khu công cộng: 

+ Nước thải từ các villa được thu gom đưa vào bể tự hoại 3 ngăn của từng 

villa (thể tích V = 10 m3) để loại bỏ phần lớn cặn bẩn, sau khi lắng lọc nước thải 

được gom cùng nước thải xám ra hệ thống thu gom nước hạ tầng của dự án bằng 

đường ống uPVC D110 (chiều dài khoảng 1.320 m) và chảy về hệ thống xử lý 

nước thải tập trung của cơ sở. 

+ Nước thải từ các căn hộ của các tòa Condotel theo trục đứng trong nhà 

được thu gom về bể tự hoại của tòa nhà (thể tích V = 30 m3) đặt ở tầng 1 khu vực 

ngoài nhà. Nước thải đen được đưa vào bể tự hoại để loại bỏ phần lớn cặn bẩn, 

sau khi lắng lọc nước thải được gom cùng nước thải xám ra hệ thống thu gom 

nước hạ tầng bằng đường ống uPVC D200 (chiều dài khoảng 1.510 m) và chảy 

về hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở. 

+ Nước thải từ các Bungalow được thu gom về bể tự hoại (thể tích V = 10 

m3). Nước thải đen được đưa vào bể tự hoại của Bungalow để loại bỏ phần lớn 

cặn bẩn, sau khi lắng lọc nước thải được gom cùng nước thải xám. Tại ngăn cuối 

của bể tự hoại bố trí 2 bơm thoát nước (1 bơm chạy, 1 bơm dự phòng) để bơm 
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nước thải ra hệ thống thu gom nước hạ tầng bằng đường ống HDPE D90 (chiều 

dài khoảng 300 m) sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở. 

+ Nước thải từ các Nhà lễ tân, nhà tắm nóng được thu gom về bể tự hoại 

(thể tích V = 10 m3). Nước thải đen được đưa vào bể tự hoại để loại bỏ phần lớn 

cặn bẩn, sau khi lắng lọc nước thải được gom cùng nước thải xám. Tại ngăn cuối 

của bể tự hoại bố trí 2 bơm thoát nước (1 bơm chạy, 1 bơm dự phòng) để bơm 
nước thải ra hệ thống thu gom nước hạ tầng bằng đường ống HDPE D90 (chiều 

dài khoảng 200 m) và chảy về hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở. 

- Nước thải phát sinh trong quá trình sục rửa cột lọc bể bơi được thu gom 

qua đường ống nhựa uPVC D110 (chiều dài khoảng 110 m) và dẫn vào hệ thống 

thu gom nước thải của cơ sở, sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

cơ sở.  

- Nước thải phát sinh trong tại bếp ăn, nhà hàng được thu gom tới bể tách 

mỡ (thể tích V = 10 m3) đặt tại phía ngoài khu bếp. Tại đây nước thải được xử lý 

sơ bộ và dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung bằng đường ống uPVC D200 

(chiều dài khoảng 200 m). 

- Nước thải phát sinh từ khu giặt là, lau sàn được thu gom qua đường ống 

nhựa uPVC D110 về bể xử lý hóa lý (thể tích V = 6 m3) để xử lý sơ bộ. Sau đó 
nước thải được thu gom bằng cách tự chảy về hệ thống xử lý tập trung của cơ sở 

bằng ống uPVC D200 (chiều dài khoảng 50 m). 

Toàn bộ đường ống thu gom được đặt với độ dốc tối thiểu 1%, đảm bảo 

điều kiện thoát nước, tránh lắng cặn trong đường ống thoát. Các hố ga được bố trí 

với khoảng cách từ 20 - 30 m/cái để thuận tiện cho công tác thu gom đấu nối và 

bảo trì hệ thống. 

Bảng 17. Khối lượng hệ thống thu gom nước thải chính tại cơ sở 

TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Đơn vị Số lượng 

1 Hố ga thu nước thải 1.000 × 1.000 × 1.200 Hố 102 

2 Đường ống HDPE D90 m 500 

3 Đường ống PVC D110 m 1.450 

4 Đường ống PVC D200 m 1.760 

(Nguồn: Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Cúc Phương) 
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1.2.2. Công trình thoát nước thải 

Nước thải sau khi xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt QCVN 

14:2008/BTNMT, cột A, k = 1,0 sẽ tự chảy theo đường ống HDPE đường kính 

D200 chạy dọc theo mương hở ngoài cơ sở (chiều dài khoảng 100 m) sau đó được 

xả vào suối Thung Chương, xã Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình. 

1.2.3. Điểm xả nước thải sau xử lý. 

- Chế độ xả thải: Liên tục 

- Lưu lượng xả lớn nhất của cơ sở là 500 m3/ngày đêm, tương đương khoảng 

20,83 m3/h. 

- Phương thức xả nước thải: Tự chảy. 

- Vị trí xả thải: Phía Đông khu đất của cơ sở. 

+ Tọa độ: X = 2241579,43; Y = 575786,57 (Theo hệ tọa độ VN2000 kinh 

tuyến trục 105o00’, múi chiếu 3o). 

- Nguồn tiếp nhận: Sông Sui, xã Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình. 

 Đánh giá sự đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định đấu nối với điểm xả 

nước thải/điểm đấu nối nước thải: 

- Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý tại hệ thống xử lý nước thải với công 

suất 500 m3/ngày đêm đạt QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về nước thải sinh hoạt, cột A, k = 1,0 trước khi xả ra môi trường tiếp nhận. 

- Ống thoát nước sử dụng là loại ống tròn HDPE D200, có tính trơ, không 
bị ăn mòn hay phá hủy do thời tiết, độ bền cao, chống thấm nước tốt, đảm bảo 

lượng nước không thấm vào lòng đất hoặc chảy vào nguồn tiếp nhận khác. 

- Cống tiếp nhận là suối Thung Chương đảm bảo thoát nước của cơ sở. 

- Cơ sở nằm trong khu vực ít dân cư, xung quanh chưa có nhà máy, khu 
công nghiệp có hoạt động xả thải. Hơn nữa suối Thung Chương không phục vụ 

mục đích sinh hoạt, không phải là công trình thủy lợi. Do đó việc xả thải của dự 

án không ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. Cơ sở cam kết xử lý nước thải 

đạt loại A theo QCVN 14:2008/BTNMT (k = 1,0) - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về nước thải sinh hoạt trước khi thải ngoài môi trường. 
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1.2.4. Thu gom, thoát nước h͛ bơi 

Bể bơi trẻ em (64 m3) Bể bơi người lớn (300m3)

Cống hộp B600 × H1.250, B800 × H1.250

Cửa xả nước mưa số 01 phía Đông cơ sở
 

Hình 6. Sơ đồ thu gom, thoát nước bể bơi 
- Thu gom xử lý nước bể bơi trước khi xả kiệt: Cơ sở xây dựng bể bơi phục 

vụ cho nhu cầu giả trí của khách du lịch, bao gồm 01 bể bơi trẻ em thể tích 64 m3 

và 01 bể bơi người lớn thể tích 300 m3. Tổng thể tích bể bơi 364 m3.  

- Nước rửa lọc của hệ thống lọc nước bể bơi và của hệ thống lọc nước cấp 

được thu gom trực tiếp về bể gom của hệ thống xử lý nước thải tập trung, thực 

hiện rửa lớp vật liệu lọc định kỳ 01 lần/ngày. 

- Nước xả kiệt bể bơi (tổng dung tích 364 m3) được xả kiệt trong trường 

hợp sự cố. Nước xả kiệt bể bơi sau xử lý bằng hệ thống xử lý nước tuần hoàn bể 

bơi được thu gom theo đường ống D90 xả vào hệ thống thu gom, thoát nước 

mưa của cơ sở (cống hộp B600 × H1.250, B800 × H1.250). Sau đó được dẫn ra 

cửa xả nước mưa BTCT B800 × H1.500 phía Đông của cơ sở. 

+ Vị trí xả thải: Phía Đông khu đất của cơ sở. 

+ Tọa độ vị trí xả: X = 2241579,43; Y = 575786,57 (Theo hệ tọa độ VN2000 

kinh tuyến trục 105o00’, múi chiếu 3o), chung với cửa xả nước mưa số 01. 

+ Phương thức xả thải: Tự chảy 

+ Chế độ xả thải: Gián đoạn (chỉ khi có sự cố). 

1.3. Xử lý nước thải  

 Nguồn phát sinh nước thải tại cơ sở bao gồm: 

 - Nước thải từ khu bếp, nhà hàng của cơ sở. 

- Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh của các căn villa, tòa condotel, khu 
công cộng (xí, tiểu và từ lavabor, thoát sàn). 

 - Nước thải từ khu giặt là của cơ sở. 

- Nước thải từ quá trình sục rửa cột lọc bể bơi của cơ sở. 

1.3.1. Xử lý sơ bộ nước thải khu bếp, nhà hàng 

 Nước thải từ khu bếp, nhà hàng được thu gom riêng về bể tách mỡ để xử lý 

sơ bộ trước khi đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở. 
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 Mô tả nguyên lý hoạt động của bể tách mỡ: 

- Ngăn thứ nhất: Được thiết kế nhằm mục đích tiếp nhận nước thải. Loại bỏ 

các loại rác thô, có kích thước lớn ra khỏi nước thải. Trong ngăn đầu tiên có 1 giỏ 

rác có kích thước lỗ 5 mm được dập bằng inox. Nhằm mục đích loại bỏ rác kích 

thước lớn để hạn chế xâm nhập vào hệ thống. 

- Ngăn thứ hai: Đây là ngăn xử lý chính của thiết bị. Có chiều cao vách 

bằng 1/3 đến ½ theo chiều cao so với vách chính. Với vách ngăn hướng dòng này 

thì dòng nước sẽ di chuyển lên phía trên của bể. Khi đó, nước và dẫu mỡ sẽ tách 

ra khỏi nhau dựa trên khối lượng riêng khác nhau. Tạo thành 2 dòng chính là nước 

sạch sẽ di chuyển xuống phía dưới. Phía trên là phần mỡ liên kết lại với nhau. 

- Ngăn thứ ba: Là ngăn cuối cùng quá quá trình lọc mỡ trước khi ra khỏi bể 

tách mỡ 3 ngăn. Với đầu ra thấp hơn vách ngăn hướng dòng của ngăn thứ 2. Qua 

đó đảm bảo nước có lượng mỡ thấp nhất sẽ ra khỏi bể. 

Cơ sở đầu tư xây dựng 01 bể tách mỡ: Kích thước bể tách mỡ: Bể tách mỡ 

gồm 03 ngăn với kích thước: 2,04 × 2,85 × 1,75 m. Tổng thể tích bể tách dầu mỡ 

10 m3. 

1.3.2. Xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại 

 Nước thải sinh hoạt từ các nhà vệ sinh của các căn villa, tòa condotel, khu 
công cộng (xí, tiểu và từ lavabor, thoát sàn) được thu gom riêng và đưa về các bể 

tự hoại được xây dựng tại mỗi khối nhà để xử sơ bộ trước khi đưa về hệ thống xử 

lý nước thải tập trung của cơ sở. 

Nguyên lý hoạt động: Bể tự hoại (bể phốt) 3 ngăn là công trình làm đồng 

thời 2 chức năng: Lắng và phân hủy cặn lắng. Chất hữu cơ và cặn lắng trong bể 

tự hoại dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí sẽ bị phân hủy, một phần tạo ra chất 

khí, một phần tạo ra chất vô cơ hòa tan. Nước thải khi qua bể lắng 1 sẽ tiếp tục 

qua bể lắng 2 và 3 trước khi thải ra ngoài. Hiệu quả xử lý của bể tự hoại nằm trong 

khoảng 35 - 55% SS, 30 - 45% BOD5, COD, 25 - 35 % tổng P (theo Bảng 21, 

TCVN 7957:2023). 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

 

 

 

 

 

Hình 7. Minh họa bể tự hoại 03 ngăn 

 Cơ sở đầu tư xây dựng 75 bể tự hoại có thể tích 10 m3 và 5 bể tự hoại có 

thể tích 30 m3 để xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt. 

 Bảng 18. Tổng hợp số lượng bể tự hoại của cơ sở 

TT Hạng mục Kích thước 
Thể tích 

(m3) 
Số 

lượng 
Ghi chú 

1 
Bể tự hoại 
loại 1 

2,04 × 2,85 × 2,05 10 75 
Đã hoàn thành xây 

dựng 44/75 bể 

2 
Bể tự hoại 
loại 2 

6,0 × 2,2 × 3,1 30 5 
Đã hoàn thành xây 

dựng 4/5 bể 

(Nguồn: Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Cúc Phương) 

1.3.3. Xử lý sơ bộ nước thải khu giặt là 

  Nước thải từ khu giặt là của cơ sở được thu gom riêng và đưa về bể xử lý 

hóa lý để xử lý sơ bộ trước khi đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ 
sở. 

Nước thải giặt là

Bể trộn + phản ứng

Bể lắng

Hệ thống xử lý nước thải tập trung 
công suất 500 m3/ngày đêm

H2SO4 + PAC

Hút bùn xử lý theo quy định

 

Hình 8. Sơ đồ thu gom và xử lý sơ bộ nước thải khu giặt là 
  Thuyết minh công nghệ: 

  - Nước thải từ khu giặt là sẽ được thu gom riêng đưa về bể trộn + phản ứng. 

Tại đây nước thải giặt là sẽ được bổ sung hóa chất H2SO4 để điều chỉnh pH. Sau 

Ngăn 1 Ngăn 2 Ngăn 3 



42 
 

đó sẽ được bổ sung hóa chất keo tụ PAC. Tác dụng chính của PAC là làm trong 

nước, loại bỏ chất hữu cơ, kim loại nặng, giảm độ đục, COD, BOD, phốt pho, và 

không làm ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường so với phèn nhôm. 

  - Sau đó nước thải được đưa sang bể lắng để loại bỏ cặn lơ lựng, các hợp 

chất khác tạo thành từ quá trình xử lý trước bằng phương pháp lắng trọng lực. 

  - Nước trong sẽ chảy về bể gom của hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

  - Bùn từ bể lắng định kỳ sẽ được hút và xử lý theo quy định. 

Bảng 19. Thông số kích thước bể xử lý hóa lý nước thải khu giặt là 

TT Hạng mục Kích thước Thể tích (m3) Số lượng (bể) 

1 Bể trộn + phản ứng 1,0 × 1,10 × 1,0 1,1 01 

2 Bể lắng 5,0 × 1,0 × 1,0 5,0 01 

(Nguồn: Bản vẽ hoàn công bể xử lý hóa lý) 

1.3.4. Trạm xử lý nước thải tập trung 

a). Tính toán lượng nước thải cần xử lý 

 - Tính toán lượng nước thải phát sinh từ quá trình rửa lọc thiết bị lọc nước 

hồ bơi:  
+ Khi có hoạt động sục rửa bồn lọc (03 bồn) với công suất mỗi bồn 30 m3/h 

tương đương với 500 lít/ phút. Thời gian rửa lọc mỗi ngày tối đa khoảng 2 phút. 

+ Như vậy, lượng nước thải phát sinh trong mỗi lần rửa lọc: 
  Qrửa lọc = 500 lít/phút × 3 bồn × 2 phút = 3 m3/ngày đêm. 

- Tính toán lượng nước thải tại các khu căn hộ, khu dịch vụ thương mại: 

Tại điểm a khỏan 1 Điều 39 của Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BXD ngày 

27/4/2020 quy định: “trường hợp các hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ 

thống cấp nước tập trung, khối lượng nước thải được tính bằng 100% khối lượng 

nước sạch tiêu thụ theo hóa đơn tiền nước”. 
Bảng 20. Tổng hợp lượng nước thải cần xử lý 

TT Hạng mục 
Nhu cầu dùng nước Nhu cầu nước thải 

m3/ngày đêm m3/ngày đêm 

1 
Nước cấp sinh hoạt cho bảo 
vệ: 08 người 

1,6 1,6 

2 
Nước cấp sinh hoạt cho nhân 
viên: 132 người 

19,8 19,8 

https://www.google.com.vn/search?q=ph%C3%A8n+nh%C3%B4m&sca_esv=d4ac063c10135007&hl=vi&ei=zc7EaOuPJKqjvr0PuMaeiAc&ved=2ahUKEwi0jKqq3dSPAxVSsFYBHYeqObUQgK4QegQIARAD&uact=5&oq=t%C3%A1c+d%E1%BB%A5ng+PAC&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiD3TDoWMgZOG7pW5nIFBBQzIHEAAYqQYYHjIHEAAYqQYYHjIHEAAYqQYYHjIHEAAYqQYYHjIHEAAYqQYYHjIGEAAYFhgeMgYQABgWGB4yBhAAGBYYHjIGEAAYFhgeMgYQABgWGB5IyRpQAFinF3AFeAGQAQOYAYkCoAH9EKoBBjAuMTYuMbgBA8gBAPgBAZgCEaACsgzCAgoQABiABBhDGIoFwgILEAAYgAQYsQMYgwHCAggQABiABBixA8ICDhAAGIAEGLEDGIMBGIoFwgIFEAAYgATCAg0QABiABBixAxhDGIoFwgIIEC4YgAQYsQPCAg4QLhiABBixAxiDARiKBcICBxAAGIAEGAqYAwCSBwY1LjExLjGgB7ORAbIHBjAuMTEuMbgHowzCBwUwLjguOcgHNw&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBJ2rujvPnQOMArJoKN6CLwGMuoepAYSeUWOztgeCg66GAyFLNRNeZM5kwLRrzCqkQZkRP5b01EjRPFlDKRj_BnMEbWb67Gu025maemuEnTfqNwrk0nuXkrVRwoiVGQKJE&csui=3
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TT Hạng mục 
Nhu cầu dùng nước Nhu cầu nước thải 

m3/ngày đêm m3/ngày đêm 

3 
Nước cấp cho khách lưu trú: 
1.238 người/ngày (dự kiến 
lượt khách tối đa) 

371,4 371,4 

4 
Nước cấp dịch vụ ăn uống: 
200.000 suất/năm = 548 
suất/ngày 

13,7 13,7 

5 
Nước cấp cho khách hàng sử 
dụng dịch vụ khác: 35.000 
lượt/năm = 96 lượt/ngày 

0,48 0,48 

6 
Nước cấp cho dịch vụ 
massage xông hơi 5 5 

7 Nước cấp cho giặt là 30 30 

8 
Nước cấp cho tưới cây: 
46.237 m2 

23,12 0 

9 Nước rửa đường: 21.722 m2 21,72 0 

10 
Nước cấp ban đầu cho bể bơi 
(01 bể người lớn 300 m3 + 01 
bể trẻ em 64 m3) 

364 0 

11 Nước cấp rửa lọc bể bơi 3 3 

12 
Nước cấp bù hàng ngày cho 
bể bơi 18,2 0 

 Tổng 872,02 444,98 

  Tổng lưu lượng nước thải phát sinh lớn nhất theo tính toán là 444,98 

m3/ngày đêm. 
Căn cứ vào tính toán lượng nước thải phát sinh lớn nhất tại cơ sở, cơ sở đã 

đầu tư xây dựng 01 hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 500 m3/ngày 

đêm. 
- Vị trí: Góc phía Đông khu đất của cơ sở. 

- Diện tích xây dựng: 200 m3. 

- Công nghệ: Nước thải  Xử lý sơ bộ  Bể Gom  Bể điều hòa  Bể 

Anoxic  Bể Aerotank (MBBR)  Bể lắng  Bể khử trùng  Cột lọc   Môi 

trường tiếp nhận. 
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- Công trình được chủ đầu tư lựa chọn các đơn vị tham gia thiết kế, thi công, 

giám sát và vận hành như sau: 
+ Đơn vị thiết kế: Công ty Cổ phần giải pháp Công nghệ xanh. 

+ Tổng thầu: Công ty Cổ phần Hawee cơ điện. 

+ Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần giải pháp Công nghệ xanh. 

+ Đơn vị vận hành: Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Cúc Phương. 
b). Công nghệ xử lý nước thải 

 Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải: 

Nước thải xử lý sơ bộ

Bể gom

Bể điều hòa

Bể Anoxic

Bể Aerotank (MBBR)

Bể lắng

Bể khử trùng

Cột lọc

Môi trường tiếp nhận
(Nước thải đạt cột A, QCVN 14/2008/BTNMT)

Cấp khí

Dinh dưỡng

Cấp khí

Polymer

Khử trùng

Bể chứa bùn

Thuê đơn vị thu gom, xử lý

Bùn tuần hoàn

 

Hình 9. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải của cơ sở 

 Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý nước thải: 

* Bể gom:  

- Nước thải của cơ sở sau khi được thu gom theo hệ thống đường ống sẽ được 

đưa tới bể gom. Tại bể thu gom có lắp đặt lưới chắn rác, nhằm tách các loại rác 

thải phát sinh trong nước thải để đảm bảo sự hoạt động của bơm được ổn định và 

an toàn. Rác bị lưới chắn rác giữ lại sẽ được lấy thủ công và chuyển tới khu vực 

tập kết rác thải theo định kỳ. 

- Hệ thống chắn rác bể gom: 
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+ Lưới chắn rác có tác dụng loại bỏ: Mảnh vụn, túi nilon, gạch, đá...ra khỏi 

nước để hệ thống hoạt động ổn định (không gây tắc nghẽn đường ống, hệ thống 

bơm đặt chìm, hệ thống phân phối khí…). 
- Hệ thống bơm nước bể gom: 

+ Bố trí 02 bơm chìm để bơm nước thải từ bể thu gom sang bể điều hòa, 

phục vụ cho các công đoạn xử lý tiếp theo. 

* Bể điều hòa: 

- Nước thải thường có sự biến động lớn về lưu lượng và nồng độ chất ô 

nhiễm, vì vậy bể điều hòa được thiết kế lưu nước nhằm điều hòa lưu lượng và 

nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải, tạo điều kiện cho các quá trình xử lý tiếp 

theo.  

- Các lợi ích cơ bản của bể điều hòa là: Quá trình xử lý sinh học được nâng 

cao do không bị hoặc giảm đến mức thấp nhất ''shock'' tải trọng, các chất ảnh 

hưởng đến quá trình xử lý có thể được pha loãng, chất lượng nước thải sau xử lý 

được cải thiện do tải trọng chất thải lên các công trình ổn định. 

- Hệ thống phân phối khí: 

+ Để ngăn ngừa hiện tượng lắng đọng cặn lơ lửng và điều kiện thiếu khí xảy 

ra gây phát sinh mùi khó chịu, trong bể điều hòa lắp đặt hệ thống phân phối khí 

làm tăng hiệu quả khuấy trộn. Khí cấp cho bể điều hòa được cấp từ máy thổi khí. 

- Hệ thống bơm nước bể điều hòa: 

+ Có 02 bơm nước thải loại nhúng chìm được lắp trong bể điều hòa, 01 bơm 
hoạt động, 01 bơm dự phòng cấp vào bể xử lý thiếu khí. 

+ Các bơm hoạt động theo phao và đảo bơm luân phiên. 
+ Tại bể điều hòa được lắp đặt hệ thống phao báo đầy và báo cạn để điều 

khiển hoạt động của bơm.  
+ Khi có tín hiệu báo cạn, bơm điều hòa ngừng chạy.  

+ Khi có tín hiệu báo đầy: 

++ Phao báo đầy mức 1: 01 bơm chạy, luân phiên đảo bơm 30 phút. 
++ Phao báo đầy mức 2: 02 bơm được chạy đồng thời để giảm nhanh cho bể 

điều hòa.  

* Bể Anoxic: 

- Từ bể điều hòa nước được bơm sang bể thiếu để bắt đầu quá trình xử lý 

sinh học.  
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- Tại đây xảy ra quá trình thiếu khí, các hợp chất của Nitơ là Nitrit, Nitrat 
được sinh ra trong quá trình xử lý hiếu khí sẽ được tách Oxy trong pha xử lý này. 

Nitrit, Nitrat sẽ được chuyển hoá thành N2, thoát ra ngoài. 

- Bể sinh học thiếu khí là nơi lưu trú của các chủng vi sinh khử N, P nên quá 

trình nitrat hoá và quá trình photphoril hóa xảy ra liên tục ở đây. 
- Bể xử lý thiếu khí hoạt động tốt nhất ở DO khoảng 0,1 - 0,3 mg/l, để tạo ra 

các phản ứng tách nito ra khỏi các hợp chất Nitrat và Nitrit. 

- Quá trình khử nitrat và nitrit: 

+ Trong môi trường thiếu ôxy các loại vi khuẩn khử nitrit và nitrat 

Denitrificans (dạng kị khí tuỳ tiện) sẽ tách ôxy của nitrat (NO3
-) và nitrit (NO2

-) 

để ôxy hoá chất hữu cơ. Nitơ phân tử N2 tạo thành trong quá trình này sẽ thoát ra 

khỏi nước. 

+ Khử nitrat: NO3
- + 1,08 CH3OH + H+  0,065 C5H7O2N + 0,47 N2 + 

0,76CO2 +2,44H2O 

+  Khử nitri: NO2
- + 0,67 CH3OH + H+  0,04 C5H7O2N + 0,48 N2 + 0,47 

CO2 + 1,7 H2O 

- Môi trường thích hợp nhất cho các nhóm vi sinh vật hoạt động trong bể 

thiếu khí có giá trị pH nằm trong khoảng 6,6 - 7,6; nhiệt độ trong khoảng 270C - 

380C. 

- Nước thải sinh hoạt được khuấy trộn đều trong toàn bộ diện tích bể bằng 

khuấy chìm. Hỗn hợp bùn thiếu khí trong bể hấp phụ các chất hữu cơ hòa tan 
trong nước thải phân hủy và chuyển hóa chúng thành khí (chủ yếu là khí mêtan 

và khí cacbonic). 

- Lượng bùn hoạt tính được bổ sung liên tục từ bể hiếu khí MBBR bằng 02 

bơm chìm tuần hoàn bùn hoạt động luân phiên. 

- Hóa chất bổ sung cho bể Anoxic: 

+ Tại bể được bổ sung dinh dưỡng mật rỉ để cung cấp thêm chất hữu cơ cho 
vi sinh bằng hệ thống bơm đinh lượng. 

- Hệ thống khuấy bể Anoxic: 

+ Tại bể có 02 máy khuấy chìm được lắp trong bể thiếu khí để tăng hiệu quả 

hoà trộn nước và bùn, tạo điều kiện cho quá trình khử Nitrat diễn ra triệt để. 

+ Máy khuấy chạy độc lập, chạy 40 phút nghỉ 20 phút. 
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*  Bể Aerotank (MBBR): 

- Đây là phương pháp sinh học sử dụng nhóm vi sinh vật hiếu khí, hoạt động 

trong điều kiện cung cấp oxy liên tục. Các vi sinh vật này sẽ phân hủy các chất 

hữu cơ có trong nước thải và thu năng lượng để chuyển hóa thành tế bào mới, một 

phần chất hữu cơ bị oxy hóa hoàn toàn thành CO2, H2O, NO3-, SO4
2-… Quá trình 

phân hủy các chất hữu cơ nhờ vi sinh vật gọi là quá trình oxy hóa sinh hóa. 

- Nước thải từ bể thiếu khí chảy sang bể hiếu khí, bể hiếu khí được thiết kế 

nhằm loại bỏ các chất hữu cơ (phần lớn ở dạng hòa tan) trong điều kiện hiếu khí 

(giàu oxy). Các vi sinh hiếu khí sử dụng oxy sẽ tiến hành phân hủy các chất hữu 

cơ tạo khí CO2 giúp quá trình sinh trưởng, phát triển và tạo năng lượng.  

- Phương trình phản ứng tổng quát cho quá trình phản ứng này được diễn tả 

như sau:  
Chất hữu cơ + O2  CO2 + tế bào mới + năng lượng + H2O. 

- Ngoài việc chuyển hóa các chất hữu cơ thành CO2 và H2O, các vi sinh hiếu 

khí này cũng giúp chuyển hóa Nitơ thành Nitrát (NO3
-) nhờ vi khuẩn có tên là vi 

khuẩn Nitrát hóa (Nitrifyinng micro-organisms). - Phương trình phản ứng diễn tả 

quá trình này được trình bày ở dưới: 

+ Nitrat hóa: NH4
+ + 2O2 + 2HCO3

-  NO3
- + 2CO2 (khí) + 3H2O (1). 

+ Nitrat sinh ra ở bể hiếu khí được bơm tuần hoàn lại bể thiếu khí phía trước 

nhằm tiến hành quá trình khử NO3- theo phương trình phản ứng sau:   

Khử NO3
-: Chất hữu cơ + NO3

- → N2 (khí) + CO2 (khí) + H2O + OH- (2). 

- Chất hữu cơ cấp cho phản ứng (2) có sẵn trong dòng vào của nước thải. 

- Ngoài ra, nhằm duy trì mật độ vi sinh lớn trong bể và giảm lượng bùn thừa 

sinh ra, bể hiếu khí sẽ được bổ sung thêm các giá thể sinh học MBBR. Các vật 

liệu này là môi trường cho các vi sinh vật sinh bám để phân hủy các chất hữu cơ. 
- Nồng độ bùn hoạt tính trong bể MBBR duy trì 3.000 - 5.000 mg/l. 

- Nồng độ DO được duy trì 2 - 4 mg/l bằng hệ thống máy thổi khí. 

- Hệ thống cấp khí bể hiếu khí: 

+ Sử dụng hệ thống đĩa phân phối khí tinh với hiệu quả hòa trộn khí cao 

nhất, tiết kiệm năng lượng. 

+ Hệ thống cung cấp khí cho bể hiếu khí hoạt động liên tục, đảm bảo cung 

cấp DO cho vi sinh hiếu khí hoạt động và phát triển. 

- Hệ thống bơm tuần hoàn bể hiếu khí: 

+ Nước từ bể thiếu khí chảy ra hiếu khí mang theo bùn vi sinh, đồng thời do 

nước thải mới liên tục nạp vào làm giảm lượng DO trong bể thiếu khí. 02 bơm 
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chìm bể hiếu khí chạy luân phiên, cấp bùn tuần hoàn về bể thiếu khí nhằm đảm 

bảo nồng độ bùn và duy trì DO theo mức cho phép. 

* Bể lắng:  

- Nước thải sau khi qua quá trình xử lý sinh học chảy sang bể lắng để giữ lại 

cặn và tách nước trong ra ngoài. Bằng cơ chế lắng trọng lực, bể lắng sinh học có 

nhiệm vụ tách cặn vi sinh từ bể xử lý sinh học hiếu khí lơ lửng dính bám mang 

sang. Nước thải ra khỏi bể lắng có hàm lượng cặn (SS) giảm. Bùn lắng ở đáy ngăn 
lắng sẽ được bơm tuần hoàn (bằng bơm tuần hoàn bùn) về bể thiếu khí và phần 

bùn dư được bơm về bể chứa bùn. 

- Bể được bổ sung polymer để tăng hiệu quả lắng. 

- Nước lắng trong sẽ được thu sang khử trùng. 

- Hệ thống bơm bùn tuần hoàn: 

+ Nước thải ra khỏi bể hiếu khí mang theo bùn hoạt tính làm giảm nồng độ 

vi sinh, vì vậy phải tuần hoàn bùn lắng để bổ sung lại lượng bùn hao hụt. Lưu 
lượng bùn tuần hoàn về bể xử lý thiếu khí. 

+ Tại bể bố trí 02 bơm hoạt động luân phiên.  

+ Bùn dư được thải bỏ và được đưa về bể chứa bùn. 

* Bể khử trùng: 

- Tại bể khử trùng, dưới tác dụng của hóa chất khử trùng, các vi khuẩn độc 

hại có trong nước thải ban đầu, các vi khuẩn, vi sinh vật có trong nước thải sẽ 

được xử lý triệt để. Ngoài ra, các hoá chất còn lại trong nước cũng sẽ bị oxy hoá 

mạnh bởi tác dụng của hợp chất clo và qua đó xử lý gần như hoàn toàn. 
- Ngoài việc diệt các loại vi khuẩn gây bệnh, quá trình này còn tạo điều kiện 

để oxy hóa các chất hữu cơ và đẩy nhanh các quá trình làm sạch nước thải. Hóa 

chất dùng trong quá trình này là hợp chất có chứa clo. 

- Hóa chất bổ sung cho bể khử trùng: NaClO 

- Nước sau khi được khử trùng sẽ được bơm lên cột lọc áp lực. 

* Cột lọc:  

- Cột lọc áp lực gồm vật liệu lọc như sỏi, thạch anh… giúp hiệu quả xử lý 

cao trong nước. Cát thạch anh có tác dụng lọc nước, giữ lại các tạp chất lơ lửng, 

không kết tủa trong nước. Nước thải sẽ được bơm hút từ bể khử trùng và đưa qua 
cột lọc.  

- Nước thải sau khi qua cột lọc tự chảy ra ngoài môi trường tiếp nhận. 

- Nước thải sau xử lý đạt cột A, QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt. 
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* Bể chứa bùn: 

- Bùn dư từ bể lắng sinh học được bơm định kỳ về bể chứa bùn. Tại đây bùn 
tiếp tục tách nước, phần nước trong chảy tràn sang bể điều hòa. Phần bùn lắng 

được thu gom định kỳ bằng dịch vụ hút bùn đô thị. 
- Bùn thải được hút định kỳ bằng xe hút chuyên dụng. Việc hút bùn được 

thực hiện 06 - 12 tháng/lần (hoặc tùy thuộc vào điều kiện vận hành thực tế). 

 Quy mô các bể của hệ thống xử lý nước thải: 

Bảng 21. Quy mô các bể của hệ thống xử lý nước thải 

TT Hạng mục 
Kích thước 

S (m2) × H (m) 
Thể tích 

(m3) 
Thời gian 

lưu (h) Vật liệu 

1 Bể gom 5,9 × 4,0 23 1,1 BTCT 

2 Bể điều hòa  44,2 × 4,0 176,8 8,4 BTCT 

3 Bể Anoxic 32,0 × 4,0 128 6,1 BTCT 

4 Bể Aerotank (MBBR) 29,2 × 4,0 116,8 5,6 BTCT 

5 Bể lắng 30,25 × 4,0 121 5,8 BTCT 

6 Bể khử trùng 8,8 × 4,0 35,2 1,6 BTCT 

7 Bể chứa bùn  11,1 × 4,0 44,4 - BTCT 

8 Cột lọc D × H = 1,0 × 2,5 - - SUS304 

(Nguồn: Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý nước thải) 

 Bùn từ hệ thống xử lý nước thải: 

- Khối lượng phát sinh: áp dụng công thức tính lượng bùn khô phát sinh từ 
trạm xử lý nước thải: Gbùn = Q × (0,8 × SS + 0,3 × S0) × 10-3. 

Trong đó:  
+ Q: lưu lượng nước thải, 500 m3/ngày, lưu lượng nước thải sinh hoạt:  

+ SS: Hàm lượng cặn có trong nước thải, mg/l. 

+ S0: Hàm lượng BOD5 của nước thải, mg/l. 

Lấy nồng độ các chất ô nhiễm lớn nhất SS = 300 mg/l; BOD5 = 350 mg/l.  

- Như vậy Gbùn = 500 × (0,8 × 300 + 0,3 × 350) × 10-3 = 172,5 = 173 

kg/ngày.  

 Yêu cầu về chất lượng nước thải sau xử lý: 

- Chất lượng nước thải sau xử lý: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt, cột A, giá trị C, k = 1,0.  

- Phương thức xả thải: Tự chảy. 
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- Chê độ xả nước thải: Liên tục 24/24h. 

- Nguồn tiếp nhận: Sông Sui, xã Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình. 

- Dự án nằm trong khu vực ít dân cư, xung quanh chưa có nhà máy, khu công 
nghiệp có hoạt động xả thải. Hơn nữa Suối Thung Chương không phục vụ mục 

đích sinh hoạt, không phải là công trình thủy lợi. Do đó việc xả thải của cơ sở 

không ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. Công ty cam kết xử lý nước thải 

đạt loại A theo QCVN 14:2008/BTNMT (k = 1,0) trước khi thải ngoài môi trường. 

 Các thiết bị chính của hệ thống xử lý nước thải: 

Bảng 22. Các thiết bị chính của hệ thống xử lý nước thải 

TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Đơn vị SL 

1 Bể thu gom     

1.1 Bơm nước thải 

- Dạng: bơm chìm 
- Công suất: 30 - 35 m3/h 
- Cột áp: 8 - 10 m 
- Điện áp: 380V/50Hz/2,2 kW 

Bộ 02 

1.2 Phao điện - Dạng: phao quả Cái 01 

1.3 Song chắn rác 
- Kích thước: 1.000 × 500 (mm) 
- Vật liệu: SUS304 
- Kích thước khe: 5 - 10 mm 

Bộ 01 

2 Bể điều hòa     

2.1 Bơm nước thải 

- Dạng: bơm chìm 
- Công suất: 20 - 25 m3/h 
- Cột áp: 6 - 8 m 
- Điện áp: 380V/50Hz/1,5 kW 

Bộ 02 

2.2 Đĩa thổi khí thô - Lưu lượng: 2 - 25 m3/h Lô 01 

2.3 Phao điện - Dạng: phao quả Cái 01 

3 Bể Anoxic     

3.1 
Động cơ khuấy 
chìm 

N = 0,75 kW 
Flow rate: 3,6 m3/p 
Rotation speed: 1.410 min -1 

Bộ 02 

4 Bể Aerotank     

4.1 Bơm nước thải 

- Dạng: bơm chìm 
- Công suất: 20 - 25 m3/h 
- Cột áp: 6 - 8 m 
- Điện áp: 380V/50Hz/1,5 kW 

Bộ 02 
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TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Đơn vị SL 

4.2 Đĩa thổi khí tinh 
- Lưu lượng: 1,5 - 8 m3/h 
- Vật liệu: EPDM 
- Đường kính: 270 mm 

Lô 01 

4.3 
Giá thể di động 
MBBR 

- Vật liệu: PE 
- Diện tích tiếp xúc: 500 - 600 m2/m3 

Lô 01 

4.4 
Tấm lưới chắn 
giá thể 

- Vật liệu: SUS304 
- Kích thước mắt lưới: 5 mm 

Bộ 01 

5 Bể lắng     

5.1 
Máng thu nước, 
ống trung tâm 

- Vật liệu: SS304 
- Đảm bảo phân phối nước đầu vào và 
thu nước đầu ra hiệu quả 
- Dày: 2 mm 

Bộ 01 

5.2 
Bơm bùn tuần 
hoàn 

- Dạng: bơm chìm 
- Công suất: 20 - 25 m3/h 
- Cột áp: 6 - 8 m 
- Điện áp: 380V/50Hz/1,5 kW 

Bộ 02 

6 Nhà vận hành     

6.1 Máy thổi khí 
- Công suất: 8 m3/phút 
- Cột áp: 4 m 
- Điện áp: 380V/50Hz/11 kW 

Bộ 02 

6.2 Bồn hóa chất 
- Dạng: bồn PE 
- Dung tích: 500L 
- Bồn đứng 

Bồn 03 

6.3 
Bơm định lượng 
hóa chất 

- Dạng: bơm màng 
- Lưu lượng: 30 lít/giờ 
- Công suất: 0,045 kW 

Bộ 03 

7 Bể khử trùng    

7.1 Bơm nước 

- Loại: Bơm ly tâm trục ngang 
- Công suất: 25 m3/h 
- Cột áp: 42 m 
- Điện áp: 380V/50Hz/2,2 kW 

  

7.2 Phao báo mức - Dạng: phao quả Cái 01 

8 Cột lọc áp lực    
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TT Hạng mục Thông số kỹ thuật Đơn vị SL 

8.1 Bồn lọc áp lực 
- Kích thước: 1,0 × 2,5 m 
- Vật liệu: SUS304 
- Dày: 2 mm. 

Bồn 01 

(Nguồn: Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng hệ thống xử lý nước thải) 

 Nhu cầu sử dụng hóa chất của hệ thống xử lý nước thải: 

Bảng 23. Nhu cầu sử dụng hóa chất của hệ thống xử lý nước thải 

TT Hóa chất 
Định lượng 

(kg/m3) 
Khối 

lượng/ngày (kg) 

Khối 
lượng/năm (kg) 

1 Mật rỉ 0,02 10 3.650 

2 Polymer 0,005 2,5 912,5 

3 Hóa chất khử trùng 0,03 15 5.475 

Ghi chú: Lượng hóa chất sử dụng có thể thay đổi so với định mức tùy thuộc 

vào hiệu quả xử lý của các công trình xử lý nước thải và kinh nghiệm của người 

vận hành. 

 Định mức sử dụng điện của hệ thống xử lý nước thải: 

Bảng 24. Định mức sử dụng điện của hệ thống xử lý nước thải 

TT Thiết bị Công 
suất 

Số 
lượng 

Hệ số 
HĐ 

Thời gian 
hoạt động 

Điện tiêu 
thụ/ngày 

1 Bể gom           

 Bơm nước thải 2,2 2 0,5 12 26,4 

2 Bể điều hòa      

 Bơm nước thải 1,5 2 0,5 12 18 

3 Bể Anoxic      

 Khuấy chìm 0,75 2 1 12 18 

 Bơm định lượng 0,045 1 1 12 0,54 

4 Bể Aerotank      

 Máy sục khí 11 2 0,5 24 132 

 Bơm nước thải 1,5 2 0,5 12 18 

5 Bể lắng      

 Bơm nước thải 1,5 2 0,5 12 18 
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TT Thiết bị Công 
suất 

Số 
lượng 

Hệ số 
HĐ 

Thời gian 
hoạt động 

Điện tiêu 
thụ/ngày 

 Bơm định lượng 0,045 1 1 12 0,54 

6 Bể khử trùng      

 Bơm định lượng 0,045 1 1 12 0,54 

 Bơm nước thải 2,2 2 0,5 12 26,4 

Tổng cộng 240,42 

 CO, CQ của hệ thống xử lý nước thải: 

Chi tiết về CO/CQ của trạm thiết bị xử lý nước thải được đính kèm trong 
phụ lục của báo cáo. 

 Phương án vận hành hệ thống xử lý nước thải: 

Hệ thống xử lý nước thải có sử dụng công nghệ sinh học bao gồm vi sinh 

thiếu khí và vi sinh hiếu khí. Để hệ thống xử lý đạt hiệu quả tốt cần vận hành hệ 

thống liên tục nhằm cung cấp liên tục chất dinh dưỡng (chất hữu cơ, chất béo, 

protein... có trong nước thải) để vi sinh có thể hoạt động và phát triển bình thường. 

Tuy nhiên trong một số trường hợp hệ thống sẽ không được vận hành liên tục như 
mất điện, lưu lượng ít không đủ theo thiết kế... Đối với từng trường hợp thì cách xử 

lý là khác nhau. Mục đích chính là phải cung cấp chất dinh dưỡng cho hệ thống vi 

sinh hoạt động bình thường và không bị ảnh hưởng lớn. 

 Khi lưu lượng nước ít, không đủ tải chuyển sang chế độ vận hành bằng tay. 

Tuy nhiên đối với bể thiếu khí và hiếu khí thì phải duy trì hoạt động của bơm đảo 

trộn và máy sục khí 24/24h hoặc có thể điều chỉnh tùy thuộc vào điều kiện thực tế 

trong quá trình vận hành, tình trạng của hệ vi sinh và kinh nghiệm của người phụ 

trách quản lý, vận hành trạm xử lý. 

* Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải: 

Quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải bao gồm 6 bước cơ bản và có thể 

thay đổi tùy thuộc vào trạm xử lý hoặc kinh nghiệm của người vận hành hệ thống xử 

lý nước thải. 

Bước 1: Kiểm tra toàn bộ hệ thống. 
Trước khi khởi động hệ thống, nhân viên (người vận hành) phải kiểm tra toàn 

bộ hệ thống, bao gồm: 

- Kiểm tra hệ thống điện: Mở công tắc nguồn trên tủ điện, kiểm tra các chỉ số 

trên ampe kế và vol kế. Sau đó mở các công tắc điều khiển các động cơ đồng thời 

kiểm tra chỉ số trên ampe kế. 
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- Kiểm tra hệ thống hóa chất: Quan sát lượng hóa chất chứa trong thùng hóa 

chất có đủ để vận hành trong thời gian dự kiến hay không. Nếu lượng hóa chất không 

đủ, cần phải pha trộn đủ hóa chất trước khi vận hành. 

- Kiểm tra mực nước trong các bể xử lý để xác định thời gian vận hành và 

kiểm tra khi khởi động vận hành hệ thống. 

- Kiểm tra nhớt trong máy thổi khí có đủ hay không, kiểm tra dây coroa có 

còn hoạt động được không. 

- Kiểm tra buồng bơm nước thải có bị nghẹt rác hay không. 

Bước 2: Khởi động toàn bộ hệ thống. 

Sau khi đã kiểm tra toàn bộ hệ thống và không nhận thấy có gì bất thường thì 

nhân viên (người vận hành) có thể cho hệ thống hoạt động. 

 Lưu ý: Nếu phát hiện hệ thống có điểm bất thường, nhân viên (người vận 

hành) phải tìm cách khắc phục hoặc báo cho người có trách nhiệm tìm biện pháp 

khắc phục. 

Bước 3: Pha hóa chất. 
Trước khi tiến hành pha hóa chất, nhân viên (người vận hành) phải mang đầy 

đủ bảo hộ lao động. 

Khóa van xả đáy, sau đó cho nước sạch vào bồn chứa. Cho hóa chất vào đó 
cho từ từ từng lượng nhỏ hóa chất cho đến khi đủ lượng cần thiết tránh hiện tượng 

phản ứng đột ngột (tỏa nhiệt, bốc hơi…). 
Bước 4: Kiểm tra các thông số trong bể:  
Công tác kiểm tra thông số trong các bể chủ yếu kiểm tra bể thiếu khí, bể hiếu 

khí, bể lắng, bể khử trùng. 

Bể thiếu khí: 

- pH: Khống chế trong khoảng 7 - 8. 

- SV30: Nồng độ bùn duy trì ở mức 30%. 

- Màu: Thường là màu vàng nhạt. 

Bể hiếu khí: 

- pH: Khống chế trong khoảng 7 - 8. 

- SV30: Nồng độ bùn duy trì ở mức 30%. 

- Màu: Thường là màu vàng nhạt. 

- Lấy mẫu 2 lần/ngày, kiểm tra nồng độ bùn bằng cách dùng ống đông lấy 

mẫu trong bể sau đó để lắng trong 30 phút. 

Bể lắng: 

- Màu: Nước trong, không màu. 
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- Bùn: Không có hiện tường bùn nổi. 

Bể khử trùng: 

- Các chỉ tiêu nhỏ hơn giới hạn cho phép theo QCVN. 

- Màu: Nước trong, không màu. 

Nước 5: Kiểm tra chất lượng nước. 
Tùy vào chất lượng nước đầu ra quy định theo yêu cầu cán bộ kỹ thuật hoặc 

nhân viên (người vận hành) sẽ kiểm định chất lượng nước bằng kinh nghiệm hoặc 

test nhanh hoặc lấy mẫu mang đi phân tích. 
Nếu nước thải đạt chuẩn sẽ lên sễ hoạch duy trì vận hành. 

Trường hợp nước thải chưa đạt sẽ lên phương án thay thế hoặc điều chỉnh vận 

hành (quay hồi nước thải về bể đầu vào). 

Bước 6: Ghi chép nhận ký và báo cáo. 

Ngoài việc ghi chép số liệu liên quan đến quá trình vận hành nhân viên (người 

vận hành) còn phải báo cáo tình trạng hoạt động của hệ thống định kỳ cho lãnh đạo, 

người phụ trách. 

* Phương án vận hành khi lượng nước thải ít. 

- Phương án 1: Tắt chế động vận hành tự động và chuyển sang chế độ vận 

hành bằng tay. Chờ lượng nước thải phát sinh nhiều (gần đầy bể điều hòa) sau đó 
tiến hành vận hành hệ thống xử lý nước thải, có thể chuyển sang chế độ chạy tự 

động hoặc vận hành bằng tay theo dướng dẫn vận hành. 

+ Lưu ý: Phải duy trì khuấy đảo trộn cho bể xử lý sinh học thiếu khí và sục 

khí cho bể xử lý sinh học hiếu khí. Thời gian và cách thức duy trì căn cứ vào điều 

kiện thực tế khi vận hành, tình trạng của hệ vi sinh và kinh nghiệm của người quản 

lý, vận hành hệ thống xử lý. 

+ Khi lượng nước phát sinh đều, ổn như thiết kế tiến hành chuyển chế độ vận 

hành sang tự động và vận hành theo hướng dẫn vận hành. 

- Phương án 2: Lượng nước phát sinh bao nhiêu tại trạm sẽ cho xử lý bấy 

nhiêu. 

Trong trường hợp này phải chuyển chế độ vận hành sang vận hành bằng tay 

và người quản lý, vận hành hệ thống phải thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt 

động của hệ thống xử lý. 

+ Bật bơm nước bể gom. 

+ Bật bơm nước bể điều hòa sang bể thiếu khí. 

+ Kiểm tra tình trạng của vi sinh bể sinh học thiếu khí. 

+ Kiểm tra tình trạng của vi sinh bể sinh học hiếu khí. 
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+ Bật bơm định lượng cung cấp hóa chất cho bể khử trùng. 

+ Bật các bơm định lượng hóa chất. 

Trong trường hợp vận hành non tải, ít nước thời gian bật bơm tại các bể, 

lượng dinh dưỡng, lượng hóa chất sẽ căn cứ vào điều kiện thực tế khi vận hành, 

tình trạng của hệ vi sinh và kinh nghiệm của người quản lý, vận hành hệ thống xử 

lý để điều chỉnh, vận hành cho phù hợp và hiệu quả. 

- Điều kiện vận hành thực tế theo thiết kế (> 80% công suất thiết kế) và 

thực tế non tải (< 50% công suất thiết kế): 

Bảng 25. Tổng hợp điều kiện vận hành theo thiết kế và điều kiện vận hành thực 

tế (non tải) 

Thông số vận hành Đơn vị 
Đủ tải theo 

thiết kế (>80% 
công suất) 

Vận hành thực 
tế non tải 
(<50%) 

Lưu lượng đầu vào m3/ngày 500 250 

Lưu lượng cấp khí bể hiếu khí m3/phút 3 3 

DO bể hiếu khí mg/l 3 3 

DO bể thiếu khí mg/l 0,1 0,1 

Thời gian lưu nước thải bể thiếu khí h 6,1 12,2 

Thời gian lưu nước thải bể hiếu khí h 5,6 11,2 

MLSS bể thiếu khí mg/l 3.000 3.500 

MLSS bể hiếu khí mg/l 3.000 3.500 

Thời gian lưu bùn bể hiếu khí ngày 10,8 9,2 

Tỷ lệ F/M ngày-1 0,49 0,43 

Lưu lượng bùn thải hàng ngày kg/ngày 173 86,5 

Lượng cơ chất bổ sung bể thiếu khí  kg/ngày 10 5 
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 Một số hình ảnh của hệ thống xử lý nước thải: 

 

Hình 10. Nhà vận hành hệ thống xử lý nước thải 

 

Hình 11. Mặt bằng bể của hệ thống xử lý nước thải 

 

Hình 12. Tủ điện của hệ thống xử lý nước thải 
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Hình 13. Máy thổi khí của hệ thống xử lý nước thải 

 

Hình 14. Bồn hóa chất của hệ thống xử lý nước thải 

 

Hình 15. Bơm định lượng của hệ thống xử lý nước thải 
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1.3.5. Xử lý nước thải xả kiệt bể bơi 
Bể bơi được xây dựng tại góc phía Đông khu đất của cơ sở với diện tích 

302 m2 và chiều sâu trung bình 1,3 m. Thể tích bể 364 m3 (bao gồm 01 bể bơi trẻ 

em thể tích 64 m3 và 01 bể bơi người lớn 300 m3). 

Bể bơi hoạt động theo công nghệ bể bơi thông minh, nước trong bể bơi sẽ 

được lọc tuần hoàn và tái sử dụng lại. Vì nước bể bơi sau một ngày hoạt động sẽ 

bị bẩn nên cần phải được làm sạch lại. Nước được bơm qua hệ thống xử lý, qua 

các công đoạn lọc, khử trùng để đạt được theo yêu cầu. Không làm ảnh hưởng 

đến cảnh quan bể bơi và sức khỏe của khách. 

Hệ thống lọc nước tuần hoàn bể bơi hoạt động theo một vòng kín được đặt 

tại nhà lọc. Quy trình của hệ thống là nước bể bơi được hút thông qua hệ thống 

đường ống gồm đầu thu nước đáy và nước mặt bể bơm về bể cân bằng và bơ qua 
hệ thống bình lọc bể bơi, sau đó nước qua công đoạn khử trùng và được cấp trả 

lại bể bơi. Lượng nước mất mát do quá trình lọc tuần hoàn (rửa ngược bình lọc) 

hoặc do bay hơi được cấp bổ sung về bể cân bằng và được cấp bổ sung vào bể 

bơi. 
Lượng nước cấp bù cho bể bơi lấy bằng 5% thể tích của bể bơi bằng 18,2 

m3/ngày.  

Nước rửa lọc của hệ thống lọc nước bể bơi được thu gom trực tiếp về bể 

gom của hệ thống xử lý nước thải tập trung, thực hiện rửa lớp vật liệu lọc định kỳ 

01 lần/ngày. Khi có hoạt động sục rửa bồn lọc (03 bồn) với công suất mỗi bồn 30 

m3/h tương đương với 500 lít/ phút. Thời gian rửa lọc mỗi ngày tối đa khoảng 2 

phút. 

Như vậy, lượng nước thải phát sinh trong mỗi lần rửa lọc: 

  Qrửa lọc = 500 lít/phút × 3 bồn × 2 phút = 3 m3/ngày đêm. 
Nước xả kiệt bể bơi (tổng dung tích 364 m3) được xả kiệt trong trường 

hợp sự cố. Nước xả kiệt bể bơi sau xử lý bằng hệ thống xử lý nước tuần hoàn bể 

bơi (lọc + khử trùng) được thu gom theo đường ống D90 xả vào hệ thống thu 

gom, thoát nước mưa của cơ sở (cống hộp B600 × H1.250, B800 × H1.250). Sau 

đó được dẫn ra cửa xả nước mưa BTCT B800 × H1.500 phía Đông của cơ sở. 

 Vận hành hệ thống bể bơi: 
* Cấp nước ban đầu cho bể bơi: Nước cấp cho bể bơi ban đầu được lấy từ 

nguồn nước cấp sinh hoạt của cơ sở. 
* Cấp nước bổ sung cho bể bơi: 
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- Kiểm tra mức nước bể bơi: Hàng ngày, trước khi vận hành hệ thống cần 
kiểm tra mức nước trong bể bơi xem mức nước có đạt yêu cầu không. Nếu không 
đạt do hao hụt trong quá trình hoạt động của bể bơi cần thực hiện quy trình cấp 
nước bổ sung về bể bơi. 

- Quy trình cấp nước bổ sung cho bể bơi: Hệ thống cấp nước bổ sung về bể 
bơi được kết nối với đường ống cấp nước sạch của hệ thống cấp nước sạch của cơ 
sở. Quy trình cấp nước bổ sung thì người vận hành chỉ cần mở van khóa cấp nước 
sạch trực tiếp về bể hoặc bằng quá trình lọc tuần hoàn và cấp bổ sung về bể bơi. 

Khi nước trong bể bơi đạt được mức nước cần thiết thì tiến hành tắt bơm, 
khóa van cấp nước bổ sung về bể bơi. 

Chú ý: Trong quá trình cấp nước người vận hành cần kiểm tra liên tục mức 
nước bể bơi, tránh gây tràn bể lãng phí nước. 

- Quá trình lọc tuần hoàn: 
+ Hệ thống lọc: Hệ thống lọc tuần hoàn bể bơi bao gồm hệ thống bình đảm 

bảo đủ công suất lọc hệ thống trong khoảng 4 - 6 giờ. Mỗi bình lọc có thể hoạt 
động độc lập với nhau. Có thể vận hành 2 bình lọc hoặc 3 bình lọc. Điều này nhằm 
duy trì hoạt động của hệ thống liên tục nếu 1 bình lọc dừng để thay thế hay sửa 
chữa cũng như dừng bình lọc để thực hiện quá trình rửa ngược bình lọc. 

+ Các quy trình vận hành hệ thống lọc tuần hoàn bể bơi: Bể bơi thực hiện 
quá trình rửa lọc bằng hệ thống áp lực với các bình lọc thực hiện như sau: 

Quy trình lọc là quy trình được thực hiện nhiều nhất trong quá trình vận 
hành bể bơi. 

Sau một ngày hoạt động của bể bơi, nước bể bơi bị nhiễm bẩn do các hoạt 
động của người bơi, bao gồm các chất cặn, huyền phù, dầu mỡ và các tạp chất nổi 
lên bề mặt thì cần tiến hành quá trình lọc tuần hoàn bể bơi để xử lý nước thải bể 
bơi, đảm bảo chất lượng như ban đầu. 

++ Kiểm tra các van bình lọc: Đặt các van điều khiển bình lọc ở vị trí lọc. 
++ Kiểm tra và mở các van điều khiển hệ thống. Van hút cặn hút đáy bể 

bơi, van chặn hút bể cân bằng, van cấp nước ra bể bơi. 
++ Tiến hành bật bơm lọc bể bơi: Bơm bình lọc được điều khiển bằng nút 

bấm trên tủ điện điều khiển hệ thống, trước khi bật bơm cần kiểm tra các atomat 
tổng và atomat bơm bình lọc đảm bảo ở vị trí [ON]. 

Chú ý: Khi bật bơm lọc cần kiểm tra đầu hút của bơm xem bơm có hoạt 
động hay bị e bơm không. Điều này tránh tình trạng bơm chạy không tải gây cháy 
động cơ bơm. 
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- Quy trình rửa ngược: Qua thời gian hoạt động bình lọc có thể bị tắc giảm 
công suất hệ thống, khi đó cần tiến hành thực hiện rửa ngược bình lọc, làm sạch 

vật liệu lọc trong bình lọc. Quy trình này được thực hiện với từng bình lọc riêng, 
không thực hiện rửa ngược toàn bộ bình lọc trong hệ thống cùng lúc. 

+ Hàng ngày trước khi vận hành hệ thống lọc tuần hoàn cần kiểm tra đồng 
hồ áp lực của bình lọc khi đồng hồ chỉ thị áp lực trong bình lọc vượt quá 1,3 
kg/cm2 thì tiến hành rửa ngược bình lọc. 

+ Đặt van điều khiển bình lọc ở vị trí rửa ngược. 
+ Mở van hút đầy bể bơi hoặc bể cân bằng. 
+ Kiểm tra các van chặn của bơm sau đó tiến hành bật bơm điều khiển hút 

nước từ bể bơi cấp nước về bình lọc theo chiều từ dưới lên đẩy các cặn bám trên bề 
mặt vật liệu lọc và thoát ra ngoài qua đường ống thoát nước rửa ngược bình lọc. 

Quy trình rửa ngược bình lọc được thực hiện trong vòng khoảng 2 phút (quan 
sát thấy nước sau rửa lọc trong là đạt) toàn bộ các cặn bẩn bị đẩy ra ngoài. 

- Quy trình nước lọc đầu: Quy trình này thường được thực hiện ngay khi quá 
trình rửa ngược, trước khi lọc cấp tuần hoàn về bể bơi, lượng nước rửa ngược vẫn 
còn lại trong bình lọc, lượng nước này vẫn còn các cặn bẩn, do vậy nước lọc đầu là 
quá trình xả bỏ lượng nước sau khi rửa ngược. Tuy nhiên, quá trình này còn giúp 
tăng cường và ổn định lại lớp vật liệu lọc đã bị xáo trộn do quá trình rửa ngược. 

+ Chuyển van bình lọc về vị trí xả nước lọc đầu. 
+ Kiểm tra van điều khiển hệ thống và van chặn của bơm lọc. 
+ Mở van hút đáy là hút bể cân bằng. 
+ Bật bơm lọc bể bơi tương ứng với bình lọc cho chạy bơm đến khi nào 

quan sát thấy độ trong cả nước trong thì tắt máy bơm chuyển van về chế độ lọc 
tuần hoàn bể bơi. 

- Quy trình xả kiệt bể bơi: Khi có sự cố như trong trường hợp cần thiết để 
sửa chữa, bảo dưỡng bể bơi cần xả kiệt bể bơi. Quy trình thực hiện xả toàn bộ 
lượng nước trong bể bơi: 

+ Quay van về vị trí số 6. 
+ Mở van hút đáy bể bơm. 
+ Kiểm tra các van chặn của bơm đảm bảo đang mở. 
+ Bật bơm tương ứng với bình lọc để xả kiệt nước bể bơi. 
Nước thải bể bơi là lượng nước có hàm lượng các chất ô nhiễm thấp, vì vậy 

cơ sở chỉ xả bể bơi khi có sự cố. Ngoài ra, nước xả kiệt bể bơi được xử lý qua hệ 
thống lọc - khử trùng nên đảm bảo không gây tác động đến môi trường. 
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Nước xả kiệt bể bơi sau xử lý bằng hệ thống xử lý nước tuần hoàn bể bơi 
(lọc + khử trùng) được thu gom theo đường ống D90 xả vào hệ thống thu gom, 

thoát nước mưa của cơ sở (cống hộp B600 × H1.250, B800 × H1.250). Sau đó 
được dẫn ra cửa xả nước mưa BTCT B800 × H1.500 phía Đông của cơ sở. 

Phương án kiểm soát lưu lượng và chất lượng nước xả kiệt bể bơi: 
- Đối với xác định lưu lượng nước bể bơi: Lượng nước xả kiệt bể bơi được 

xác định thông qua kích thước theo chiều sâu của bể, ngoài ra trong quá trình xả 
kiệt bể bơi lưu lượng cũng sẽ được kiểm soát thông qua lưu lượng và thời gian 
bơm của hệ thống bơm nước xả kiệt bể bơi. 

- Đối với kiểm soát chất lượng nước xả kiệt bể bơi: Để đánh giá chất lượng 

nước xả kiệt bể bơi cơ sở sẽ sử dụng các bộ dung cụ test nhanh nước để test mẫu 

nước thải sau xử lý trước khi xả ra môi trường. Ngoài ra, khi xả kiệt bể bơi chủ 

cơ sở sẽ thuê đơn vị chức năng đến quan trắc, phân tích chất lượng nước để đánh 
giá chất lượng nước xả kiệt bể bơi. 

 Hóa chất, vật liệu sử dụng cho xử lý nước bể bơi: 
- Lượng hóa chất clo sử dụng cho bể bơi khoảng: 0,22 kg/ngày = 6,6 

kg/tháng = 80,3 kg/năm. 
- Vật liệu sử dụng: Cát thạch anh. 
+ Lượng cát sử dụng: Cát lọc sử dụng cho bình lọc là cát lọc thạch anh 

chuyên dùng cho bể bơi, cỡ hạt lọc từ 0,6 mm - 0,8 mm. Bình lọc có đường kính 
D = 900 mm, cao 0,8 m. Lượng cát lọc sử dụng cho 01 bồn lọc 0,51 m3 = 714 

kg/bồn lọc (khối lượng riêng của cát thạch anh là 1.400 kg/m3). Vậy tổng lượng 
cát thạch anh sử dụng cho 03 bồn lọc là 2.142 kg. 

+ Thời gian thay vật liệu lọc: Theo nhà cung cứng hệ thống lọc để đảm bảo 
hoạt động của hệ thống lọc cần thay thế cát thạch anh 1 năm/lần. 
2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải  

2.1. Ngu͛n phát sinh bụi, khí thải 

Bụi, khí thải phát sinh tại cơ sở bao gồm: 

- Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông. 

- Khí thải từ hoạt động của máy phát điện. 

- Mùi, khí thải từ hoạt động nấu nướng của bếp, nhà hàng. 

- Mùi từ hệ thống thoát nước thải và hệ thống xử lý nước thải. 

- Mùi từ khu tập kết chất thải rắn. 

- Khí thải từ hoạt động máy điều hòa nhiệt độ. 



63 
 

Các tác động do bụi, khí thải phát sinh khi cơ sở hoạt động nếu không có 

biện pháp giảm thiểu sẽ ảnh hưởng tới môi trường không khí tại khu vực cơ sở 

và lân cận, lượng bụi và khí thải phát sinh sẽ khuếch tán vào không khí, làm ô 

nhiễm chất lượng môi trường không khí ở khu vực và ảnh hưởng trực tiếp đến 

sức khỏe của con người. 

2.2. Công trình, biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải 

2.2.1. Đối với bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông 

Để giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh từ phương tiện giao thông, tại cơ sở 

đã áp dụng các các biện pháp như sau:  
- Không gian xung quanh cơ sở được bố trí thông thoáng, hợp lý. 

- Trong quá trình vận hành cơ sở thường xuyên vệ sinh hạ tầng giao thông 

của cơ sở nhằm giảm lượng bụi phát sinh. 

- Trồng cây xanh và đảm bảo tổng diện tích cây xanh cho toàn khu cơ sở. 

Cây xanh có tác dụng rất lớn trong việc hạn chế ô nhiễm không khí như giữ bụi, 

lọc sạch không khí, cản trở tiếng ồn phát tán. Nhìn chung, cây xanh có thể giảm 

ô nhiễm chất khí độc hại trong môi trường từ 10 - 35%. 

- Đối với các phương tiện bốc dỡ và các xe vận chuyển hàng hóa ra vào cơ 
sở sẽ tiến hành bảo dưỡng định kỳ, vận hành đúng trọng tải để giảm thiểu các khí 

độc hại từ các phương tiện. 

- Bố trí nhân viên bảo vệ hướng dẫn xe cộ ra vào hợp lý. 

- Hạn chế tối đa việc nổ máy lâu trong khu vực của cơ sở. 

- Quy định tốc độ khi ra vào cơ sở, đảm bảo đúng tải trọng của phương tiện 

vận chuyển. 

2.2.2. Đối với khí thải của máy phát điện dự phòng 

Cơ sở sử dụng 01 máy phát điện dự phòng. 

Để giảm thiểu khí thải từ máy phát điện dự phòng, cơ sở áp dụng các các 

biện pháp như sau:  
- Cơ sở đã mua và sử dụng các máy phát điện dự phòng có trang thiết bị 

hiện đại và có hệ thống xử lý khi thải đạt các Quy chuẩn về khí thải có liên quan. 

- Vì hoạt động của máy phát điện không thường xuyên, do đó lưu lượng khí 

thải phát sinh không nhiều và gián đoán. Tuy nhiên, để hoạt động của máy phát 

điện không gây ra các tác động đến môi trường chủ đầu tư bố trí chụp hút, đường 

ống dẫn và quạt hút tại vị trí đặt máy phát điện dự phòng đưa khí thải sau khi xử 

lý ra ngoài môi trường thông qua ống khói. 

- Lựa chọn dầu nguyên liệu dầu DO có hàm lượng %S từ 0,05%  
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- Bảo dưỡng định kỳ các thiết bị tránh gây rò rỉ dầu mỡ và giảm khả năng 
gây ồn, rung khi thiết bị hoạt động (tần suất 3 tháng/lần). 

- Bố trí đặt máy phát điện tại khu vực riêng biệt. 

2.2.3. Đối với mùi, khí thải từ hoạt động nấu nướng của bếp, nhà hàng 

Trong quá trình nấu ăn có sử dụng gas hoặc bếp điện, do đó khả năng phát 
sinh khói thải không nhiều mà lượng khói phát sinh ra từ quá trình nấu thức ăn. 
Để khống chế lượng khói này, cơ sở đã áp dụng các biện pháp sau: 

- Yêu cầu bộ phận nhà bếp, nhà hàng hạn chế tối đa để dầu mỡ cháy khét. 

- Yêu cầu bộ phận nhà bếp, nhà hàng không sử dụng dầu ăn nấu lại nhiều 

lần. 

- Đối với mùi nấu ăn sử dụng máy hút khói và khử mùi khói bếp với các 

chức năng như: Triệu tiêu dioxid carbon, lọc độc chất trong gas, mùi thức ăn, lọc 

không khí… 

2.2.4. Đối vối mùi từ hệ thống thoát nước thải và hệ thống xử lý nước thải 

Để giảm thiểu mùi từ trạm xử lý nước thải, cơ sở áp dụng các các biện pháp 

như sau:  
- Các nắp cống, hố ga được xây kín để tránh phát tán mùi hôi. 

- Thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ khu vực hệ thống xử lý nước thải. 

- Xây dựng các bể xử lý theo đúng thiết kế. 

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình nhà cung cấp: Việc 

vận hành và quản lý đúng quy trình sẽ làm giảm tối đa được lượng khí thải phát 

sinh ra môi trường. 

- Với các giải pháp trên kết hợp với việc trang bị các thiết bị bảo hộ lao 

động sẽ đảm bảo tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường. 

2.2.5. Đối với mùi từ khu tập kết chất thải rắn 

Để giảm thiểu mùi từ khu vực lưu chứa rác tạm thời, cơ sở đã áp dụng các 

các biện pháp như sau:  
- Cơ sở ký hợp đồng thu gom, vận chuyển xử lý với Công ty môi trường để 

thu gom, vận chuyển chất thải đi xử lý tối thiểu 1 lần/ngày, tránh việc lưu giữ rác 

trong thời gian dài. 

- Điểm tập kết rác được bố trí ở vị trí thông thoáng và ngăn cách với khu 

vực khác của cơ sở và được vệ sinh ngay sau khi thu gom rác. 

- Thường xuyên dọn dẹp sạch sẽ khu vực lưu giữ rác tạm thời. 
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2.2.6. Đối với khí thải từ hoạt động máy điều hòa nhiệt độ 

Để giảm thiểu khí thải từ máy điều hòa nhiệt độ, cơ sở đã áp dụng các các 

biện pháp như sau:  
- Lắp đặt, sử dụng các hệ thống điều hòa nhiệt độ hiện đại, tiết kiệm điện 

năng giảm phái thải. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì và bảo dưỡng hệ thống điều hòa trung tâm 

để giảm rò rỉ khí gas từ hệ thống điều hòa ra môi trường. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Chất thải rắn sinh hoạt 

3.1.1. Ngu͛n gốc phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 

Nguồn gốc phát sinh: Từ các khu vực từ khu vực nhà điều hành của cơ sở, 

từ các hoạt động dịch vụ nhà hàng, khách sạn của khách tới cơ sở. 

3.1.2. Thành phần của chất thải rắn sinh hoạt 

Thành phần chủ yếu là chất hữu cơ từ thức ăn thừa, vỏ hoa quả, giấy thải 

các loại, nilon thải các loại, vỏ lon, vỏ chai….  

3.1.3. Khối lượng phát sinh của chất thải rắn sinh hoạt 

- Khối lượng: Theo khảo sát và thống kê lượng chất thải rắn sinh hoạt tại 

cơ sở phát sinh hiện tại khoảng 100 kg/ngày (căn cứ biên bản nghiệm thu vận 

chuyển rác thải sinh hoạt 6 tháng đầu năm 2025 của cơ sở). 

- Ngoài ra để đảm bảo an toàn cho công tác vận hành dự án chúng tôi ước 

tính lượng chất thải rắn dự kiến phát sinh này được tính toán dựa trên số lượng 

người. Theo Báo cáo hiện trạng môi trường Quốc gia về quản lý chất thải rắn của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2019, định mức phát sinh chất thải rắn sinh 

hoạt tại tỉnh Ninh Bình là 0,5 kg/người/ngày. Với tổng số lượng cán bộ, nhân viên 

tại cơ sở là 140 người và số lượt khách lưu trú dự kiến lớn nhất là 1.238 người, 

ngoài ra còn 96 lượt khách sử dụng dịch vụ khác. Lượng chất thải rắn sinh hoạt 

phát sinh tại cơ sở:  

(140 người + 1.238 người + 96 người) × 0,5 kg/người/ngày = 737 kg/ngày 

Bảng 26. Tổng hợp khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại cơ sở 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại  
Khối lượng 
(kg/ngày) 

Khối lượng 
(kg/năm) 

1 Chất thải rắn sinh hoạt Rắn 737 269.005 

 Tổng  737 269.005 
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3.1.4. Phương án tổ chức thu gom 

 Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại và thu 

gom riêng biệt. Bố trí các thùng rác có nắp đạy dung tích từ 20 - 50 lít tại các khu 

vực phát sinh chất thải rắn sinh hoạt. Như hàng lang các tầng các tòa nhà, khu vực 

công cộng, khu vực đường giao thông... 

 Chất thải rắn sinh hoạt tại các vị trí sẽ được đội nhân viên vệ sinh của cơ sở 

thu gom và vận chuyển về kho chứa chất thải rắn sinh hoạt của cơ sở. 

3.1.5. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt có khả năng tái chế như giấy, vỏ lon, vỏ 

chai nhựa... sẽ được thu gom riêng, sau đó được nhân viên vệ sinh bán phế liệu. 

- Đối với các chất thải sinh hoạt khác không có khả năng tái chế như thực 

phẩm thừa, vỏ hộp sữa, thủy tinh... sẽ được thu gom vào các thùng rác tại mỗi khu 

vực phát sinh, sau đó nhân viên vệ sinh sẽ thu gom và vận chuyển rác về kho chứa 

chất thải rắn sinh hoạt của cơ sở. 

- Khu tập kết rác thải sinh hoạt tại cơ sở được đặt tại phía Đông khu đất của 

dự án và có diện tích khoảng 50 m2 có đặt 4 - 6 thùng rác 500 lít. 

- Cơ sở ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử 

lý theo quy định. 

- Tần suất thu gom, vận chuyển của Công ty vệ sinh: 1 lần/ngày. 

3.2. Chất thải rắn thông thường 

3.2.1. Ngu͛n gốc phát sinh chất thải rắn thông thường 

 Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn thông thường là bùn từ hệ thống xử lý 

nước thải, bùn từ bể tự hoại, cát của hệ thống lọc nước tuần hoàn bể bơi, dầu mỡ 

từ bể tách mỡ. 

3.2.2. Khối lượng phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường 

 - Khối lượng bùn từ hệ thống xử lý nước thải: Căn cứ theo mục 1.3.4 khối 

lượng bùn phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải là 173 kg/ngày. 

 - Bùn bể tự hoại: Theo QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia các công trình hạ tầng kỹ thuật, lượng bùn thải từ bể tự hoại theo trọng lượng 

ước tính theo đầu người là 250 g/người/ngày. Với tổng số lượng cán bộ, nhân viên 

tại cơ sở là 140 người và số lượt khách lưu trú dự kiến lớn nhất là 1.238 người, 

ngoài ra còn 96 lượt khách sử dụng dịch vụ khác. Vậy lượng bùn bể tự hoại sẽ là: 

 (140 + 1.238 + 96) × 250 = 268.500 g/ngày = 368,5 = 369 kg/ngày. 
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 - Khối lượng cát thạch anh: Căn cứ theo mục 1.3.5 khối lượng cát thạch 

anh là 2.142 kg/năm. 
 - Dầu mỡ từ bể tách mỡ: Ước tính khoảng 20 kg/ngày. 

Bảng 27. Tổng hợp lượng chất thải rắn thông thường phát sinh tại cơ sở 

TT Tên chất thải 
Mã chất 

thải 
Ký hiệu 

phân loại 

Trạng 
thái tồn 

tại  

Khối 
lượng 

(kg/ngày) 

Khối 
lượng 

(kg/năm) 

1 Bùn bể tự hoại 12 06 10 TT Bùn 369 134.685 

2 
Bùn từ quá trình xử 
lý nước thải 

12 06 10 TT Bùn 173 63.145 

3 Cát thạch anh 12 09 07 TT Rắn - 2.142 

4 

Hỗn hợp dầu mỡ 
thải và chất béo 
(dầu ăn, mỡ động 
vật) từ quá trình 
tách dầu/nước 

12 06 11 TT Lỏng 20 7.300 

 Tổng   207.272 

3.3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

- Đối với bùn bể tự hoại: Được lưu giữ tại bể tự hoại. Định kỳ cơ sở sẽ ký 

hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. Tần 

suất: 12 tháng/lần. 

- Đối với bùn từ hệ thống xử lý nước thải: Bùn sẽ được lưu giữ tại bể chứa 

bùn của hệ thống xử lý nước thải. Định kỳ cơ sở sẽ ký hợp đồng với đơn vị chức 

năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. Tần suất: 6 -12 tháng/lần. 

- Đối với cát thạch anh: Định kỳ 1 lần/năm cơ sở thuê đơn vị đến bảo trì 

bảo dưỡng và thay cát lọc cho hệ thống lọc bể bơi. Đơn vị đến bảo trì, thay thế sẽ 

chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển và xử lý cát thạch anh theo quy định. 

- Đối với dầu mỡ từ bể tách mỡ của nhà bếp sẽ được vớt định kỳ và chứa 

vào các can. Sau đó chuyển về kho chứa chất thải rắn sinh hoạt. Định kỳ thuê đơn 
vị chức năng đến thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 
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4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

4.1. Ngu͛n gốc phát sinh chất thải nguy hại 

Nguồn phát sinh chất thải nguy hại tại cơ sở là từ các hoạt động sửa chữa, 

bảo dưỡng máy móc thiết bị của cơ sở, từ các hoạt động của văn phòng, nhà hàng 
và khách sạn. 

4.2. Thành phần của chất thải nguy hại 

 Chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở chủ yếu bao gồm: Giẻ lau nhiễm chất 

thải nguy hại, bao bì cứng thải bằng nhựa, bóng đèn led thải, dầu máy tổng hợp 

thải, pin thải. 

4.3. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

Lượng chất thải nguy hại phát sinh của cơ sở được liệt kê như sau: 
Bảng 28. Tổng hợp khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở 

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 
(rắn/lỏng/khí) 

Khối 
lượng 

(kg/năm) 

Mã 
CTNH 

Ký hiệu 
phân 
loại 

1 Pin thải Rắn 12 16 01 12 NH 

2 
Giẻ lau nhiễm chất thải 
nguy hại   

Rắn 24 18 02 01 KS 

3 
Bóng đèn huỳnh quang 
thải 

Rắn 60 16 01 06 NH 

4 
Bao bì cứng thải bằng 
nhựa 

Rắn 50 18 01 03 KS 

5 Dầu máy tổng hợp thải Lỏng 60 17 02 03 NH 

 Tổng  206   

4.4. Phương án tổ chức thu gom 

Toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh từ cơ sở sẽ được tác riêng với các loại 

chất thải khác ngay tại nguồn. CTNH sẽ được chuyển vào kho chứa CTNH ngay 

sau khi có hoạt động phát sinh chất thải nguy hại. 

4.5. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Cơ sở thực hiện các biện bảo quản lý chất thải nguy hại phát sinh theo đúng 
quy định Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
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Lượng chất thải nguy hại phát sinh từ cơ sở là không lớn. Tuy nhiên, công 

ty đã phân loại, thu gom và lưu giữ và xử lý theo đúng quy định về quản lý chất 

thải tại kho lưu chứa rộng khoảng 15 m2. 

Nhà chứa CTNH có mái che và nền chống thấm, cửa có khóa, gắn biển tên 

tại kho, có biển chỉ dẫn, cảnh báo theo quy định, có trang thiết bị phòng ngừa, ứng 

phó sự cố theo quy định. 

Tại kho CTNH của cơ sở, có thùng chứa CTNH ít nhất là 5 thùng chuyên 

dụng dung tích từ 50 - 120 lít, có nắp đậy, dán nhãn các mã số CTNH, có dấu hiệu 

cảnh báo. 

- Thùng chứa: Giẻ lau nhiễm chất thải nguy hại. 

- Thùng chứa: Bóng đèn huỳnh quang thải. 

- Thùng chứa: Bao bì cứng thải bằng nhựa. 

- Thùng chứa: Dầu máy tổng hợp thải. 

- Thùng chứa: Pin thải. 

Định kỳ cơ sở ký hợp đồng với đơn vị chức năng đến thu gom, vận chuyển 

xử lý theo quy định. 

Tần suất: 12 tháng/lần. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung  

5.1. Ngu͛n phát sinh 

 Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung tại cơ sở chủ yếu: 

- Từ các phương tiện giao thông ra vào cơ sở. 

- Từ hoạt động của thiết bị, máy móc hệ thống xử lý nước thải. 

- Từ hoạt động của máy phát điện. 

5.2. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ͛n, độ rung 

5.2.1. Đối với hoạt động của các phương tiện giao thông ra vào cơ sở 

 - Bố trí bảo vệ hướng dẫn xe ra vào cơ sở. 

- Trồng vườn hoa, cây xanh theo quy hoạch để hạn chế tác động của tiếng 

ồn. 

- Có quy chế quản lý các hoạt động công cộng phát sinh tiếng ồn lớn: Khống 

chế độ ồn, thời gian hoạt động. 

- Các phương tiện đi lại trong khu vực dự án sau 20h đến 5h sáng hôm sau 

phải hạn chế còi. 

- Quy định tốc độ đối với phương tiện ra vào cơ sở. 

5.2.2. Đối với hoạt động của thiết bị, máy móc hệ thống xử lý nước thải 



70 
 

- Kiểm tra, bảo dưỡng định kì để đảm bảo máy móc, thiết bị luôn hoạt động 

trong tình trạng tốt nhất. 

- Vận hành máy móc, thiết bị theo đúng kỹ thuật. 

- Tuân thủ thiết kế của thiết bị, lắp giảm thanh nếu cần… 

5.2.3. Đối với hoạt động của máy phát điện dự phòng 

- Sử dụng máy phát điện có chất lượng tốt, vỏ cách âm bằng thép (độ dày 

3 mm), sơn tĩnh điện ở cả 2 mặt trong và ngoài. 

- Kiểm tra, bảo dưỡng định kì để đảm bảo máy phát điện luôn hoạt động 

trong tình trạng tốt nhất. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành  

6.1. Sự cố trong quá trình vận hành thử nghiệm 

6.1.1. Sự cố hệ thống xử lý nước thải 

- Trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải có thể xảy 

ra sự cố như: Thiết bị gặp sự cố không vận hành, đường ống công nghệ lắp bị rò 

rỉ… chủ đầu tư/đơn vị quản lý vận hành dự án sẽ dừng ngay hoạt động vận hành 

thử nghiệm và báo cáo kịp thời tới Sở Nông nghiệp và Môi trường để được hướng 

dẫn giải quyết. 

- Chịu trách nhiệm khắc phục sự cố môi trường, bồi thường thiệt hại và bị 
xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có). 

- Sự cố máy móc, thiết bị vận hành: Thường xuyên duy tu bảo dưỡng các 

trang thiết bị, hệ thống thu gom và xử lý nước thải. Trang bị đầy đủ và thay thế 

đúng kỳ hạn các loại vật tư tiêu hao, các trang thiết bị hư hỏng. Các thiết bị tại các 

hạng mục chính luôn có thiết bị dự phòng để kịp thời hoạt động thay thế thiết bị 
đang hoạt động bị hỏng, trục trặc đột xuất. 

Trong trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố hỏng thiết bị phải 

ngừng hoạt động, không có các thiết bị dự phòng, thiết bị sẽ được lưu chứa tại các 

bể trong hệ thống xử lý nước thải đồng thời tạm dừng xả thải định kỳ. Lắp đặt hệ 

thống bơm hồi lưu trong trường hợp sự cố hệ thống nước thải sau xử lý không đạt 

tiêu chuẩn ra môi trường để có thể bơm trở lại để xử lý. Cùng với đó, hệ thống xử 

lý nước thải cần nhanh chóng được kiểm tra, bảo dưỡng và trạm chỉ được vận 

hành trở lại khi đảm bảo đầy đủ tất cả các yêu cầu về mặt kỹ thuật. 

Đảm bảo công tác vận hành an toàn hệ thống: Tuân thủ nghiêm ngặt quy 

trình quy phạm đối với hệ thống xử lý nước thải. Công nhân vận hành hệ thống 

xử lý được đào tạo, tập huấn về vận hành, phòng ngừa và ứng phó các sự cố; nâng 
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cao kỹ năng cho công nhân vận hành. Biện pháp khắc phục sự cố theo hướng dẫn 

của đơn vị cung ứng. 

- Sự cố chất lượng nước không đạt quy chuẩn xả thải: Nước thải đầu vào 

có các chỉ tiêu ô nhiễm quá cao so với giới hạn đầu vào, gây độc tố và gây sốc 

cho vi sinh vật làm ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý. Biện pháp khắc phục sự cố theo 

hướng dẫn của nhà thầu lắp đặt hệ thống xử lý nước thải. 

6.1.2. Sự cố cháy nổ 

Trong quá trình vận hành trạm xử lý có thể xảy ra cháy nổ từ các thiết bị sử 

dụng điện trong trạm. Các biện pháp được thực hiện gồm: 

- Kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên hệ thống điện của trạm xử lý. 

- Trang bị đầy đủ các phương tiện, bảng nội quy và tiêu lệnh PCCC theo 

quy định. 

- Xây dựng và phổ biến tới CBCNV vận hành trạm xử lý các quy định về 

phòng chống cháy nổ.  

- Quản lý chặt chẽ các loại vật dụng dễ cháy, nổ; đảm bảo điều kiện an toàn 

phòng và chữa cháy trong quá trình sử dụng. 

- Không được câu móc, đấu nối điện tùy tiện, không sử dụng nhiều thiết bị 
điện có công suất lớn vào cùng một ổ cắm. 

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật hệ thống điện. 

- Bảo trì các họng cứu hỏa định kỳ. 

6.2. Sự cố trong quá trình vận hành thương mại 

6.2.1. Sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải 

a). Các sự cố có thể xảy ra 

- Sự cố chất lượng nước thải không đáp ứng tiêu chuẩn đầu vào hệ thống 

xử lý nước thải tập trung; chất lượng nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn cho 

phép.  

- Sự cố máy móc, thiết bị vận hành. 

- Đường cống thu gom nước thải bị sự xâm nhập của chất thải rắn, nước 

mưa vào đường cống. 

- Sự cố cháy nổ, tràn dầu, rò rỉ hóa chất dùng cho hệ thống xử lý nước thải. 

- Hệ thống xử lý nước thải ngừng hoạt động, bị quá tải. 

b). Các biện pháp khắc phục sự cố 

- Sự cố chất lượng nước không đáp ứng được tiêu chuẩn đầu vào: Điều 

chỉnh chất lượng nước đầu vào ở bể điều hòa của hệ thống xử lý.  
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- Sự cố chất lượng nước không đạt quy chuẩn xả thải: Nước thải đầu vào 

có các chỉ tiêu ô nhiễm quá cao so với giới hạn đầu vào, gây độc tố và gây sốc 

cho vi sinh vật làm ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý. Biện pháp khắc phục sự cố theo 

hướng dẫn của nhà thầu lắp đặt hệ thống xử lý nước thải. 

Chú ý: Trong trường hợp sự cố chất lượng nước thải không đạt quy chuẩn 

trong thời gian kéo dài chủ đầu tư và cơ sở sẽ tạm dừng vận hành dự án và thuê 

đơn vị chức năng kiểm tra và xử lý nước thải theo quy định. Sau đó sẽ tiến hành 

kiểm tra, đánh giá và khắc phục sự cố. 

- Sự cố máy móc, thiết bị vận hành: Thường xuyên duy tu bảo dưỡng các 

trang thiết bị, hệ thống thu gom và xử lý nước thải. Trang bị đầy đủ và thay thế 

đúng kỳ hạn các loại vật tư tiêu hao, các trang thiết bị hư hỏng. Các thiết bị tại các 

hạng mục chính luôn có thiết bị dự phòng để kịp thời hoạt động thay thế thiết bị 
đang hoạt động bị hỏng, trục trặc đột xuất. 

Trong trường hợp hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố hỏng thiết bị phải 

ngừng hoạt động, không có các thiết bị dự phòng, thiết bị sẽ được lưu chứa tại các 

bể trong hệ thống xử lý nước thải đồng thời tạm dừng xả thải định kỳ. Lắp đặt hệ 

thống bơm hồi lưu trong trường hợp sự cố hệ thống nước thải sau xử lý không đạt 

tiêu chuẩn ra môi trường để có thể bơm trở lại để xử lý. Cùng với đó, hệ thống xử 

lý nước thải cần nhanh chóng được kiểm tra, bảo dưỡng và trạm chỉ được vận 

hành trở lại khi đảm bảo đầy đủ tất cả các yêu cầu về mặt kỹ thuật. 

Đảm bảo công tác vận hành an toàn hệ thống: Tuân thủ nghiêm ngặt quy 

trình quy phạm đối với hệ thống xử lý nước thải. Công nhân vận hành hệ thống 

xử lý được đào tạo, tập huấn về vận hành, phòng ngừa và ứng phó các sự cố; nâng 

cao kỹ năng cho công nhân vận hành. Biện pháp khắc phục sự cố theo hướng dẫn 

của nhà cung ứng. 

Chú ý: Trong trường hợp sự cố liên quan đến máy móc, thiết bị vận hành 

kéo dài sẽ tiến hành mua bổ sung, thay thế thiết bị máy móc, đảm bảo không làm 

ảnh hưởng đến hệ thống xử lý nước thải. 

- Sự cố đường cống thu gom nước thải bị xâm nhập chất thải rắn, nước mưa 
vào đường cống: Bố trí nhân viên thường xuyên kiểm tra đường cống, nhanh 

chóng sửa chữa đường cống nhằm tránh sự cố quá tải cho trạm xử lý.  

- Sự cố cháy nổ, tràn dầu, rò rỉ hóa chất:  

+ Các loại hóa chất được vận chuyển đến hệ thống xử lý nước thải của cơ 
sở bằng các phương tiện chuyên dụng do nhà cung cấp đưa đến.  

+ Hóa chất được lưu trữ thích hợp trong các thiết bị chứa đạt tiêu chuẩn.  
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+ Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lưu trữ và sử dụng các loại hóa chất theo 

hướng dẫn của nhà sản xuất. 

- Sự cố hệ thống xử lý nước thải ngừng hoạt động, bị quá tải, lưu lượng 

nước thải tăng bất thường:  

+ Đối với nước thải của cơ sở, lưu lượng phát sinh đều hàng ngày, hầu như 
không có lưu lượng phát sinh lớn vì vậy không có sự cố phát sinh bất thường vượt 

công suất của hệ thống. Công suất xử lý của hệ thống xử lý nước thải đã được tính 

toán với lượng nước thải phát sinh lớn nhất (khi cơ sở được lấp đầy theo quy mô 

thiết kế).  

 Lập quy trình ứng phó sự cố: 

- Khi phát hiện có sự cố cán bộ phụ trách tại hệ thống xác định nguyên nhân 

và tiến hành khắc phục, sửa chữa. 

- Khi sự cố vượt khả năng xử lý thì nhanh chóng báo cáo cho Ban quản lý 

của cơ sở. Đơn vị quản lý dự án họp khẩn cấp và đưa ra phương án giải quyết cụ 

thể. Có thể thông báo cho các cơ sở trong dự án như trường học, khu dịch vụ 

thương mại… tạm ngưng hoạt động/sử dụng nước chờ khắc phục sự cố.  

- Tiến hành ngay các biện pháp ngăn chặn và hạn chế tới mức thấp nhất lưu 
lượng nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép gây ô nhiễm môi trường.  

- Sơ tán toàn bộ những người không có trách nhiệm ra khỏi khu vực xảy ra 

sự cố.  

- Huy động lực lượng tham gia vào công tác ứng phó các sự cố.  

- Khi sự cố vượt khả năng ứng phó của hệ thống thì tiến hành thông báo và 

phối hợp với các cơ quan có chức năng để kiểm tra và có biện pháp khắc phục 

nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động xấu đến môi trường. 

 Công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: 

- Thời gian thực hiện bảo trì, bảo dưỡng thay thế thiết bị, vật tư tiêu hao của 

các công trình bảo vệ môi trường định kỳ: 1 năm/lần. 

- Biện pháp giảm thiểu tác động khi xảy ra sự cố vận hành hệ thống xử lý 

nước thải: 

+ Kiểm tra thường xuyên các bể xử lý nước thải. 

+ Vận hành hệ thống thu gom và xử lý nước thải theo đúng quy trình. 
+ Bổ sung bùn sinh học định kỳ để tăng hiệu quả xử lý.  

+ Bảo dưỡng định kỳ thiết bị, máy móc. Trong trường hợp bị hỏng sẽ tiến 

hành thay thế. 

+ Phân công cán bộ trực vận hành bể xử lý. 
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+ Khi xảy ra các sự cố liên quan đến bùn sinh học, sẽ thực hiện các biện 

pháp khắc phục kịp thời để quá trình xử lý nước thải diễn ra ổn định. 

+ Đào tạo CBCNV làm việc tại hệ thống xử lý nước thải về quy trình vận 

hành và các biện pháp ứng phó khi xảy ra sự cố. 

 Khắc phục sự cố hư hỏng thiết bị, máy móc hệ thống xử lý nước thải: 

Bảng 29. Nguyên nhân và biện pháp khắc phục sự cố thiết bị, máy móc 

TT Hư hỏng Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

1 
Máy bơm 
không làm 
việc 

- Không có nguồn điện cung cấp 
đến. 

- Kiểm tra nguồn điện, cáp 
điện. 

2 

Máy bơm 
làm việc 
nhưng có 
tiếng kêu 
gầm. 

- Điện nguồn mất pha đưa vào 
motor. 
- Cánh bơm bị chèn bởi các vật 
cứng. 
- Hộp giảm tốc bị thiếu dầu, mỡ … 
- Bị chèn các vật lạ có kích thước 
lớn vào buồng bơm, trục vít. 

- Kiểm tra và khắc phục lại 
nguồn điện. 
- Tháo các vật bị chèn cứng ra 
khỏi cánh bơm. 
- Kiểm tra và bổ sung thêm, 
hoặc thay nhớt mới. 
- Kiểm tra vệ sinh sạch sẽ. 

3 

Máy bơm 
hoạt động 
nhưng 
không lên 
nước. 

- Ngược chiều quay. 
- Van đóng mở bị nghẹt, hoặc hư 
hỏng. 
- Đường ống bị tắc nghẽn. 
- Chưa mở van. 
- Rách màng bơm. 

- Đảo lại chiều quay. 
- Kiểm tra phát hiện và khắc 
phục lại, nếu hư hỏng phải thay 
van mới. 
- Kiểm tra phát hiện chỗ bị 
nghẹt và khắc phục lại. 
- Mở van. 
- Thay màng bơm khác. 

4 
Lưu lượng 
bơm bị 
giảm. 

- Bị nghẹt rác ở cánh bơm, van, 
đường ống. 
- Mực nước bị cạn. 
- Nguồn điện cung cấp không 
đúng. 
- Màng bơm bị đóng cặn 

- Kiểm tra, khắc phục lại. 
- Tắt bơm ngay. 
- Kiểm tra nguồn điện và khắc 
phục. 
- Tháo và rửa sạch bằng xà 
phòng hoặc dung dịch đặc biệt. 

5 

Máy bơm 
làm việc với 
dòng điện 
vượt quá giá 
trị ghi trên 
nhãn máy. 

- Điện áp thấp dưới qui định. 
- Độ cách điện của bơm giảm quá 

qui định,  01 M. 
- Bị sự cố về cơ khí: bánh răng, 
vòng bi, …  

- Tắt máy, khắc phục lại tình 
trạng điện áp. 
- Sấy nâng cao độ cách điện. 
- Phát hiện chỗ hư hỏng về cơ 
để khắc phục. 
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 Khắc phục sự cố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước thải: 

Bảng 30. Nguyên nhân và biện pháp khắc phục sự cố bể xử lý nước thải 

TT Sự cố Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

1 

Bể điều hòa   

Bơm yếu hoặc 
không chạy 

Do tách rác dẫn đến kẹt 
cánh quạt bơm 

- Vệ sinh rọ rác hàng ngày tại hố 
gom 
- Tháo bơm ra kiểm tra lại 

Mất nguồn điện cấp vào 

- Bơm hỏng  thay bơm khác 
đúng chủng loại 
- Kiểm tra lại nguồn điện cấp vào 
bơm 

Phao tín hiệu hỏng 
- Kiểm tra lại phao 
- Thay phao nếu phao hỏng 

Tràn nước bể 
điều hòa 

- Bơm bể điều hòa sang 
thiếu khí bị lỗi 
- Đường thu gom quá tải 

- Kiểm tra bơm bể điều hòa 
- Kiểm tra đường thu gom và các 
đường xả nước thải các nhà vệ 
sinh, kiểm tra bồn vệ sinh xem có 
bị hở nước hay không 

Không có khí 
cấp vào bể 

- Máy thổi khí 
- Chưa mở van điều chỉnh 

- Kiểm tra lại máy thổi khí. 
- Kiểm tra lại van điều chỉnh khí ở 
bể điều hòa. 

2 

Bể anoxic   

Bùn nổi tại bể - Máy khuấy trộn hoạt 
động không hiệu quả, 
không khuấy trộn hoàn 
toàn thể tích bể nên ở một 
số khu vực không có 
khuấy trộn khí nitơ trong 
bông bùn không thoát ra 
dẫn đến bông bùn bị khí 
kéo nổi lên bề mặt bể.  
- Máy khuấy trộn không 
đủ công suất hoặc cách 
lắp đặt máy khuấy không 
đúng kỹ thuật cũng sẽ gây 
ra hiện tượng bùn nổi trên 
bề mặt bể.  

- Tạm ngưng cấp nước thải vào 
bể.  
- Kiểm tra nồng độ DO trong bể 
và kiểm tra các thông số nước thải 
đầu ra để xem hiệu suất xử lý nitơ. 
- Bật bơm tuần hoàn bùn và tuần 
hoàn nước về bể anoxic để làm 
chênh lệch mực nước giữa hai bể 
anoxic về bể aerotank. 
- Kết hợp việc phá bùn và làm 
chênh lệch mực nước để đẩy bùn 
nổi ở bể anoxic về bể aerotank 
thông qua lỗ tràn sự cố, từ đó giảm 
lượng bùn bể anoxic. 
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TT Sự cố Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

- Bùn vi sinh tuần hoàn về 
bể anoxic ít, lưu lượng 
tuần hoàn không đủ, bơm 
tuần hoàn bị sự cố làm 
thiếu lượng vi sinh trong 
bể anoxic. Kỹ thuật vận 
hành cần phải kiểm tra lại 
hệ thống tuần hoàn bùn 
để có biện pháp khắc 
phục khi bị sự cố. 
- Lưu lượng nước tuần 
hoàn và bùn tuần hoàn về 
bể anoxic nhiều làm ảnh 
hưởng đến hệ vi sinh 
trong bể anoxic gây ra 
hiện tượng quá tải trong 
bể làm bùn nổi. Kỹ thuật 
vận hành cần phải kiểm 
tra lại hệ thống tuần hoàn 
để điều chỉnh lại lưu 
lượng cho phù hợp với 
hoạt động của hệ thống. 

- Tiến hành kiểm tra tình trạng 
hoạt động của máy khuấy. 
- Sau khi hoàn thành phá hết bùn 
nổi ở bể Anoxic, tiến hành khởi 
chạy lại hệ thống xử lý nước thải 
như ban đầu với lưu lượng thấp 
hơn lưu lượng lúc xảy ra sự cố và 
từ từ điều chỉnh lại lưu lượng 
chuẩn cho hệ thống. 
 
 

Bùn không đảo 
hoặc đảo không 
đều. 

Mất nguồn điện cấp vào 
máy khuấy do máy khuấy 
mắc rác. 

- Kiểm tra lại nguồn đầu vào máy 
khuấy. 
- Kiểm tra máy đảo nước. 

Nước đảo nhưng 
không có bùn, 
màu nước trong 
hoặc đen. 

Do vận hành sai dẫn tới 
mất bùn. 

Tiến hành nuôi cấy lại. 

3 

Bể hiếu khí   

Bùn bị đen và 
phát sinh mùi. 

- Bùn bị phân hủy yếm 
khí. 
- Vi sinh bị chết. 

- Kiểm tra lại hệ thống phân phối 
khí, đảm bảo rằng khí được phân 
phối đều trong bể để tránh tạo điều 
kiện yếm khí trong bể. 

Xuất hiện nhiều 
bọt trắng. 

- Quá trình bị quá tải, 
nồng độ chất ô nhiễm đầu 
vào tăng đột ngột. 

- Kiểm tra hàm lượng bùn trong 
bể, xem có duy trì ở nồng độ bình 
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TT Sự cố Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

- Tuổi bùn thấp (thời gian 
lưu bùn nhỏ). 

thường hay không (3.000 - 5.000 
mg/l). 

Nước không 
hoặc ít xáo trộn. 

- Máy thổi khí không hoạt 
động hoặc thổi khí yếu. 

- Kiểm tra bảo trì máy thổi khí 

Đường tuần hoàn 
bùn không có 
bùn. 

- Bơm tuần hoàn bùn bị 
hỏng/ kẹt. 
- Đường ống bị tắc, nứt 
bể, kẹt van.  

- Kiểm tra vệ sinh bơm tuần hoàn. 
- Kiểm tra lại hệ thống van đường 
ống. 

Lắng chậm, có 
hiện tương bông 
bùn khó lắng, 
bùn có màu nâu 
xẫm… 

- Do thiếu oxy, do pH vào 
bể không hợp lý, do sự 
thay đổi về thành phần 
của nước thải… 

- Tăng sục khí. Điều chỉnh pH của 
nước thải cho vào bể hợp lý. Phân 
tích các thành phần nước thải để 
điều chỉnh dinh dưỡng hợp lý. 

Bùn  phát  triển 
phân tán. 

- Các vi sinh vật không tạo 
bông mà phân tán dưới 
dạng những cá thể riêng 
với đường kính rất nhỏ. 
Sục khí quá to. 

- Giảm lưu lượng nước thải vào. 
- Giảm cấp khí. 
- Bổ sung dinh dưỡng. 

Bùn không kết 
dính. 

- Bông bùn có sự phân 
chia, do  thiếu  thức ăn, vi 
sinh vật phải dùng các 
polysaccarit ngoại bào  
như  nguồn carbon. 

- Tăng tốc độ nước thải. 
- Bổ sung dinh dưỡng. 

Bùn tạo khối. 

- Các  vi  khuẩn  dạng  sợi 
phát  triển  quá mức trong 
bùn làm bùn nén kém và 
lắng kém. 

- Giảm tốc độ nước thải vào. 
- Tăng tuổi của bùn.  
- Tăng  MLSS  bằng  cách thêm 
bùn hoạt tính sẵn có, hoặc bổ sung 
dinh dưỡng. 

Bọt váng. 
- Do sự hiện diện của vi 
khuẩn  Norcadia và 
Microthrix. 

- Ngừng cung cấp nước thải vào, 
tăng tốc độ tuần hoàn bùn, bổ sung 
chương trình tiền xử lý. 
- Dùng  bình  xịt Clo  xịt  lên bề 
mặt váng bọt, sẽ diệt vi khuẩn  
Nocardia,  liều lượng Clo là 3 g/kg 
(ít khi áp dụng). 
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TT Sự cố Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

Bùn  tạo khối 
nhưng không 
phải do vi khuẩn 
dạng sợi. 

- Bùn  chứa  quá  nhiều 
polyme  ngoại  bào làm 
cho lớp bùn xốp. 

- Bùn đã quá già, giảm tuổi bùn. 
- Tăng  lượng  nước  thải vào, cần 
thiết thì bổ sung bơm kiểm soát 
bọt. 

Máy thổi khí yếu 
hoặc không 
chạy. 

Mất ngồn điện cấp vào. 
- Kiểm tra lại nguồn điện cấp vào 
máy - máy hỏng  thay bơm khác 
đúng chủng loại. 

Không có khí 
cấp vào bể. 

- Máy thổi khí. 
- Chưa mở van điều 
chỉnh. 

- Kiểm tra lại máy thổi khí 
- Kiểm tra lại van điều chỉnh khí ở 
bể hiếu khí. 

Đệm vi sinh bị 
bung và không 
cố định 1 chỗ. 

- Hỏng chức năng cố định 
đệm trên mặt bể 
- Đệm hết thời hạn sử 
dụng (12 - 24 tháng) 

- Chăng và cố định lại lớp đệm vi 
sinh bị bung. 
- Thay thế đệm mới nếu hết thời 
hạn sử dụng. 

Mất bùn hoặc 
bùn bị vỡ nhỏ. 

- Do sục khí quá mạnh. 
- Sai quy trình vận hành 
hoặc mất điện. 

- Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống. 
- Nuôi cấy vi sinh lại. 

Bể sinh học chứa 
đầy bọt trắng. 

- Hỗn hợp rắn lơ lửng có 
thể thấp. 
- Vi sinh bị ức chế dẫn 
đến phân hủy nội bào. 

- Giảm thải bùn, tăng hỗn hợp rắn 
lơ lửng 
- Xem lại hệ thống vận hành  

Khí không đều 
trên bề mặt bể, 
bọt khí đường 
kính không nằm 
trong khoảng 4 - 
5 mm. 

- Bị mất áp cho dàn khí 
- Đĩa khí hết thời hạn sử 
dụng. 

- Điều chỉnh lại van khí thay đổi 
áp cho phù hợp. 
- Thay thế đĩa khí mới nếu hết hạn 
sử dụng. 

4 

Bể lắng   

Bùn nổi lên bề 
măt. 

- Do nhiều bùn dưới đáy 
bể, thời gian lưu bùn lâu. 

- Tăng thời gian bơm bùn tuần 
hoàn về bể sinh học và bể chứa 
bùn. 

Chất lượng nước 
đục, nhiều cặn lơ 
lửng. 

- Vi sinh bể sinh học có sự 
cố. 

- Kiểm tra hoạt động của hệ vi 
sinh bể sinh học. 

5 Bể khử trùng   
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TT Sự cố Nguyên nhân Biện pháp khắc phục 

Nước thải vẫn 
còn vi khuẩn. 

- Tính chất nước thải đầu 
vào thay đổi do đó liều 
lượng hóa chất bình 
thường không đáp ứng 
yêu cầu xử lý                          

- Cần phải kiểm tra để điều chỉnh 
lại liều lượng hóa chất cho phù 
hợp với điều kiện đầu vào. 

Mọc tảo rêu hoặc 
có vi sinh vật 
phù du 

Clo khử trùng Kiểm tra đường ống dẫn clo, clo 

 Khắc phục sự cố khi chất lượng nước thải không đạt: 

Bảng 31. Tổ chức ứng phó sự cố khi chất lượng nước thải không đạt 

TT Bước 
Trách 
nhiệm 

Diễn giải 

1 

Hệ thống xử 
lý nước thải 
gặp sự cố 
nước thải 
sau xử lý 
không đạt 
tiêu chuẩn 

Người phát 
hiện 

- Việc phát hiện sự cố nước thải sau xử lý không đạt 
tiêu chuẩn (vượt quá ngưỡng tiêu chuẩn đầu ra theo cột 
A - QCVN 14:2008/BTNMT) có thể được phát hiện 
thông qua: 
+ Kinh nghiệm, cảm quan của cán bộ, người phụ trách 
quản lý, vận hành trạm xử lý nước thải. 
+ Kết quả test nhanh hoặc kết quả quan trắc định kỳ. 

2 Cảnh báo  
Người phát 
hiện 

- Nhanh chóng thông báo cho cán bộ quản lý phụ trách 
trạm xử lý. 
Lưu ý: Người phát hiện vẫn cần thông báo trực tiếp, 

nhanh chóng cho người phụ trách. 

3 
Kiểm tra 
hiện trường 

Người phụ 
trách 

- Người phụ trách ngay lập tức kiểm tra hiện trường để 
đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự cố. 
- Đánh giá nhanh sự cố: 
+ Nguyên nhân xảy ra sự cố. 
+ Đánh giá mức độ (chỉ tiêu, lượng ) ô nhiễm nước thải 
đầu ra dựa trên thông số đo tại trạm, thời điểm xảy ra 
sự cố. 

4 Xử lý sự cố 

Người phụ 
trách và 
các bộ 
phận liên 
quan 

- Dựa vào đánh giá nguyên nhân xảy ra sự cố, tổ chức 
xử lý sự cố theo nội dung quy định cho từng trường 
hợp. 
+ Kết hợp với các bộ phận liên quan trong khu vực dự 
án để lên phương án giảm thiểu lượng nước thải/ tải 
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TT Bước 
Trách 
nhiệm 

Diễn giải 

lượng ô nhiễm trong nước thải đảm bảo đáp ứng yêu 
cầu xử lý. 
+ Lập kế hoạch cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước 
thải để đáp ứng yêu cầu xử lý (nếu cần). 
+ Thông báo, cung cấp thông tin sự cố cho các cơ quan 
chức năng liên quan và cộng đồng dân cư khu vực xung 
quanh để phòng, tránh các tác động xấu. 
Lưu ý: Trong trường hợp phát sinh các chi phí liên 

quan đến việc xử lý sẽ do chủ đầu tư thỏa thuận, trao 

đổi với người phụ trách quản lý trạm xử lý. 
Biện pháp xử lý cụ thể thực hiện theo Hướng dẫn Quản 

lý HTXLNT tại trạm xử lý. 

5 
Điều tra 
nguyên nhân 

Người phụ 
trách 

- Tiến hành điều tra nguyên nhân gốc rễ gây ra sự cố.  
- Phân tích, thảo luận để có thể đưa ra quyết định cuối 
cùng. 

6 
Khắc phục 
phòng ngừa 

Người phụ 
trách 

- Dựa vào kết luận điều tra, trạm xử lý thực hiện các 
biện pháp khắc phục phòng ngừa theo yêu cầu. 
- Các bộ phận khác rà soát và tiến hành các biện pháp 
khắc phục phòng ngừa có liên quan. 
- Cập nhật lại hệ thống quản lý môi trường để đảm bảo 
sự cố tương tự không lặp lại. 
- Trong trường hơp khắc phục sự cố ≥ 01 ngày, tiến 
hành thông báo dừng vận hành dự án và liên hệ với đơn 
vị có năng lực đến kiểm tra, khắc phục sự cố. 

 Ứng phó sự cố về lưu lượng nước thải tiếp nhận: 

Để hệ thống xử lý đạt hiệu quả tốt cần vận hành trạm liên tục nhằm cung cấp 

liên tục chất dinh dưỡng (chất hữu cơ, chất béo, protein... có trong nước thải) để vi 

sinh có thể hoạt động và phát triển bình thường. Tuy nhiên trong một số trường hợp 

hệ thống sẽ không được vận hành liên tục như mất điện, lưu lượng ít không đủ theo 

thiết kế... Đối với từng trường hợp thì cách xử lý là khác nhau. Mục đích chính là 
phải cung cấp chất dinh dưỡng cho hệ thống vi sinh hoạt động bình thường và 

không bị ảnh hưởng lớn. 

 Khi lưu lượng nước ít, không đủ tải chuyển sang chế độ vận hành bằng tay. 

Tuy nhiên đối với bể thiếu khí và hiếu khí thì phải duy trì hoạt động của bơm đảo 

trộn và máy sục khí 24/24h hoặc có thể điều chỉnh tùy thuộc vào điều kiện thực tế 
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trong quá trình vận hành, tình trạng của hệ vi sinh và kinh nghiệm của người trụ 

trách quản lý, vận hành hệ thống xử lý. 

Mất điện: 

- Khi mất điện hầu như các công trình của hệ thống xử lý sẽ không bị ảnh 

hưởng nhiều nếu thời gian mất điện ngắn.  

- Bể bị ảnh hưởng nhiều nhất sẽ là bể Aerotank. Trong trường hợp mất điện 

cơ sở sử dụng máy phát để duy trì sục khí liên tục hoặc gián đoạn cho bể Aerotank 

đảm bảo cấp khí duy trì sự sống cho vi sinh trong bể hiếu khí. Thời gian ngừng sục 

khí của bể hiếu khí: 

+ Nhỏ hơn 2 tiếng: Vi sinh hoạt động bình thường. 

+ Lớn hơn 2 tiếng và nhỏ hơn 3 tiếng: Vi sinh bị ảnh hưởng, gây mùi cho 

bùn hoạt tính. 

+ Lớn hơn 4 tiếng nhỏ hơn 5 tiếng: Gây chết vi sinh, bùn có mùi thối. 

+ Lớn hơn 5 tiếng: Có thể gây chết gần như hoàn toàn vi sinh. 
  Ghi chú: Người vận hành cần phải theo dõi và ghi chép lại các sự cố và 

biện pháp khắc phục vào nhật ký vận hành hàng ngày để làm tài liệu cho quá 

trình vận hành và quản lý chất lượng về sau. Nếu có phát hiện sự cố tương tự thì 

có cách giải quyết nhanh và hiệu quả tránh gây tốn thời gian điều chỉnh gây ảnh 

hưởng đến hiệu quả xử lý chung của hệ thống. 

Ứng phó sự cố với trường hợp quá tải (>100% công suất thiết kế): 

Hệ thống xử lý nước thải đảm bảo xử lý toàn bộ nước thải hiệu quả nước 

thải phát sinh. Hệ thống sẽ ít hoặc không xảy ra trường hợp quá tải đối với hệ 

thống xử lý nước thải do: 

- Khi tính toán lượng nước thải đơn vị đã lựa chọn theo nhu cầu cấp nước 

lớn nhất đảm bảo thu gom toàn bộ lượng nước thải phát sinh lớn nhất tại cơ sở. 

Trường hợp bất khả kháng, lượng nước thải phát sinh lớn hơn công suất 

thiết kế, tiến hành thực hiện biện pháp ứng phó như sau: 
- Thông báo với ban quản lý vận hành, lãnh đạo cơ sở chịu trách nhiệm 

quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải. 

- Thông báo với các khu vực giảm sử dụng nước và phát sinh nước thải 

(nếu có thể). 

- Tăng lượng hóa chất, dinh dưỡng cho hệ thống và tăng cường sục khí cho 

hệ thống xử lý sinh học để tăng hiệu quả xử lý nước thải  tăng công suất hệ 

thống xử lý. 
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- Liên hệ với đơn vị chức năng đến thu gom, mang nước thải đi xử lý theo 

đúng quy định của pháp luật (nếu cần). 

6.2.2. Sự cố cháy nổ 

- Xây dựng và phổ biến các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC cho các bộ, 
nhân viên tại cơ sở nhà như: 

+ Quản lý chặt chẽ các loại vật dụng dễ cháy, nổ; đảm bảo điều kiện an toàn 
phòng và chữa cháy trong quá trình sử dụng. 

+ Không được câu móc, đấu nối điện tùy tiện, không sử dụng nhiều thiết bị 
điện có công suất lớn vào cùng một ổ cắm. 

+ Thường xuyên tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật hệ thống điện. 
+ Không tàng trữ, buôn bán trái phép chất dễ cháy, nổ; để vật liệu dễ cháy 

cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt. 
- Kiểm tra, bảo dưỡng và kiểm định các thiết bị, phương tiện PCCC định 

kỳ nhằm sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sự cố.  

- Thực hiện nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn quy phạm, quy định về PCCC 
trong quá trình xây dựng và sử dụng công trình từ khâu chuẩn bị thiết kế, thi công 
đến nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. 

- Các vật liệu dễ cháy, nổ phải có nơi cất giữ riêng biệt cách xa nguồn có 
khả năng gây nổ. 

- Kho chứa, bình đựng cần đảm bảo thiết kế bộ phận an toàn, có thiết bị báo 
cháy. 

- Xây dựng, đào tạo đội phòng chống cháy nổ đảm nhiệm công tác PCCC 
cho cơ sở. 

- Bố trí các trục dẫn nước chữa cháy tại những khu vực phù hợp.  

- Thiết lập hệ thống báo cháy, các bình phun chữa cháy và lắp đặt hệ thống 

chữa cháy trực tiếp bằng các vòi phun nước theo quy định hiện hành trong tòa 

nhà. 

- Kiểm tra, bảo dưỡng và kiểm định các thiết bị, phương tiện PCCC định 
kỳ nhằm sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sự cố. 

- Hệ thống PCCC được thiết kế đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn. 
Với hệ thống PCCC của cơ sở hoàn toàn có thể có khả năng ứng phó với 

các sự cố cháy nổ quy mô nhỏ trong cơ sở. Với những sự cố lớn, cán bộ cơ sở sẽ 

thông báo với chính quyền địa phương để huy động các nguồn lực có sẵn thực 

hiện ứng phó. 
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6.2.3. Sự cố hóa chất 

Các hóa chất đều được chứa trong các vật liệu theo quy định để trong nhà 

kho, có mái che. Nhu cầu sử dụng với khối lượng nhỏ cho 1 lần, vì vậy khả năng 
gây ra sự cố là nhỏ. Ngoài ra, chủ đầu tư vẫn áp dụng các biện pháp khác như: 

- Kiểm soát lượng hóa chất sử dụng trong ngày. 

- Không tập kết nhiều hóa chất trong kho. 

- Hóa chất trong kho phải được dán nhãn, sắp xếp hợp lý, gọn gàng, dễ 

phân biệt khi có nhiều loại. 

- Kho phải được thông gió tốt, phải được thiết kế có thể ứng phó được các 

sự cố tràn đổ. 

- Hóa chất rơi vãi phải được thấm bằng cát khô. 

- Công nhân lao động trực tiếp với hóa chất phải được trang bị kiến thức về 

hóa chất. 

6.2.4. Sự cố tắc cống thoát nước 

- Cống thoát nước mưa chảy tràn: Cống thoát nước mưa chảy tràn được xây 

dựng có nắp đậy nhằm hạn chế rác thải, lá cây rơi xuống đồng thời đội vệ sinh 

khu vực dự án thường xuyên quét dọn, nạo vét mương thu gom nhằm đảm bảo 

khả năng tiêu thoát. 

- Cống thoát nước thải: Cống được xây dựng có nắp đậy định kỳ được nạo 

vét nhằm tăng khả năng thu gom nước thải. Bố trí song chắn rác để thu gom rác 

trước khi vào hệ thống XLNT chung nhằm đảm bảo hiệu quả xử lý. 

- Đồng thời tuyên truyền khách tới cơ sở và cán bộ, nhân viên của cơ sở có 

ý thức thu gom rác đúng nơi quy định, không vứt rác bừa bãi, tạo cảnh quan môi 

trường xanh sạch đẹp. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác  

7.1. Giảm thiểu tác động đến an ninh xã hội 

- Quản lý tốt an ninh trật tự bên trong cơ sở để tránh xảy ra những mâu 

thuẫn, xung đột cá nhân, phát sinh các tệ nạn xã hội. 

- Tuyên truyền các tệ nạn xã hội đến từng cán bộ, nhân viên tại cơ sở. 

Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt cộng đồng để tăng cường sự hiểu biết, 

tình đoàn kết giữa các bộ phận. 

- Kết hợp với Công an địa phương để đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài 

cơ sở. 

- Giáo dục nhận thức cho toàn bộ cán bộ, nhân viên có ý thức giữ gìn vệ 

sinh chung. 
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- Cam kết không xả các chất thải ô nhiễm bừa bãi ra môi trường. 

7.2. Giảm thiểu tác động đến giao thông khu vực 

- Khi xảy ra tai nạn giao thông, nhanh chóng tổ chức, huy động mọi lực 

lượng cần thiết để cứu người, đưa đến nơi chữa trị gần nhất. 

- Cắm biển chỉ dẫn giao thông và các biển báo hiệu cần thiết để thông báo 

cho các phương tiện khu vực xảy ra sự cố tai nạn giao thông. 

7.3. Các biện pháp phòng chống dịch bệnh 

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, nhân viên làm việc tại cơ sở 

theo đúng quy định. 

 - Định kỳ hàng ngày vệ sinh toàn bộ cơ sở sạch sẽ. 

 - Ký hợp đồng với các cơ sở y tế có đầy đủ chức năng để cung cấp các dịch 

vụ y tế cho cơ sở nếu cần. 

 - Phối hợp với cơ sở y tế, các bệnh viện…để nắm bắt tình hình dịch bệnh 

tại các khu vực và có các biện pháp phòng tránh hữu hiệu. 

 - Khi có phát hiện trong phạm vi cơ sở có người mang biểu hiện của dịch 

bệnh thì sẽ báo ngay cho cơ sở y tế địa phương và thực hiện theo các hướng dẫn 

của cơ sở y tế. 

7.4. Giải pháp phòng, chống sự cố ngộ độc thực phẩm 

- Chủ cơ sở yêu cầu bộ phận nấu nướng tại nhà bếp, nhà hàng sử dụng các 

loại lương thực, thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo tươi ngon, 
không bị ôi thiu. 

 - Yêu cầu bộ phận nhà bếp phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, quét dọn hàng 

ngày và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

 - Yêu cầu bộ phận nhà bếp phải có quy trình chế biến thức ăn đảm bảo an 

toàn vệ sinh thực phẩm. 

 - Khi xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm tại dự án cần sơ cấp cứu người 

theo đúng quy định của ngành y tế, kịp thời chuyển bệnh nhân đến nơi chữa trị 
gần nhất. 
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8. Các nội dung   thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường 

Bảng 32. Nội dung thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường được 

duyệt 

TT Báo cáo ĐTM được duyệt Thay đổi so với báo cáo 
ĐTM 

Ghi hú 

1 
Hệ thống lò hơi sử dụng 
dầu DO làm chất đốt 

Sử dụng hệ thống lò hơi 
sử dụng điện làm chất đốt. 

Thay đổi để không xả khí 
thải do việc đốt dầu DO ra 
ngoài môi trường 

2 
Hệ thống thu gom nước 
mưa 

  

- 

Cống BTCT D600 chiều 
dài 1.148 m; Cống BTCT 
D800 chiều dài 178 m; 
tổng chiều dài 1.326 m 

Cống hộp B600 × H1.250 
chiều dài 2.236 m Tăng khả năng thu thoát 

nước mưa cho dự án. 

- Cống BTCT D1.000 chiều 
dài 76 m 

Cống hộp B800 × H.1250 
chiều dài 104 m 

3 
Hệ thống thu gom nước 
thải 

  

- 
Cống thu gom nước thải: 
Cống BTCT D300 mm 
chiều dài 2.917 m 

Cống thu gom nước thải : 
Ống uPVC D110 - D200: 
3.210 m 

Việc chuyển đổi từ loại 
cống BTCT sang ống 
uPVC không làm ảnh 

hưởng tới hệ thống thu 
gom nước thải 

- Hố ga: 98 hố. Hố ga: 102 hố 
Tăng khả năng thu gom 
và vệ sinh hệ thống thu 

gom 

4 Hệ thống xử lý nước thải   

- 
Bể tự hoại: 
- Sô lượng: 01 bể. 
- Thể tích 250 m3 

Bể tự hoại: 
- Bể tự hoại thể tích 10 m3 
+ Số lượng: 75 bể 
- Bể tự hoại thể tích 30 m3 
+ Số lượng: 5 bể 
Tổng thể tích là 900 m3 

Tăng khả năng xử lý và 
giảm thiểu sự cố có thể xảy 
ra với hệ thống bể tự hoại 

- Bể tách mỡ: 6 m3 Bể tách mỡ: 10 m3 Tăng khả năng xử lý 

- Bể gom: Không xây dựng Bể gom: 23 m3 Do hệ thống thu gom nước 
thải thấp nên cần bể gom 
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TT Báo cáo ĐTM được duyệt Thay đổi so với báo cáo 
ĐTM 

Ghi hú 

để thu gom nước thải 
nhằm tăng thể tích hữu 
dụng bể điều hòa 

- Bể điều hòa: 200 m3 Bể điều hòa: 176,8 m3 Đảm bảo thời gian lưu 

- Bể Anoxic: 100 m3 Bể Anoxic: 128 m3 Tăng khả năng xử lý 

- Bể Aetotank: 200 m3 Bể Aerotank: 116,8 m3 Đảm bảo thời gian lưu 

- Bể lắng: 56 m3 Bể lắng: 121 m3 Tăng khả năng xử lý 

- Bể khử trùng: 50 m3 Bể khử trùng: 35,2 m3 Đảm bảo thời gian lưu 

- Bể chứa bùn: 24 m3 Bể chứa bùn: 44,4 m3 Tăng thời gian lưu bùn 

- Bể chứa sau xử lý 
Không xây dựng bể chứa 
sau xử lý 

Nước thải sau khi được 
khử trùng sẽ được bơm 
qua cột lọc áp lực, lúc này 
nước thải đã được xử lý 
hoàn toàn và tự chảy theo 
đường ống HDPF D200 
dọc theo mương hở. Do 
vậy, việc không xây dựng 
Bể chứa sau xử lý không 
ảnh hưởng đến quá trình 
vận hành của hệ thống xử 
lý nước thải tập trung 

 

 



87 
 

CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải  

1.1. Ngu͛n phát sinh nước thải 

 - 04 nguồn nước thải từ hoạt động sinh hoạt, thương mại, dịch vụ từ các 

công trình của cơ sở, gồm: (1) Nước sinh hoạt (xí, tiểu); (2) Nước thải vệ sinh 

(lavabor, thoát sàn); (3) Nước thải nhà bếp, nhà hàng; (4) Nước thải khu giặt là. 

Tổng lưu lượng phát sinh tối đa 441,98 m3/ngày đêm. 
 - 02 nguồn nước thải từ khu bể bơi, gồm: (1) Nước rửa lọc bể bơi, lưu lượng 

phát sinh khoảng 3 m3/ngày đêm; (2) Nước xả kiệt bể bơi, lưu lượng phát sinh tối 

đa khoảng 364 m3/ngày đêm (khi có sự cố). 

1.2. Lưu lượng xả thải tối đa 

 - Lưu lượng xả nước thải tối đa đề nghị cấp phép: 864 m3/ngày đêm (tương 
đương 36 m3/giờ). 

+ Lưu lượng xả nước thải sinh hoạt lớn nhất: 500 m3/ngày đêm (tương 
đương 20,83 m3/giờ) (theo công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải). 

+ Lưu lượng xả nước thải bể bơi lớn nhất: 364 m3/ngày đêm (tương đương 
15,17 m3/giờ) chỉ xả khi có sự cố. 

1.3. Dòng nước thải 

- Số lượng dòng nước thải xin đề nghị cấp phép: 02 dòng thải. 

- Dòng nước thải số 01: Dòng nước thải sinh hoạt sau xử lý tại hệ thống xử 

lý nước thải tập trung, công suất 500 m3/ngày đêm. 
- Dòng nước thải số 02: Dòng nước xả kiệt bể bơi, công suất 364 m3/ngày 

đêm (chỉ xả khi có sự cố). 

1.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải 

- Dòng thải số 01: Nước thải sinh hoạt sau hệ thống xử lý. 

 Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải đảm bảo đáp 
ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt (Cột A, giá trị k = 1,0) đến hết 

ngày 31 tháng 12 năm 2031, cụ thể như sau: 
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Bảng 33. Các chỉ tiêu và giới hạn của nước thải sinh hoạt 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Giá trị 

giới hạn 
cho phép 

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Quan trắc 
tự động 
liên tục 

1 pH - 5 - 9 

03 
tháng/lần 

(*) 

Không 
thuộc đối 
tượng (**) 

2 BOD5 mg/l 30 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 50 

4 Tổng chất rắn hòa tan (TDS) mg/l 500 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 5 

7 Nitrat (NO3
-) (tính theo N) mg/l 30 

8 Phosphat (PO4
3-) (tính theo P) mg/l 6 

9 Dầu mỡ động thực vật mg/l 10 

10 Tổng chất hoạt động bể mặt mg/l 5 

11 Colifrom 
MPN/ 
100ml 

3.000 

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2032, áp dụng Quy chuẩn QCVN 

14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước 

thải đô thị, khu dân cư tập trung, cột A, bảng 2. 

Ghi chú: 

(*) Căn cứ theo khoản 2, Điều 111 của Luật bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14 và khoản 2, khoản 3 Điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP. 

(**) Căn cứ theo khoản 1, Điều 111 của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 

và khoản 2, khoản 4 Điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP. 

- Dòng thải số 02: Nước thải xả bể bơi sau hệ thống lọc - khử trùng. 

Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải đảm bảo đáp 
ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp (cột A) đến hết ngày 31 tháng 12 năm 
2031, cụ thể như sau: 
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Bảng 34. Các chỉ tiêu và giới hạn của nước xả bể bơi 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 
Giá trị 

giới hạn 
cho phép 

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Quan trắc 
tự động 
liên tục 

1 Độ màu Pt - Co 50 

Không 
thuộc đối 
tượng (*) 

Không 
thuộc đối 
tượng (**) 

2 COD mg/l 75 

3 Clo dư mg/l 1 

4 pH - 6 - 9 

5 TSS mg/l 50 

6 Coliform MPN/100 ml 3.000 

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2032, áp dụng Quy chuẩn QCVN 

40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp, cột 

A. 

Ghi chú: 

(*) Căn cứ theo khoản 2, Điều 111 của Luật bảo vệ môi trường số 

72/2020/QH14 và khoản 2, khoản 3 Điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP. 

(**) Căn cứ theo khoản 1, Điều 111 của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 

và khoản 2, khoản 4 Điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP. 

1.5. Vị trí, phương thức xả nước thải và ngu͛n tiếp nhận nước thải 

* Dòng thải số 01: Nước thải sinh hoạt sau hệ thống xử lý. 

- Vị trí xả nước thải: Phía Đông khu đất của cơ sở. 

+ Tọa độ: X = 2241579,43; Y = 575786,57 (Theo hệ tọa độ VN2000 kinh 

tuyến trục 105o00’, múi chiếu 3o). 

- Phương thức xả thải: Tự chảy. 

- Chế độ thoát nước thải: Liên tục. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Sông Sui, xã Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình, 

* Dòng thải số 02: Nước thải xả bể bơi sau hệ thống lọc - khử trùng. 

- Vị trí xả nước thải: Phía Đông khu đất của cơ sở. 

+ Tọa độ vị trí xả: X = 2241579,43; Y = 575786,57 (Theo hệ tọa độ VN2000 

kinh tuyến trục 105o00’, múi chiếu 3o). 

- Phương thức xả thải: Tự chảy. 

+ Chế độ thoát nước thải: Gián đoạn (chỉ xả khi có sự cố). 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Sông Sui, xã Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình. 
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2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với khí thải 

 Cơ sở không đề nghị cấp phép đối với khí thải. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

3.1. Ngu͛n phát sinh tiếng ͛n, độ rung 

- Nguồn số 01: Tiếng ồn, độ rung từ máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý 

nước thải. 

- Nguồn số 02: Tiếng ồn, độ rung từ máy phát điện dự phòng. 

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ͛n, độ rung 

- Vị trí nguồn số 01: Khu vực hệ thống xử lý nước thải (nhà vận hành). 

+ Tọa độ: X = 2241591,70; Y = 575752.13 (Theo hệ tọa độ VN2000 kinh 

tuyến trục 105o00’, múi chiếu 3o). 

- Vị trí nguồn số 02: Phòng đặt máy phát điện dự phòng. 

+ Tọa độ: X = 2241603,09; Y = 575745.20 (Theo hệ tọa độ VN2000 kinh 

tuyến trục 105o00’, múi chiếu 3o). 

3.3. Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với tiếng ͛n, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và 

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung đến hết ngày 31 tháng 

12 năm 2026, cụ thể như sau:                    
 - Tiếng ồn: 

Bảng 35. Giới hạn của tiếng ồn 

TT 
Từ 6 - 21 giờ 

(dBA) 
Từ 21 - 6 giờ 

(dBA) 
Tần suất quan 
trắc định kỳ 

Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

 - Độ rung: 

Bảng 36. Giới hạn của độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và 
mức gia tốc rung cho phép, dB 

Tần suất 
quan trắc 
định kỳ  

Ghi chú 

Từ 6 - 21 giờ Từ 21 - 6 giờ 

1 70 60 - Khu vực thông thường 

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2027, áp dụng Quy chuẩn QCVN 

26:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn và Quy chuẩn 

QCVN 27:2025/BNNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung. 
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CHƯƠNG V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

1.1. Tình hình tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, 

yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền 

 Trong quá trình hoạt động cơ sở tuân thủ theo các quy định của pháp luật 

về bảo vệ môi trường như: 
 - Ký hợp đồng thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt với đơn 
vị chức năng. 
 - Ký hợp đồng thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt với đơn 
vị chức năng. 
 - Vận hành liên tục hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo nước thải sau xử lý 

đạt Quy chuẩn trước khi xả ra môi trường. 

1.2. Các vấn đề liên quan đến môi trường của cơ sở đã gửi cơ quan có thẩm quyền 

 Không có. 

2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải 

2.1. Tổng hợp lưu lượng nước thải phát sinh tại cơ sở 

- Lượng nước thải phát sinh hiện tại của cơ sở. 

Bảng 37. Tổng hợp lượng nước thải phát sinh hiện tại của cơ sở 

Thời gian Đơn vị Lượng nước thải 

01/2025 m3 8.277 

02/2025 m3 7.196 

03/2025 m3 7.905 

04/2025 m3 9.060 

05/2025 m3 9.672 

06/2025 m3 10.500 

07/2025 m3 10.602 

08/2025 m3 11.005 

(Nguồn: Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Cúc Phương) 

2.2. Kết quả quan trắc nước thải 

Để đánh giá hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải của cơ sở trong quá trình 

lập báo cáo cơ sở tiến hành lấy 01 mẫu nước thải sau xử lý: 

 



92 
 

- Vị trí lấy mẫu: Sau xử lý (Sau cột lọc áp lực). 

- Thông số quan trắc: pH, BOD5, TSS, TDS Sunfua (tính theo H2S), Amoni 

(tính theo N), Nitrat (tính theo N), Phosphat (tính theo P), Dầu mỡ động thực vật, 

Tổng các chất hoạt động bề mặt, Tổng coliforms. 

 - Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về nước thải sinh hoạt, cột A, k = 1,0. 

Bảng 38. Kết quả phân tích chất lượng sau xử lý 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Kết quả 
QCVN 14:2008/BTNMT, 

cột A, k = 1,0 

1 pH - 6,22 5 - 9 

2 BOD5 mg/l 22,7 30 

3 TSS mg/l 27 50 

4 TDS mg/l 182 500 

5 Sunfua mg/l 0,037 1 

6 Amoni mg/l 0,506 5 

7 Nitrat mg/l 1,73 30 

8 Dầu mỡ động thực vật mg/l 1,3 10 

9 Tổng chất HĐBM mg/l 0,081 5 

10 Phosphat mg/l 0,376 6 

11 Tổng coliform 
MPN 

/100 ml 
1.100 3.000 

Nhận xét: Thông qua kết quả quan trắc nước thải sau xử lý của hệ thống 

xử lý nước thải của cơ sở cho thấy chất lượng nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn 

QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, k = 1,0 - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước 

thải sinh hoạt. 

2.3. Các sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải 

 Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải của cơ sở hoạt động bình 

thường, không xảy ra các sự cố. 

2.4. Các thời điểm thực hiện duy tu, bảo dưỡng, thay thế thiết bị của công trình 

xử lý nước thải 

 Trong quá trình vận hành hàng ngày các bộ kỹ thuật vận hành (cơ điện) 

thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của máy móc thiết bị của hệ thống xử 

lý nước thải. 
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 Định kỳ 3 tháng/lần cơ sở tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng và bảo trì toàn bộ 

máy móc, thiết bị của hệ thống xử lý nước thải. Đảm bảo máy móc, thiết bị hoạt 

động bình thường và không gặp sự cố khi hoạt động. 

2.5. Đánh giá về hiệu quả, mức độ phù hợp, khả năng đáp ứng của công trình xử 

lý nước thải 

a). Hiệu quả xử lý 

 - Khả năng loại bỏ các chất ô nhiễm: Công nghệ xử lý nước thải áp dụng 

công nghệ xử lý sinh học AO kết hợp giá thể MBBR nhằm loại bỏ hiệu quả các 

chất hữu cơ và dinh dưỡng có trong nước thải. Sử dụng công nghệ lọc áp lực nhằm 

loại bỏ chất ô nhiễm cặn lơ lửng, chất rắn hòa tan có trong nước thải. 

 - Chất lượng nước đầu ra: Nước thải sau hệ thống xử lý đảm bảo đạt Quy 

chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, k = 1,0 - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

nước thải sinh hoạt. Đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường nói chung và 

môi trường tiếp nhận nói riêng. 

 - Khả năng phân hủy hoàn toàn: Công trình xử lý nước thải đảm bảo phân 

hủy hiệu quả các chất ô nhiễm đặc trưng của nước thải sinh hoạt và đảm bảo không 

có sự biến đổi các chất ô nhiễm có trong nước thải, không tạo ra các chất ô nhiễm, 

độc hại mới. 

b). Mức độ phù hợp 

 - Phù hợp với nguồn nước thải: Công nghệ xử lý nước thải và các công trình 

xử lý nước thải áp dụng phù hợp với đặc điểm của nguồn thải phát sinh. 

 + Đảm bảo xử lý toàn bộ nước thải phát sinh của cơ sở. 

 + Đảm bảo xử lý hiệu quả nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải. 

 + Phù hợp với đặc trưng hoạt động phát sinh nước thải của cơ sở. 

 - Điều kiện của cơ sở: Hệ thống xử lý nước thải phù hợp với địa hình, tận 

dụng được địa hình sẵn có của cơ sở. Phù hợp với điều kiện kinh tế của cơ sở. 

 - Khả năng mở rộng: Công trình, hệ thống xử lý nước thải có khả năng mở 

rộng do vẫn còn quỹ đất xây dựng xung quanh hệ thống và các công được thiết kế 

đồng bộ, bố trí khoa học giữa các công trình. 

c). Khả năng đáp ứng 

 - Đáp ứng nhu cầu: Công trình, hệ thống xử lý nước thải đảm bảo xử lý 

được toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ các hoạt động cả cơ sở. 

 - Vận hành ổn đinh: Công trình, hệ thống xử lý nước thải được xây dựng 

theo thiết kế đảm bảo hoạt động ổn định, bền bỉ, ít gặp sự cố, đảm bảo chất lượng 

nước đầu ra ổn định và liên tục. 
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 - Chi phí hợp lý: Chi phí đầu tư xây dựng hệ thống xử lý, chi phí vận hành, 

bảo trì và nâng cấp đảm bảo tính kinh tế cho toàn bộ vòng đời của công trình, hệ 

thống. 

 - Khả năng tự động hóa: Hệ thống xử lý nước thải được hoạt động tự động 

theo PCL. Giảm chi phí nhân công vận hành và kiểm soát quá trình vận hành. 

3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải 

 Cơ sở không có công trình xử lý bụi, khí thải. 

4. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

 Trong 2 năm qua từ năm 2024 đến năm 2025, cơ sở dự án đầu tư xây dựng 

khu du lịch sinh thái Silver Cloud Cúc Phương của Công ty Cổ phần dịch vụ du 

lịch Cúc Phương không có cuộc thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường tại cơ 
sở. 
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CHƯƠNG VI. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG 
TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của cơ sở 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Cơ sở dự kiến thời gian vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý chất thải tại cơ 
sở như sau: 

Bảng 39. Công trình xử lý chất thải và thời gian vận hành thử nghiệm 

TT 
Công trình xử lý vận 

hành thử nghiệm 
Thời gian vận hành thử nghiệm 

Hiệu suất 
dự kiến 

1 
Hệ thống xử lý nước thải 
công suất 500 m3/ngày  

Không quá 06 tháng kể từ lúc bắt đầu 
vận hành thử nghiệm 

50 - 100% 

Trước khi dự án đi vào VHTN công trình BVMT cơ sở sẽ gửi Thông báo tới 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình theo quy định tại khoản 5 điều 31, 

nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một 

số điều của Luật  Bảo vệ môi trường, sửa đổi tại khoản 13 Điều 1 Nghị đinh 
05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ.  

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 
thiết bị xử lý chất thải: Hệ thống xử lý nước thải công suất 500 m3/ngày đêm. 

Bảng 40. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải 

TT 
Vị trí lấy 

mẫu 
Tần suất lấy 

mẫu 
Thông số 

Tiêu chuẩn so 
sánh 

 Giai đoạn vận hành ổn định 

1 
Nước thải 
đầu vào: Tại 
bể gom 

- 01 ngày/lần 
- Số lần lấy mẫu: 
01 mẫu 

pH, BOD5, TSS, TDS Sunfua 
(tính theo H2S), Amoni (tính 
theo N), Nitrat (tính theo N), 
Phosphat (tính theo P), Dầu 
mỡ động thực vật, Tổng các 
chất hoạt động bề mặt, Tổng 
coliforms 

QCVN 
14:2008/BTNMT 
- Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về 
nước thải sinh 

hoạt, cột A, k = 
1,0 

2 
Nước thải 
đầu ra: Sau 
cột lọc 

- 01 ngày/lần 
- Số lần lấy mẫu: 
03 lần liên tiếp 
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- Tổ chức đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp thực hiện kế hoạch: 

+ Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Công nghệ và kỹ thuật Hatico Việt Nam. 

+ Đại diện: ThS. Đỗ Thị Duyên. - Chức vụ: Giám đốc. 

+ Điện thoại/Fax: 0936175507.   

Email: haticovietnam2016@gmail.com. 

+ Địa chỉ: Số 45, nghách 14/20, ngõ 214, Đường Nguyễn Xiển, Phường 

Khương Đình, Thành phố Hà Nội. 

+ Chứng chỉ năng lực hoạt động: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp với số hiệu 

VIMCERTS 269 tại Quyết định số 39/GCN-TNMT ngày 27/10/2023 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

Hoặc các tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 

theo quy định của pháp luật. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

2.2.1. Quan trắc nước thải định kỳ 

 - Vị trí quan trắc: Nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải công suất 

500 m3/ngày đêm (sau cột lọc). 

 - Thông số quan trắc: pH, BOD5, TSS, TDS Sunfua (tính theo H2S), Amoni 

(tính theo N), Nitrat (tính theo N), Phosphat (tính theo P), Dầu mỡ động thực vật, 

Tổng các chất hoạt động bề mặt, Tổng coliforms. 

 - Tần suất: 03 tháng/lần. 

 - Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 

gia về nước thải sinh hoạt, cột A, k = 1,0. 

2.2.2. Quan trắc bụi, khí thải định kỳ 

 Cơ sở không phát sinh bụi, khí thải. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 
Căn cứ theo khoản 1, Điều 111; khoản 1, Điều 112 của Luật bảo vệ môi 

trường số 72/2020/QH14 và khoản 2, Điều 98; Phụ lục XXVIII của Nghị định 

08/2022/NĐ-CP thì cơ sở không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục 

chất thải. 
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2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ cơ 
sở 

Cơ sở không đề xuất. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 của UBND tỉnh 
Ninh Bình về việc ban hành Đơn giá sản phẩm quan trắc môi trường trên địa bàn 
tỉnh Ninh Bình, kinh phí quan trắc nước thải định kỳ tại cơ sở được dự kiến như 
sau: 

Bảng 41. Dự kiến kinh phí quan trắc định kỳ môi trường nước thải của cơ sở 

TT Chỉ tiêu phân tích 
Đơn giá 
(VNĐ) 

Số lượng 
mẫu 

Tần suất 
(lần/năm) 

Thành tiền 
(VNĐ) 

1 pH 59.633 1 4 238.532 

2 BOD5 220.253 1 4 881.012 

3 
Tổng chất rắn lơ lửng 
(TSS) 

178.069 1 4 712.276 

4 
Tổng chất rắn hòa tan 
(TDS) 

79.789 1 4 319.156 

5 Sunfua (tính theo H2S) 300.434 1 4 1.201.736 

6 Amoni (tính theo N) 335.969 1 4 1.343.876 

7 
Nitrat (NO3

-) (tính theo 
N) 

449.523 1 4 1.798.092 

8 
Phosphat (PO4

3-) (tính 
theo P) 

357.280 1 4 1.429.120 

9 Dầu mỡ động thực vật 1.125.624 1 4 4.502.496 

10 
Tổng chất hoạt động bể 
mặt 

550.475 1 4 2.201.900 

11 Colifrom 640.045 1 4 2.560.180 

 Tổng     
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CHƯƠNG VII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Cúc Phương cam kết thực hiện đúng các 

biện pháp bảo vệ môi trường tại cơ sở Dự án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh 
thái Silver Cloud Cúc Phương sau đây: 

1. Trong giai đoạn hoạt động, cơ sở thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác 

động tác động đến môi trường sau: 

-Thực hiện nghiêm chỉnh công tác phòng ngừa và ứng phó sự cố môi 

trường, không để xảy ra sự cố môi trường. 

- Nghiêm chỉnh tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng quản lý Nhà 

nước về: 
+ Thực hiện tốt hệ thống thu gom, phân loại và xử lý chất thải. 
+ Thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý nước thải theo đúng quy định của 

pháp luật. 
+ Kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và công an khu vực, thực 

hiện  giữ gìn an ninh trật tự xã hội. 
- Cam kết đảm bảo nguồn lực về nhân sự, thiết bị và tài chính cho công tác 

bảo vệ môi trường đối với cơ sở và cam kết chịu mọi trách nhiệm trước Pháp luật 
Việt Nam nếu để xảy ra các vấn đề về môi trường ô nhiễm, sự cố môi trường hoặc 
tác động xấu đến kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Cam kết giảm thiểu các tác động xấu tới môi trường nhằm đảm bảo các thông 

số ô nhiễm bụi, khí thải tiếng ồn, chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam. Cụ  

thể như sau: 

+ Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt cột A, QCVN 14:2008/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải sinh hoạt. 
+ Tiếng ồn, độ rung: Luôn đảm bảo giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn; Quy chuẩn QCVN 27: 2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ quốc gia về độ rung. 

+ Chủ cơ sở cam kết thu gom, phân loại, lưu giữ chất thải nguy hại theo đúng 

quy định của Điều 35 của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo  vệ môi trường, ký hợp đồng với đơn vị có giấy phép hành nghề 

vận chuyển, xử lý CTNH  theo quy định. Thực hiện trách nhiệm của chủ nguồn 
thải CTNH theo quy định tại điều  71 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 
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tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường. 

+ Tuân thủ việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt theo điều 58 của Nghị định 
số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và điều 26 của Thông tư số 02/2022/TT- 

BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 
quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

+ Tuân thủ việc quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường hoạt theo 
điều 65 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và điều 33 của 
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi  trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 
2.  Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Cúc Phương sẽ thực hiện nghiêm túc 

và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng về hoạt động của cơ sở về 
mặt môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường. 

3. Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Cúc Phương sẽ phối hợp với các cơ 
quan chuyên môn trong quá trình thiết kế và thi công các hệ thống kỹ thuật xử lý 
ô nhiễm, bảo vệ môi trường. 

4. Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Cúc Phương sẽ giám sát công tác bảo 
vệ môi trường trong giai đoạn hoạt động và phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi 
trường thành phố Hải Phòng, các cơ quan có chức năng giám sát, quan trắc môi 
trường để giám sát và kiểm soát ô nhiễm  môi trường. 

5. Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Cúc Phương cam kết thực hiện quy định 
của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định của pháp luật liên quan về bảo vệ 

môi trường hiện hành. 

6. Chúng tôi cam kết rằng các thông tin, số liệu nêu trên là đúng và hoàn 
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Kính đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Sở Nông nghiệp và Môi 
trường tỉnh Ninh Bình xem xét, cấp giấy phép môi trường để chúng tôi hoàn chỉnh 
thủ tục pháp lý theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các  quy định của 
địa phương. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp Công ty cổ phần số 2700661577 

đăng ký lần đầu ngày 22/10/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 27/9/2024 

của Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp. 

2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 4554452012 chứng nhận lần đầu ngày 

28/11/2012, chứng nhận điều chỉnh lần thứ tư ngày 01/4/2022 của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tỉnh Ninh Bình cấp. 

3. Quyết định số 3762/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện Nho Quan 
về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch 
sinh thái Silver Cloud Cúc Phương. 

4. Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 16/01/2013 của UBND tỉnh Ninh Bình về 
việc giao đất cho Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Cúc Phương thực hiện dự 
án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái và biệt thự Golden Cúc Phương tại xã 
Cúc Phương, huyện Nho Quan. 

5. Hợp đồng thuê đất số 17/HĐ-TĐ ngày 13/5/2013 giữa Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Ninh Bình và Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Cúc Phương. 

6. Quyết định 744/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc 
giao đất cho Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Cúc Phương thuê thực hiện dự 
án đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái và biệt thự Golden Cúc Phương tại xã 
Cúc Phương, huyện Nho Quan. 

7. Hợp đồng thuê đất số 257/HĐ-TĐ ngày 24/6/2016 giữa Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Ninh Bình và Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Cúc Phương. 

8. Quyết định số 1898/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình 
về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 
16/01/2013 và Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của UBND tỉnh 
Ninh Bình. 

9. Giấy phép xây dựng số 104/2018/GPXD ngày 11/7/2018 của Sở Xây dựng 
tỉnh Ninh Bình. 

10. Giấy phép xây dựng số 172/2018/GPXD ngày 11/712/2018 của Sở Xây dựng 
tỉnh Ninh Bình. 

11. Giấy phép xây dựng số 05/19/GPXD ngày 07/01/2019 của Sở Xây dựng tỉnh 
Ninh Bình. 

12. Giấy phép xây dựng số 08/19/GPXD ngày 16/01/2019 của Sở Xây dựng tỉnh 
Ninh Bình. 

13. Giấy phép xây dựng số 65/20/GPXD ngày 24/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh 
Ninh Bình. 
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14. Quyết định số 261/QĐ-STNMT ngày 19/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Ninh Bình phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án 
“Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Silver Cloud Cúc Phương” tại xã Cúc 
Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình của Công ty Cổ phần dịch vụ du 
lịch Cúc Phương. 

15. Văn bản số 22-NTPCCC ngày 29/4/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH 
tỉnh Ninh Bình về nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. 

16. Hợp đồng hợp tác chiến lược số 1504/2022/HĐHTCL ngày 15/4/2022 giữa 
Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Cúc Phương và Công ty TNHH khoáng nóng 
Vedana Cúc Phương. 

17. Hợp đồng nguyên tắc cung cấp nước sinh hoạt ngày 05/01/2025 giữa UBND 
xã Cúc Phương và Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Cúc Phương. 

18. Hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt số 21/100020 ngày 
15/12/2021 giữa Công ty TNHH MTV điện lực Ninh Bình và Công ty Cổ phần 
dịch vụ du lịch Cúc Phương. 

19. Hợp đồng kinh tế số 05/2025/HĐKT/VEDANA ngày 01/01/2025 giữa Công 
ty TNHH khoáng nóng Vadana Cúc Phương và Cơ sở kinh doanh dịch vụ cây 
xanh, môi trường, văn phòng phẩm về việc bốc rác, vận chuyển rác thải sinh 
hoạt. 

20. Hợp đồng kinh tế số 05/2025/HĐKT/VADANA ngày 01/6/2025 giữa Công ty 
TNHH khoáng nóng Vadana Cúc Phương và Hợp tác xã môi trường Gia Tân 
về việc bốc rác, vận chuyển rác thải sinh hoạt. 

21. Biên bản ngiệm thu hệ thống thu gom, thoát nước mưa. 
22. Biên bản nghiệm thu hệ thống thu gom, thoát nước thải. 
23. Biên bản nghiệm thu hệ thống xử lý nước thải. 
24. Biên bản nghiệm thu bể tách mỡ. 
25. Biên bản nghiệm thu bể tự hoại. 
26. Biên bản nghiệm thu kho chứa rác. 
27. Biên bản nghiệm thu bể xử lý hóa lý. 
28. Biên bản nghiệm thu hệ thống lọc nước hồ bơi. 
29. Bản vẽ hoàn công hệ thống thu gom, thoát nước mưa. 
30. Bản vẽ hoàn công kho chứa chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại. 
31. Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý nước thải. 
32. Kết quả quan trắc nước mặt. 
33. Kết quả quan trắc mẫu nước thải sau xử lý. 
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TJ 15, khu 2, Cao Xanh, T. Quang Nini, 
E-mail: moitruongqc@gmail.com - Di~n 

1. Khach 

2. chi: 

3. Ten chuong trinh: 

4. Lo~i 

5. Phuong phap Iiy 

SJ: 428/10/2025-QTPT 
Cong ty CP giai phap cong 

3 toa nha HH2 Bile Ha, ph6 T6 Thanh HaN9i. 

Quan tric moi Dµ tu xay khu do thi sinh thai Silver 
Cloud Cuc Phuong ctia Cong ty C6 vµdu ljch Cuc Phuong. 

thai sinh ho~t 

TCVN 5999- 1995 

STT 

6. Vi tri quan trilc, lay mau: , ::'. ho~t sau xt'r ly (20°15'48. 105°43'38.J"E). 
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I pH** 

,. .,,.,,. --..... 
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\ ' , 22,7 30 
5 Amoni (tinh theo N) . 1996 1 , 0,506,.. 5 
6 Phosphat (tinh theo 6 

-

7 Nitrat (tinh theo US EPA Method 3.52.l 1,73 30 

8 .• , 6637:2000 0,037 1.0 

9 Diu mg/I 10 

10 T ' 6622-1: 2009 0,081 5 
11 . Coliform tong so · ·· ·.100ml SMEWW 9221B:2023 1.100 3.000 

` , '- "' _ _.. ... 

- "LOQ": 

sinh ho¢- Cpt A khi thai vao cac 

Doan Qu6c Hung 

Ten chi tieu Don vj 

Vu Thi Hoai Thu-, Bui ThjSen 

TT.10-BM02 
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